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NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CHỊU MẶN CỦA MỘT SỐ 

GIỐNG ĐẬU TƯƠNG TRIỂN VỌNG Ở GIAI ĐOẠN 

CÂY CON TRONG ĐIỀU KIỆN THỦY CANH 

Nguyễn Thiên Minh1, Vũ Thị Xuân Nhường1, Đặng Quốc Thiện1,  

Nguyễn Châu Thanh Tùng1, *, Ngô Thụy Diễm Trang2, *  

 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu thực hiện nhằm đánh giá khả năng chống chịu mặn NaCl của 3 giống đậu tương DT 

99, AGS 299 và MTĐ 305 trồng trong dung dịch dinh dưỡng bằng phương pháp thủy canh theo 

công thức Hoagland với nồng độ 1/2 dung dịch chuẩn là nghiệm thức đối chứng (0 mM NaCl) và 

nghiệm thức mặn bổ sung NaCl với 4 mức mặn 80, 120, 160, 200 mM NaCl. Thí nghiệm được bố 

trí theo thể thức 2 nhân tố (nồng độ mặn và giống) hoàn toàn ngẫu nhiên với 4 lần lặp lại. Các chỉ 

tiêu sinh trưởng, sinh khối, chỉ số cháy lá (LSS) và hàm lượng diệp lục (SPAD) trong lá được 

đánh giá ở 2 thời điểm sau 7 và 14 ngày xử lý mặn (NXLM). Mặn NaCl làm giảm sinh trưởng, sinh 

khối và hàm lượng diệp lục trong lá, nhưng làm tăng chỉ số cháy lá. Giống DT 99 và MTĐ 305 có 

chỉ số chống chịu mặn (STI) cao nhất và hai giống này có thể chịu mặn ở nồng độ 160 mM NaCl 

trong 14 ngày tiếp xúc mặn liên tục. Hai giống MTĐ 305 và DT 99 được chọn và có thể tiếp tục 

đánh giá khả năng chịu mặn đến giai đoạn cho quả để có thể đề xuất đưa vào bộ giống chịu mặn 

phục vụ công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong mùa khô hạn mặn. 

Từ khóa: Đậu tương, NaCl, dung dịch dinh dưỡng Hoagland, chống chịu mặn, cây con. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ1 

Xâm nhập mặn (XNM) là một trong những 

vấn đề nan giải và đáng quan tâm ở đồng bằng 

sông Cửu Long (ĐBSCL). XNM diễn ra ngày càng 

gay gắt và diễn biến theo chiều hướng phức tạp 

hơn do mực nước biển dâng cao và lưu lượng nước 

từ thượng nguồn sông Mê Kông suy giảm [1], đặc 

biệt ở các tỉnh ven biển ĐBSCL. Trong năm 2020 

do, mặn xâm nhập sớm nên 332.000 ha lúa đông 

xuân và 136.000 ha cây ăn quả bị ảnh hưởng bởi 

XNM [2]. Để thích ứng với điều kiện mặn xâm 

nhập ngày càng gia tăng, nhiều nghiên cứu về khả 

năng chịu mặn và đa dạng hóa các giống cây trồng 

được thực hiện, nhằm nâng cao kinh tế và chất 

lượng cuộc sống của người dân ở khu vực bị XNM. 

Trong đó, các loại cây công nghiệp ngắn ngày 

                                         
1 Trường Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ 
2 Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên, Trường Đại 
học Cần Thơ 
*Email: ntdtrang@ctu.edu.vn; ncttung@ctu.edu.vn  

được xem là lựa chọn ưu tiên, đặc biệt là cây đậu 

tương.  

Đậu tương hay còn được gọi là đậu nành 

(Glycine max (L.) Merr.) là cây công nghiệp ngắn 

ngày (cây thực phẩm) có giá trị kinh tế cao, làm 

thức ăn cho người và gia súc vì có hàm lượng 

protein cao (40%), lipid (18%), các axit amin cơ bản 

và nhiều loại vitamin. Đậu tương còn là cây luân 

canh cải tạo đất rất tốt và là nguồn cây trồng chính 

của thế giới về cung cấp protein và dầu. Tổng sản 

lượng đậu tương trên thế giới là 366,2 triệu tấn ở 

mùa vụ 2020-2021, cung cấp 68% protein và 28% 

dầu thực vật trên toàn thế giới [3]. Bên cạnh đó, 

trồng đậu tương luân canh với cây lúa vừa hạn chế 

được vòng đời sâu, bệnh phát triển, vừa góp phần 

làm cho đất thêm màu mỡ, mang lại hiệu quả kinh 

tế cao cho cả lúa và đậu tương, giúp cho nông dân 

tăng thêm thu nhập, cải thiện đời sống và ngành 

chăn nuôi, thủy sản có thêm nguyên liệu để chế 

biến. Quan Minh Nhựt (2007) [4] và Nguyễn 

Thanh Giàu (2009) [5] ghi nhận, nông hộ sản xuất 
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theo mô hình luân canh (lúa-đậu tương-lúa) đạt lợi 

nhuận và hiệu quả theo quy mô cao hơn hộ sản 

xuất theo mô hình độc canh (lúa), mô hình 2 lúa-1 

đậu tương có hiệu quả kỹ thuật 76,7%, cao hơn mô 

hình 3 vụ lúa, chỉ đạt 67,7%.  

Theo Mai Quang Vinh và cs (2004) [6], giống 

DT 99 được công nhận là giống khu vực và có thời 

gian sinh trường ngắn 75-80 ngày, có nhiều triển 

vọng áp dụng trong một số cơ cấu cây trồng và có 

thể trồng được 3 vụ 1 năm. DT 99 có đặc tính sinh 

trưởng hữu hạn; có khả năng chịu lạnh, chịu nóng 

khá; có chiều cao cây trung bình 35-45 cm; tỉ lệ 100 

hạt khoảng 15-17 g và có năng suất trung bình 2,7 

tấn/ha. Theo Nguyễn Châu Thanh Tùng và cs 

(2020) [7], DT 99 có khả năng chịu mặn ở mức 100 

mM NaCl. Cùng với đó, giống AGS 299 có năng 

suất trung bình 2,8 tấn/ha và khối lượng 100 hạt 

trung bình là 22 g [8]. Tuy nhiên, các giống này 

chưa được đánh giá khả năng chịu mặn, đặc biệt ở 

giai đoạn cây con.  

Để có thể canh tác tốt và mở rộng diện tích 

đậu tương ở ĐBSCL, việc sử dụng giống chịu mặn 

là một trong các phương pháp thích hợp nhất và ít 

tốn kém nhất so với các phương pháp khác như cải 

tạo đất hoặc làm đê bao ngăn mặn. Để làm cơ sở 

cho công tác chọn tạo giống đậu tương mới thích 

nghi với điều kiện mặn, việc đánh giá khả năng 

chịu mặn của các giống địa phương và nhập nội 

đang được canh tác là rất cần thiết. Vì vậy, nghiên 

cứu này được thực hiện nhằm chọn lọc giống đậu 

tương chịu mặn cũng như ngưỡng chịu mặn của 

một số giống đậu tương triển vọng.  

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

Sử dụng 5 giống đậu tương, gồm 2 giống địa 

phương, 1 giống nhập nội và giống MTĐ 176 đối 

chứng mẫn cảm (đối chứng chuẩn nhiễm), FH 92-

3 giống đối chứng chống chịu (đối chứng chuẩn 

kháng), được cung cấp bởi Khoa Di truyền và 

Chọn giống cây trồng, Trường Nông nghiệp, 

Trường Đại học Cần Thơ (Bảng 1). 

Bảng 1. Danh sách 5 giống đậu tương được sử dụng trong nghiên cứu 

STT Tên giống Nguồn gốc 

1 DT 99 Viện Di truyền Nông nghiệp 

2 AGS 299 Trung tâm Rau Thế giới (WorldVeg) 

3 MTĐ 305 Giống lai thuộc Trường Đại học Cần Thơ 

4 MTĐ 176 Giống lai thuộc Trường Đại học Cần Thơ (giống mẫn cảm) 

5 FH 92-3 
Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Nông nghiệp Quốc tế Nhật Bản (giống chống 

chịu) 

2.2 Bố trí thí nghiệm và phương pháp xử lý 

mặn 

Thí nghiệm được bố trí theo thể thức thừa số 

hai nhân tố hoàn toàn ngẫu nhiên. Nhân tố (1) 

gồm 5 giống đậu tương và nhân tố (2) gồm 5 nồng 

độ muối NaCl (0, 80, 120, 160, 200 mM NaCl). Mỗi 

nghiệm thức được bố trí với 4 lần lặp lại. Trong 

mỗi giống trồng 12 cây/1 lần lặp lại để phục vụ 

cho 2 thời điểm đánh giá chỉ tiêu sinh trưởng/sinh 

khối cây sau 7 và 14 NXLM [9].  

Theo Lee và cs (2008) [10], phương pháp tối 

ưu hơn đã được đề xuất để đánh giá khả năng chịu 

mặn của cây trồng là phương pháp trồng thủy 

canh. Thủy canh được coi là phương pháp phổ 

biến và tốt nhất hiện nay cho các nghiên cứu về 

đánh giá các giống đậu tương kháng mặn ở giai 

đoạn cây con.  
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Khả năng chịu mặn của đậu tương trong 

nghiên cứu này được đánh giá bằng phương pháp 

thủy canh trong dung dịch theo công thức 

Hoagland và Arnon (1950) [11], với nồng độ 1/2 

nồng độ dung dịch chuẩn [9, 12] để cung cấp đầy 

đủ các yếu tố đa lượng và vi lượng cho cây đậu 

tương sinh trưởng và phát triển. Dung dịch H2SO4 

1M hoặc KOH 1M được sử dụng để điều chỉnh độ 

pH trong dung dịch dinh dưỡng Hoagland mỗi 

ngày nằm trong khoảng 6,0-6,5 [9]. 

Mỗi khay sử dụng 12 L dung dịch Hoagland 

có nồng độ 1/2 nồng độ dung dịch chuẩn vào ngày 

thứ 4 sau đặt hạt [9]. Sau đó, muối NaCl được 

thêm vào trong 3 ngày 8, 9, 10 sau khi đặt hạt và 

nồng độ mặn sẽ được tăng dần 20 mM ở mỗi ngày 

(tránh tình trạng cây bị sốc do tiếp xúc với mặn 

đột ngột). Cụ thể, ngày thứ 8 là 40, 80, 120 và 160 

mM NaCl, ngày thứ 9 là 60, 100, 140 và 180 mM 

NaCl và ngày thứ 10 đạt là 80, 120, 160 và 200 mM 

NaCl. Các nồng độ muối 80, 120, 160, 200 mM 

NaCl được duy trì cho đến ngày cuối cùng của thí 

nghiệm (tức 21 NXLM). Mỗi đợt khi tăng nồng độ 

mặn thì dung dịch dinh dưỡng cũng được thay mới 

hoàn toàn và được thêm muối vào đúng nồng độ 

đã nêu trên [13]. 

2.3. Theo dõi và đánh giá sinh trưởng của cây 

Các chỉ tiêu sinh trưởng được thu thập vào 

thời điểm 7 và 14 NXLM (tức ngày thứ 14 và 21 sau 

khi gieo) theo Bộ tiêu chí mô tả tính trạng trên 

đậu tương của Ban Quốc tế về Tài nguyên Di 

truyền Thực vật [14]. Chỉ số cháy lá (LSS - Leaf 

Scorch Score) được đánh giá trên thang điểm từ 1 - 

5 theo Lee và cs (2008) [10]. Khối lượng tươi cả 

cây (g/cây) và khối lượng khô cả cây (sấy ở nhiệt 

độ 70°C đến khi khối lượng không đổi). Hàm 

lượng diệp lục trong lá (chỉ số SPAD) được đo ở vị 

trí 2/3 của lá tính từ cuống lá đến chóp lá bằng 

máy đo cầm tay Minolta SPAD-502 Plus [15]. Tính 

diện tích lá (Leaf area, LA) bằng cách đo phiến lá 

giữa của lá kép thứ 3 tính từ trên đỉnh xuống [16] 

theo công thức LA = 2,0185 x dài lá (cm) x rộng lá 

(cm) (cm2/lá), 

2.4. Xử lý số liệu 

Số liệu các lần lặp lại của từng chỉ tiêu được 

tổng hợp, tính toán bằng phần mềm Microsoft 

Excel 2010. Phần mềm thống kê Statgraphic 

Centurion XVI (StatPoint, Inc., USA) được sử dụng 

để phân tích phương sai một nhân tố (One-way 

ANOVA) và phương sai 02 nhân tố (Two-way 

ANOVA). Sau đó, kiểm định phân hạng Tukey 

HSD được sử dụng để so sánh sự khác nhau giữa 

các trung bình (p<0,05). Biểu đồ hình cột được vẽ 

bằng phần mềm SigmaPlot 14.0. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng mặn đến chiều cao cây và 

chiều dài rễ 

Có sự tương tác giữa hai nhân tố mặn và giống 

lên chỉ tiêu chiều cao cây và chiều dài rễ của cây 

sau 7 và 14 NXLM (tức tuổi cây ở ngày 14 và 21 

sau khi gieo) (p<0,05; Hình 1). Mặn làm giảm 

chiều cao cây và chiều dài rễ ở tất cả 5 giống đậu 

tương khảo sát (Hình 1) và mức độ ảnh hưởng trên 

các giống khác nhau thì khác nhau (Bảng 3). Độ 

mặn càng tăng cao thì mức độ giảm chiều cao cây 

và chiều dài rễ của các giống đậu tương càng 

nhiều (Bảng 3). Điều này cũng tương tự với kết 

quả ghi nhận của Amirjani (2010) [17], theo đó 

chiều cao cây của các giống đậu tương giảm 30, 47 

và 76% khi tăng độ mặn lên 50; 100 và 200 mM 

NaCl tương ứng. 

So với đối chứng chống chịu FH 92-3 (giảm 

trung bình 34,3% trên cây bị xử lý mặn 80-200 mM 

NaCl), chiều cao cây trung bình của MTĐ 305 chỉ 

giảm 28,5% so với cây trồng tương ứng trong điều 

kiện không xử lý mặn 0 mM NaCl ở cả hai thời 

điểm 7 và 14 NXLM. Riêng hai giống còn lại đều 

có tỷ lệ giảm nhiều hơn so với giống chống chịu 

FH 92-3. Theo Hosseini và cs (2014) [18], giai 

đoạn cây con của cây đậu tương được coi là nhạy 

cảm hơn nhiều với stress do mặn so với giai đoạn 

nảy mầm, sự tăng trưởng của cây con ở 220 mM 

NaCl giảm xuống 5% khi so sánh với đối chứng 0 

mM NaCl. Khan và cs (2016) [19] giải thích các 

hiện tượng bị gián đoạn trong quá trình hút nước 

do mặn đã dẫn đến giảm sự phát triển chiều cao 

của chồi. Kết quả nghiên cứu của Lê Hồng Giang 

và Nguyễn Bảo Toàn (2014) [20]; Vũ Ngọc Thắng 

và cs (2017) [21] cũng khẳng định mặn ảnh hưởng 

đến chiều cao thân chính của các giống đậu tương 

khảo sát.  
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Nawaz và cs (2010) [22] cho rằng, chiều dài rễ 

bị ảnh hưởng bởi mặn nhiều hơn phần thân, vì bộ 

rễ là bộ phận đầu tiên của cây tiếp xúc với mặn, do 

đó, sự tăng trưởng của rễ nhạy cảm với nồng độ 

mặn cao trong môi trường dẫn đến sự tăng trưởng 

của rễ bị suy giảm nhiều hơn phần thân bên trên. 

Tuy nhiên, trong thí nghiệm này ghi nhận tỷ lệ 

giảm chiều dài rễ của 5 giống đậu tương khảo sát 

thấp hơn so với giảm chiều cao thân chính. Cụ thể, 

khi bị xử lý mặn, chiều dài rễ của giống đối chứng 

chống chịu FH 92-3 giảm 16,1%, trong khi các 

giống DT 99, AGS 299, MTĐ 305 và MTĐ 176 

giảm tương ứng 25,1; 19,6; 26,2 và 15,3% so với cây 

không bị xử lý mặn.  

 

Hình 1. Chiều cao cây và chiều dài của 5 giống đậu tương thời điểm 7 và 14 NXLM 

Ghi chú: a, b, c, d: Trong cùng một nồng độ mặn các trung bình có cùng chữ a, b, c thì không khác 

biệt giữa các giống qua kiểm định Tukey HSD (p>0,05); A, B, C, D, E: Trong cùng một giống/dòng các 
trung bình có cùng chữ A, B, C, D thì không có khác biệt giữa các nồng độ mặn qua kiểm định Tukey 

HSD (p>0,05). 

3.2. Diện tích lá 

Mặn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển 

của cây đậu tương, đặc biệt mặn làm giảm rõ rệt 

chiều cao thân chính, số lá trên cây và diện tích lá 

[19]. Trong thí nghiệm này, bên cạnh ghi nhận 

mặn làm giảm chiều cao cây và chiều dài rễ thì 

diện tích lá cũng giảm đi (Bảng 2). Ngoài ra, thời 

gian phơi nhiễm mặn càng dài thì tỷ lệ giảm diện 

tích lá càng cao. Điển hình như giống chống chịu 

FH 92-3, diện tích lá trung bình giảm 49,5% ở thời 

điểm 7 NXLM và tăng lên 69,3% ở thời điểm 14 

NXLM (Bảng 3) so với cây trồng trong điều kiện 

đối chứng không mặn. Giữa các giống, trong điều 

kiện xử lý mặn 80-200 mM NaCl và ở hai mốc thời 

gian phơi nhiễm mặn 7 và 14, trung bình diện tích 

lá giảm thấp nhất ở giống MTĐ 305 (52,8%) và 

thấp hơn cả giống chống chịu FH 92-3 (59,4%).       

3.3. Hàm lượng diệp lục trong lá và chỉ số cháy 

lá  

3.3.1. Hàm lượng diệp lục trong lá (chỉ số 

SPAD) 

Bên cạnh sự suy giảm về sinh trưởng và sinh 

khối cây dưới ảnh hưởng của mặn, chỉ tiêu hàm 

lượng diệp lục trong lá (chỉ số SPAD) cũng là một 

chỉ thị cho phản ứng của cây trong điều kiện bị 

ngộ độc mặn [23]. Hình 2A cho thấy, dưới ảnh 

hưởng của mặn, chỉ tiêu hàm lượng diệp lục trong 

lá chịu ảnh hưởng bởi sự tương tác giữa giống và 

nồng độ mặn (***p<0,001). Khi tiếp xúc với mặn 7 

ngày liên tục, chỉ số SPAD của 5 giống đậu tương 

có xu hướng giảm khi nồng độ mặn tăng từ 0 lên 

200 mM NaCl và sự suy giảm này càng thể hiện rõ 

sau 14 NXLM (Hình 2B), ngoại trừ giống MTĐ 
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305. Cụ thể, giống MTĐ 305 là giống có hàm 

lượng diệp lục trong lá tăng khi tăng nồng độ mặn 

và cao hơn các giống còn lại trong cùng một nồng 

độ. Qua đó cho thấy, MTĐ 305 là giống có tiềm 

năng chịu mặn cao nhất trong nghiên cứu này. 

Có thể lý giải cho sự tăng hàm lượng diệp lục 

trong lá là để giúp quá trình quang hợp của cây gia 

tăng, tạo ra nhiều carbohydrate để phục vụ cho sự 

sống của cây trong điều kiện bất lợi. Điều này 

chứng tỏ đậu tương có những thay đổi, làm gia 

tăng hàm lượng diệp lục tố của lá lên cao để thích 

nghi trong điều kiện mặn cao [24], cụ thể trên 

giống MTĐ 305. Thậm chí, so với giống chống 

chịu FH 92-3, MTĐ 305 có tỷ lệ tăng 12% hàm 

lượng diệp lục trong cây bị xử lý mặn, trong khi 

FH 92-3 giảm 11,1%, riêng DT 99 chỉ giảm 5,7%, 

AGS 299 giảm 21,8%, trong đó giống mẫn cảm 

MTĐ 176 giảm cao nhất (41%).  

Bảng 2. Khối lượng tươi, khô cả cây và diện tích lá (LA) của 5 giống đậu tương thí nghiệm  

ở thời điểm 7 và 14 NXLM 

 mM NaCl DT99 AGS 299 MTĐ 305 MTĐ 176 FH 92-3 

0 44,87a 28,82a 52,54a 55,07a 45,45a 

80 10,17b 15,84b 42,24b 44,83b 28,42b 

120 8,20b 14,04b 24,33c 27,87c 25,92b 

160 5,16c 13,14b 17,84d 20,04d 23,17c 

200 4,89c 5,48c 14,62e 19,49d 14,36d 

Diện tích lá 7 NXLM 

(LA) (cm2) 

Giá trị p *** *** *** *** *** 

0 41,57a 63,23a 120,21a 65,35a 81,26a 

80 38,60a 35,15b 95,99b 33,79b 44,24b 

120 25,03b 15,20c 55,38c 29,64bc 20,14c 

160 25,27b 10,73cd 41,05d 25,53c 22,16c 

200 10,48c 6,28d 35,28d 15,54d 13,40d 

Diện tích lá 14 

NXLM (LA) (cm2) 

Giá trị p *** *** *** *** *** 

0 3,70a 3,07a 3,54a 5,21a 5,02a 

80 1,63b 2,75a 3,45a 3,88b 3,44b 

120 1,61b 2,23b 2,96b 2,79c 3,34bc 

160 1,13c 2,14b 2,42c 2,72c 3,04c 

Khối lượng tươi cả 

cây 7 NXLM 

(g/cây) 

200 1,13c 1,18c 2,12c 2,06d 2,19d 
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Giá trị p *** *** *** *** *** 

0 5,31a 7,85a 9,96a 15,43a 9,71a 

80 4,61b 5,31b 6,05b 8,02b 5,88b 

120 3,59c 2,90c 4,97c 3,36c 4,58c 

160 2,85d 2,84c 3,78d 1,98d 3,79c 

200 1,60e 1,34d 3,00d 1,95d 3,51c 

Khối lượng tươi cả 

cây 14 NXLM 

(g/cây) 

Giá trị p *** *** *** *** *** 

0 0,62a 0,40a 0,53a 0,66a 0,61a 

80 0,40b 0,35a 0,43b 0,40b 0,42b 

120 0,19c 0,28b 0,44b 0,37b 0,38b 

160 0,17c 0,23b 0,38c 0,29c 0,35b 

200 0,11d 0,22b 0,32d 0,25c 0,26c 

Khối lượng khô cả 

cây 7 NXLM 

(g/cây) 

Giá trị p *** *** *** *** *** 

0 0,86a 1,35a 1,62a 2,30a 1,20a 

80 0,67b 0,78b 1,03b 0,99b 0,90b 

120 0,56c 0,53c 0,79c 0,54c 0,62c 

160 0,50d 0,39cd 0,71cd 0,36d 0,53c 

200 0,41e 0,27d 0,50d 0,27d 0,38d 

Khối lượng khô cả 

cây 14 NXLM 

(g/cây) 

Giá trị p *** *** *** *** *** 

Ghi chú: a, b, c, d: giá trị trung bình trong cùng một cột có kí tự khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa 

thống kê giữa các nghiệm thức mặn (***p<0,001). 

3.3.2. Chỉ số cháy lá (LSS) 

Chỉ số cháy lá (LSS) là một chỉ tiêu thị giác 

quan trọng khi nghiên cứu điều kiện bất lợi là ngộ 

độc mặn trên tất cả nhóm cây trồng trong đó có 

đậu tương [25] và được đánh giá theo thang điểm 

của Lee và cs (2008) [10]. Sau 7 NXLM, hai giống 

DT 99 và MTĐ 305 gần như không có biểu hiện 

triệu chứng cháy lá (LSS=1). Ngược lại, đối với 

giống AGS 299 và MTĐ 176, khi tăng nồng độ mặn 

cả 2 giống bắt đầu xuất hiện triệu chứng cháy lá 

nhẹ và được đánh giá cấp 1,8-2 ở độ mặn 200 mM 

NaCl. Sự tích lũy của một lượng lớn muối trong 

không bào ở lá dẫn đến mất nước, mất khả năng 

trương phồng và cuối cùng dẫn đến tế bào và mô 

chết [26]. Do đó, sau 14 NXLM biểu hiện cháy lá ở 

giống MTĐ 176 thể hiện càng rõ rệt hơn, được 
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đánh giá cấp 4-4,75 ở độ mặn 200 mM NaCl. Tuy 

nhiên, hai giống DT 99 và MTĐ 305 có cấp lá cháy 

tương đương cấp độ 1,5. Các nghiên cứu trước đây 

đã nhận định, cây đậu tương mẫn cảm với mặn và 

có biểu hiện cháy lá, thậm chí lá khô héo, chết là 

do kết quả của sự tích tụ quá nhiều ion độc như 

Na+ và Cl- trong thân và lá [27, 28]. 

 

Hình 2. Hàm lượng diệp lục trong lá (chỉ số SPAD) và chỉ số cháy lá LSS của 5 giống đậu tương  

thời điểm 7 và 14 NXLM 

Ghi chú: a, b, c, d: Trong cùng một nồng độ mặn các trung bình có cùng chữ a, b, c thì không khác 

biệt giữa các giống qua kiểm định Tukey HSD (p>0,05); A, B, C, D, E: Trong cùng một giống/dòng các 

trung bình có cùng chữ A, B, C, D thì không có khác biệt giữa các nồng độ mặn qua kiểm định Tukey 

HSD (p>0,05). 

3.4. Ảnh hưởng mặn đến khối lượng tươi và 

khô cả cây 

Cùng với sự suy giảm của chiều cao cây và 

chiều dài rễ, khối lượng tươi và khô cả cây sau 7 

NXLM có tỷ lệ nghịch với nồng độ mặn và có sự 

tương tác giữa giống và nồng độ mặn (***p<0,001; 

Bảng 2), tức độ mặn càng tăng thì khối lượng tươi 

và khô cả cây của 5 giống đậu tương giảm đi. 

Bảng 3. Tỷ lệ giảm (số dương, %) và tăng (số âm, %) của cây bị xử lý mặn so với cây đối chứng 0 mM 

NaCl tương ứng ở thời điểm 7 và 14 NXLM 

DT 99 AGS 299 MTĐ 305 MTĐ 176 FH 92-3 Ngày 

sau xử lý 

mặn 

mM 

NaCl 

 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 

0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

80 54,3 18,6 28 38,7 11,3 3,4 15 16,7 2,4 16,2 

120 56,1 30,1 20,8 54,5 23,4 19 42,2 43,1 30,1 41,7 

Chiều 

cao cây 

 

160 60,6 41,8 30,3 55,5 34,4 35,2 45,9 59,4 36,3 47,8 
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200 61,9 58,8 35,6 60,9 41,3 59,8 48,1 60,1 41,5 58,2 

TB 58,2 37,3 28,7 52,4 27,6 29,3 37,8 44,8 27,5 41 

0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

80 29 7,1 3,1 15,9 21,6 5,7 2 8,2 0,2 12,2 

120 28,8 9,8 21,8 17 26,3 21,3 14,2 17,2 1,8 16,4 

160 32,2 19,4 23,5 19,3 27,4 36,5 17,5 18,6 22,2 18,3 

200 38,4 36,1 32,9 23,3 30,3 40,2 22,3 22,5 32,1 25,5 

 

Dài rễ 

 

TB 32,1 18,1 20,3 18,9 26,4 25,9 14 16,6 14,1 18,1 

0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

80 4,2 1,9 14,7 14,5 1,9 -30 -4,3 30,1 -2 -20,9 

120 -12,8 -1,1 21,3 36,7 -1,9 -44,5 42,9 51 8,1 -4,3 

160 7,1 13,3 21,1 32,8 -5,4 -13,2 54,6 55,8 7,6 27 

200 -4,4 37,7 4,1 29,1 14,3 -17,3 45 53,2 29,6 43,3 

 

SPAD 

 

TB -1,5 13 15,3 28,3 2,3 -26,3 34,6 47,5 10,8 11,3 

0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

80 77,3 7,1 45,1 44,4 19,6 20,2 18,6 48,3 37,5 45,6 

120 81,7 39,8 51,3 75,9 53,7 53,9 49,4 54,6 43 75,2 

160 88,5 39,2 54,4 83 66 65,9 63,6 60,9 49 72,7 

200 89,1 74,8 81 90,1 72,2 70,6 64,6 76,2 68,4 83,5 

 

Diện 

tích lá 

 

TB 84,2 40,2 57,9 73,4 52,9 52,6 49 60,0 49,5 69,3 

Chỉ số 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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80 0 0 0 -16,7 0 0 0 -27,8 0 0 

120 0 -26,7 -45,9 -96,7 0 0 -70,8 -325 -7,4 -69,4 

160 0 -69,4 -72,2 -120 0 -6,1 -96,3 -350 -18,5 -100 

200 0 -77,8 -82,1 -137,8 0 -20,4 -105,6 -375 -24,1 -165,3 

cháy lá 

TB 0 -43,5 -50,1 -92,8 0 -6,6 -68,2 -269,4 -12,5 -83,7 

Nghiên cứu của Kondetti và cs (2012) [29] cho 

thấy, mặn có ảnh hưởng bất lợi cho sự nảy mầm và 

tất cả các chỉ tiêu sinh trưởng của cây đậu tương 

(chiều dài rễ, chiều cao thân, tỷ lệ rễ/chồi, sinh 

khối khô ở rễ và chồi, độ ẩm trong rễ và chồi) ở 

giai đoạn sinh trưởng sớm của cây con. Trung 

bình, cây bị xử lý mặn 80-200 mM NaCl của giống 

chống chịu FH 92-3 giảm 47,2% khối lượng tươi và 

45,9% khối lượng khô so với cây không bị xử lý 

mặn 0 mM NaCl. Đặc biệt, giống MTĐ 305 lại có 

tỷ lệ giảm khối lượng tươi và khô trên cây bị xử lý 

mặn thấp hơn giống chống chịu FH 92-3, tương 

ứng giảm 39,0 và 39,2% khối lượng tươi và khô so 

với cây đối chứng. Điều này minh chứng MTĐ 305 

là giống có khả năng chịu mặn cao nhất, thậm chí 

cao hơn giống chống chịu FH 92-3.  

Thời gian phơi nhiễm mặn càng dài dẫn đến 

khối lượng chất khô càng suy giảm. Nhìn chung, 

sau 14 NXLM tất cả 5 giống đậu tương nghiên cứu 

đều biểu hiện sự suy giảm về khối lượng tươi và 

khô cả cây khi nồng độ mặn trong dung dịch dinh 

dưỡng tăng hơn so với 7 NXLM và cũng có sự khác 

biệt ý nghĩa thống kê giữa các nồng độ mặn 

(***p<0,001). Sự giảm phát triển thân và rễ của cây 

là do sự gia tăng tích lũy các ion gây độc gồm Na+ 

và Cl- và mất cân bằng nội ion, dẫn đến việc không 

hấp thu chất dinh dưỡng khi hệ thống rễ bị tổn 

thương. Nồng độ muối cao trong môi trường dinh 

dưỡng làm giảm sự phát triển của thực vật. Theo 

Chartzoulakis và Klapaki (2000) [30], sự giảm sinh 

trưởng thực vật được biểu thị bằng việc giảm khối 

lượng tươi của hạt, thân và rễ. Đa phần các giống 

đậu tương thí nghiệm chỉ duy trì khối lượng tươi 

và khô cả cây trên 50% ở nồng độ 80 và 120 mM 

NaCl và bị suy giảm mạnh ở nồng độ 160 và 200 

mM (Bảng 2 và 3). Đặc biệt, MTĐ 305 có tỷ lệ 

khối lượng tươi và khô duy trì trên cây chịu mặn 

tương ứng 61,0 và 60,8%; cụ thể, khi độ mặn tăng 

lên tới 160 mM NaCl, MTĐ 305 vẫn duy trì 53,22 

và 57,55% khối lượng tươi và khô. Trong khi đó, 

giống chống chịu FH 92-3 chỉ duy trì 52,8 và 54,1% 

khối lượng tươi và khô trên cây bị xử lý mặn. AGS 

299 và DT 99 là hai giống có khả năng duy trì khối 

lượng tươi và khô trên cây bị xử lý mặn cao chỉ sau 

giống MTĐ 305. Kết quả một lần nữa cho thấy, 

MTĐ 305 là giống có khả năng chịu mặn cao nhất 

trong các giống khảo nghiệm và nồng độ 160-200 

mM NaCl là ngưỡng gây độc đối với 5 giống đậu 

tương này, ngoại trừ giống chống chịu FH 92-3 và 

MTĐ 305. 

3.5. Chỉ số chống chịu mặn (STI) 

Chỉ số chống chịu mặn (Salt Tolerance Index, 

STI (%)) được tính toán qua sự khác biệt giữa khối 

lượng khô của cây trong điều kiện stress mặn và 

cây đối chứng (không xử lý mặn), theo công thức 

của Fernandez (1992) [31]. Chỉ số chống chịu STI 

của loài cây nào càng cao trong điều kiện ngộ độc 

mặn thì khả năng chống chịu mặn của loài đó càng 

cao [31]. Kết hợp với nhận định của Munns và 

Tester (2008) [32], giống có dưới 50% sinh khối 

giảm ở cây bị xử lý mặn so với cây đối chứng 

không mặn thì được xem là có khả năng chịu mặn. 

Qua kết quả ghi nhận, theo thời gian xử lý mặn từ 

7 và 14 NXLM, chỉ số chống chịu mặn STI có xu 

hướng giảm (Hình 3). Sau 7 NXLM, 3 giống đậu 

tương MTĐ 305, AGS 299 và FH 92-3 có chỉ số STI 

cao hơn so với các giống còn lại và thứ tự được sắp 

xếp tăng dần, lần lượt là FH 92-3, AGS 299 và MTĐ 

305. Tuy nhiên, sau 14 NXLM, giống DT 99 có chỉ 

số STI cao nhất, tiếp đến là giống MTĐ 305 và cuối 
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cùng là FH 92-3. Tóm lại, tất cả các giống đậu 

tương thí nghiệm có thể chịu mặn ở ngưỡng 80 

mM NaCl liên tục trong 7 ngày. Đặc biệt, hai 

giống DT 99 và MTĐ 305 có thể chịu mặn ở 

ngưỡng 160 mM NaCl trong 14 ngày liên tục. 

 

Hình 3. Chỉ số chống chịu mặn (STI) của 5 giống đậu tương thời điểm 7 và 14 NXLM 

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Độ mặn 80-200 mM NaCl đã làm giảm các chỉ 

tiêu sinh trưởng cũng như sinh khối và hàm 

lượng diệp lục trong lá của tất cả 3 giống đậu 

tương nghiên cứu, nhưng làm tăng chỉ số cháy lá. 

Thời gian cây đậu tương bị phơi nhiễm mặn càng 

dài, thì mức độ ảnh hưởng của mặn đến sinh 

trưởng trong cây càng nhiều. Giữa 3 giống khảo 

sát, MTĐ 305 và DT 99 có khả năng chịu mặn tốt 

nhất trong khoảng độ mặn 80-160 mM NaCl liên 

tục 14 ngày trong môi trường dung dịch dinh 

dưỡng Hoagland. 

Cần phân tích thêm các chỉ tiêu sinh hóa trong 

cây để đánh giá tổng quát hơn cơ chế chống chịu 

mặn của các giống đậu tương. Tiếp tục thử nghiệm 

2 giống MTĐ 305 và DT 99 trồng trên đất với điều 

kiện tưới nước mặn có nồng độ trong khoảng 120-

200 mM NaCl và đến giai đoạn tạo năng suất nhằm 

đánh giá tổng quan hơn khả năng chịu mặn của 

chúng. 
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STUDY ON SALT TOLERANCE ABILITY OF SOME PROSPECTIVE SOYBEAN VARIETIES AT THE 

SEEDLING STAGES IN HYDROPONIC CULTURE CONDITION 

Nguyen Thien Minh1, Vu Thi Xuan Nhuong1, Dang Quoc Thien1,  

Nguyen Chau Thanh Tung1, Ngo Thuy Diem Trang2  
1College of Agriculture, Can Tho University 

2College of Environment and Natural Resources, Can Tho University 

Summary 

The study aims to examine salinity tolerance at salinity NaCl of of 3 soybean varieties (Glycine 

max L.) including DT99, AGS299 and MTĐ 305, which were grown nutrient solution in 

hydroponic method in Hoagland solution which was prepared at the 1/2 concentration (is 

considered as control condition) and adding 80, 120, 160 and 200 mM NaCl as salinity stress 

condition. The MTĐ 176 and FH 92-3 were used as salt-sensitive and salt-tolerant varieties. The 

experiment was arranged in a completely randomized design (salinity levels and varieties) 

factorial arrangement in four replications. The plants’ growth and biomass, leaf scorch score 

(LSS) and leaf chlorophyll content (SPAD) were assessed in 7- and 14-day after salinity stress. 

The salinity NaCl reduced plants’ growth, biomass and SPAD, but increased LSS. MTĐ 305 and 

DT99 had the highest salt tolerance index (STI) and they could tolerate 160 mM NaCl for 14 days 

salility exposure continuously. Two varieties DT99 and MTD 305 were selected and could 

continue to evaluate their salt tolerance ability until fruiting stage so that they can be proposed 

into the salt tolerance varieties to serve for transformation of crop structure in salinity condition 

during dry season.  

Keywords: Soybean, NaCl, Hoagland solution, salinity tolerance, seedlings. 
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ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ TRỒNG ĐẾN SINH TRƯỞNG, 

PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CÂY Ý DĨ  

(Coix lacryma- jobi L.) TẠI TỈNH SƠN LA 

Đặng Văn Công1, Đào Thế Anh2, Nguyễn Thị Thanh Hòa1, 

 Hoàng Thị Thanh Hà1, Nguyễn Thị Quyên1, Vũ Đăng Toàn3, * 

 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện tại tỉnh Sơn La năm 2022 nhằm xác định được mật độ trồng cây ý dĩ phù 

hợp nhất, có ý nghĩa quan trọng trong hoàn thiện kỹ thuật trồng trọt đối với cây ý dĩ. Thí nghiệm bố trí 

theo kiểu RCB, 3 lần nhắc lại, gồm 6 công thức được tổ hợp từ hai nhân tố khoảng cách trồng: Khoảng 

cách hàng gồm 2 mức là 40 cm và 50 cm; khoảng cách cây gồm 3 mức là 15 cm, 20 cm và 25 cm. Kết 

quả nghiên cứu cho thấy: Các mật độ trồng không ảnh hưởng đến thời gian sinh trưởng nhưng có ảnh 

hưởng đến một số chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển và năng suất cây ý dĩ. Trong đó: Trồng với mật độ 10 

vạn cây/ha (công thức 3, công thức 5) và mật độ 8 vạn cây/ha (công thức 6) có chiều cao cây, số lá 

trên thân chính, số nhánh đạt cao hơn; trồng với mật độ 8 vạn cây/ha có năng suất cá thể đạt cao nhất 

(33,21 g), trồng với mật độ 10 vạn cây/ha (khoảng cách 20 x 50 cm) có năng suất lí thuyết cao nhất 

(2,97 tấn/ha) và năng suất thực thu đạt cao nhất (2,68 tấn/ha). Các công thức trồng ở mật độ cao hơn 

có mức độ bị hại bởi sâu đục thân, sâu cuốn lá, bệnh đốm lá lớn hơn.  

Từ khóa: Mật độ trồng, năng suất, sinh trưởng, phát triển, ý dĩ. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 2 

Ý dĩ (Coix lacryma - jobi L.) thuộc họ Lúa 

(Poaceae) là cây dược liệu đã được sử dụng lâu đời 

và phổ biến trên thế giới cũng như ở Việt Nam. 

Theo y học cổ truyền, ý dĩ có vị ngọt, nhạt, tính hơi 

hàn, dùng để trị các bệnh phù thũng, tiểu tiện khó 

khăn, đái buốt, tiêu hóa kém, tiết tả, trừ phong 

thấp, đau nhức [1]. Ngoài ra, do có lượng chất béo, 

protid và tinh bột khá cao, nên quả ý dĩ được coi là 

một nguồn lương thực có giá trị, đồng thời là một vị 

thuốc quý [2].  

Mật độ trồng có ảnh hưởng rất lớn đến sự sinh 

trưởng và phát triển của cây trồng nói chung và 

cây ý dĩ nói riêng. Kết quả nghiên cứu của Lin 

Yanzhao (2008) [3] cho thấy, công thức tối ưu bao 

gồm khoảng cách 90 cm x 70 cm, nitơ 25 kg/667 

m2, photpho 25 kg/667 m2, kali 25 kg/667 m2 làm 

tăng năng suất ý dĩ. Mello và cs (1995) [4] đã sử 

                                         
1 Trường Đại học Tây Bắc 
2 Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 
3 Trung tâm Tài nguyên Thực vật  
*Email: vdtoannga2003@gmail.com 

dụng phương pháp cách ly và lai thuận nghịch 

giữa các quần thế với nhau để xác định tỷ lệ giao 

phấn chéo, sự xuất hiện của hiện tượng sinh sản 

vô phối. Kết quả nghiên cứu của Yao và cs (2013) 

[5] cho thấy, trồng ý dĩ vào tháng 3, đầu tháng 4 

cây đẻ nhánh và cho số hạt suất cao nhất. 

Mặc dù đã có nhiều nghiên cứu về cây ý dĩ 

nhưng chưa có nghiên cứu liên quan đến mật độ 

trồng cây ý dĩ tại tỉnh Sơn La trong thời gian vừa 

qua. Thực tiễn sản xuất ý dĩ tại tỉnh Sơn La cho 

thấy: Diện tích trồng nhỏ, mật độ trồng quá dày, 

hạt giống bị lẫn tạp, kém chất lượng qua nhiều 

năm làm cho giống dần bị thoái hóa, năng suất, 

chất lượng giảm dần và hầu như không sử dụng 

phân bón,…Chính vì vậy, vấn đề cấp thiết cần 

nghiên cứu nhằm bảo tồn, phát triển loại cây trồng 

này. Xuất phát từ những vấn đề trên nghiên cứu 

“Ảnh hưởng của mật độ trồng đến sinh trưởng, 

phát triển và năng suất cây ý tại Sơn La” được thực 

hiện nhằm xác định được mật độ trồng cây ý dĩ 

phù hợp nhất, góp phần hoàn thiện biện pháp kỹ 

thuật trồng trọt đối với cây ý dĩ tại Sơn La.  
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2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

- Nguồn giống ý dĩ thu thập tại tỉnh Sơn La. 

2.2. Thời gian, địa điểm nghiên cứu 

- Thời gian: Từ tháng 4 - 11/2022. 

- Địa điểm: Tại tỉnh Sơn La  

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

- Thí nghiệm hai nhân tố bố trí theo khối ngẫu 

nhiên đầy đủ (RCB), 3 lần nhắc lại, diện tích ô thí 

nghiệm là 15 m2, diện tích khu thí nghiệm là 350 

m2 (bao gồm cả dải bảo vệ và hàng biên). Nhân tố 

khoảng cách hàng là nhân tố chính gồm 2 mức là 

40 cm và 50 cm; nhân tố khoảng cách cây là nhân 

tố phụ gồm 3 mức là 15 cm, 20 cm và 25 cm. Các 

nhân tố được tổ hợp thành 6 công thức: 

+ Công thức (CT) 1: khoảng cách cây là 15 cm, 

khoảng cách hàng là 40 cm, mật độ 16,7 vạn 

cây/ha. 

+ CT 2: Khoảng cách cây là 20 cm, khoảng 

cách hàng là 40 cm, mật độ 12,5 vạn cây/ha. 

+ CT 3: Khoảng cách cây là 25 cm, khoảng 

cách hàng là 40 cm, mật độ 10 vạn cây/ha. 

+ CT 4: Khoảng cách cây là 15 cm, khoảng 

cách hàng là 50 cm, mật độ 13,3 vạn cây/ha. 

+ CT 5: Khoảng cách cây là 20 cm, khoảng 

cách hàng là 50 cm, mật độ 10 vạn cây/ha. 

+ CT 6: Khoảng cách cây là 25 cm, khoảng 

cách hàng là 50 cm, mật độ 8 vạn cây/ha. 

- Quy trình kỹ thuật: Áp dụng theo Quy trình 

kỹ thuật trồng, chăm sóc ý dĩ (kèm theo Quyết 

định số 271/QĐ-SNN ngày 20/12/2017 của Sở 

Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lào Cai) [6]. 

- Các chỉ tiêu theo dõi: Thời gian sinh trưởng 

(ngày): Tính từ khi trồng đến khi 85% số cây/ô có 

quả chín sinh lý (đây đồng thời là thời điểm thu 

hoạch); chiều cao cây (cm): Đo từ vị trí sát mặt đất 

đến đến đỉnh bông cao nhất; số lá trên thân chính 

(lá): Đếm tổng số lá trên thân chính đến khi cây ra 

hoa; số nhánh (nhánh): Đếm số nhánh hữu hiệu 

trên cây tại thời điểm thu hoạch; số quả/cây (quả): 

Đếm toàn bộ số quả trên cây tại thời điểm thu 

hoạch; tỷ lệ quả chắc (%) = (số quả chắc/tổng số 

quả trên cây) x 100%; khối lượng 100 quả (g): Cân 

khối lượng 100 quả ở độ ẩm 14%; số cây cho thu 

hoạch trên ô thí nghiệm (cây): Đếm toàn bộ số cây 

cho thu hoạch trên ô thí nghiệm; năng suất cá thể 

(g): Cân toàn bộ số quả chắc trên 1 cây ở độ ẩm 

14%; năng suất lí thuyết (tấn/ha) = năng suất cá 

thể x mật độ trồng; năng suất thực thu (tấn/ha): 

Cân toàn bộ quả chắc ở độ ẩm 14%. Theo dõi một 

số loại sâu, bệnh hại chính như sâu đục thân, sâu 

cuốn lá, bệnh đốm lá và đánh giá theo thang điểm 

sau: Sâu hại: Cấp 1: < 5% số cây bị sâu gây hại; cấp 

2: 5 - < 15% số cây bị sâu hại; cấp 3: 15 - < 25% số 

cây bị sâu hại; cấp 4: 25 - < 35% số cây bị sây hại; 

cấp 5:  ≥ 35 % số cây bị sâu hại. Bệnh hại: Cấp 0: 

Không có vết bệnh; cấp 1: < 5% số cây bị bệnh gây 

hại; cấp 2: 5 - < 10% số cây bị bệnh gây hại; cấp 3: 

10 - < 15% số cây bị bệnh gây hại; cấp 4: 15 - < 20% 

số cây bị bệnh gây hại; cấp 5: 20 - < 25% số cây bị 

bệnh gây hại cấp 6: 25 - < 30% số cây bị bệnh gây 

hại; cấp 7: 30 - < 35% số cây bị bệnh gây hại; cấp 8: 

≥ 35% số cây bị bệnh gây hại. 

- Phương pháp xử lí số liệu: Sử dụng phần 

mềm IRRISTAT 5.0. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của các mật độ trồng đến sinh 

trưởng, phát triển của cây ý dĩ 

Bảng 1. Ảnh hưởng của mật độ trồng đến thời gian sinh trưởng cây ý dĩ tại tỉnh Sơn La năm 2022 

Thời gian từ khi trồng đến khi…(ngày) 

Công thức 

Nảy mầm Ra lá thật đầu tiên Ra hoa Chín sinh lý 

CT 1 9 14 108 178 
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CT 2 9 13 110 178 

CT 3 9 14 108 178 

CT 4 10 14 109 179 

CT 5 9 13 108 179 

CT 6 10 13 111 178 

Kết quả ở bảng 1 cho thấy ở các mật độ trồng 

khác nhau không ảnh hưởng rõ rệt đến thời gian 

các giai đoạn sinh trưởng của cây ý dĩ: Thời gian từ 

khi trồng đến khi nảy mầm là 9 -10 ngày, đến khi 

ra lá thật đầu tiên là 13 - 14 ngày, đến khi ra hoa là 

108 - 111 ngày và đến khi quả chín sinh lý là 178 - 

179 ngày. 

Thời gian sinh trưởng của cây ý dĩ trong thí 

nghiệm không tương đồng với kết quả nghiên cứu 

của Trịnh Văn Vượng (2018), 25 mẫu giống ý dĩ có 

thời gian sinh trưởng rất khác nhau, dao động từ 

160 - 205 ngày [7]. Tuy vậy, trong thí nghiệm này 

thời gian sinh trưởng chỉ giao động một ngày, do 

thí nghiệm chỉ sử dụng duy nhất một giống ý dĩ, 

mà thời gian sinh trưởng do yếu tố giống quyết 

định, ít bị ảnh hưởng bởi mật độ trồng. 

Mặc dù các mật độ trồng khác nhau không 

ảnh hưởng đến thời gian sinh trưởng của cây ý dĩ 

nhưng có ảnh hưởng đến chiều cao cây, số lá trên 

thân chính và số nhánh. 

Khi đánh giá ảnh hưởng riêng rẽ của khoảng 

cách hàng và khoảng cách cây đến các chỉ tiêu 

sinh trưởng, phát triển cho thấy: Trồng với khoảng 

cách hàng là 50 cm thì chiều cao cây, số lá trên 

thân chính và số nhánh cao hơn trồng ở khoảng 

cách hàng là 40 cm; trồng với khoảng cách cây là 

25 cm thì số lá trên thân chính, số nhánh đạt cao 

nhất, trồng với khoảng cách cây là 20 cm thì chiều 

cao cây lớn nhất. Điều này hoàn toàn phù hợp với 

quy luật cạnh tranh về điều kiện sống của cây 

trồng.  

Bảng 2. Ảnh hưởng của mật độ trồng đến các chỉ tiêu sinh trưởng của cây ý dĩ 

tại tỉnh Sơn La năm 2022 

Công thức Chiều cao cây (cm) Số lá/thân chính (lá) Số nhánh (nhánh) 

Ảnh hưởng của từng nhân tố đến các chỉ tiêu sinh trưởng 

40 216,36b 12,19b 9,43b 
Khoảng cách 

hàng (cm) 
50 220,77a 12,44a 10,00a 

LSD0,05 4,19 0,12 0,28 

15 217,77ab 11,82c 8,45c 

20 221,63a 12,38b 9,85b 
Khoảng cách 

cây (cm) 

25 216,28b 12,75a 10,85a 

LSD0,05 5,14 0,15 0,35 
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Ảnh hưởng tổ hợp các nhân tố đến các chỉ tiêu sinh trưởng 

CT 1 217,3b 11,9b 8,3d 

CT 2 218,6ab 11,9b 9,3c 

CT 3 219,8ab 12,7a 10,7ab 

CT 4 213,2b 11,7b 8,6d 

CT 5 224,7a 12,8a 10,4b 

CT 6 219,3ab 12,8a 11,0a 

LSD0,05 7,27 0,21 0,49 

CV% 1,8 0,9 2,8 

Khi đánh giá ảnh hưởng của tổ hợp các mức 

nhân tố đến các chỉ tiêu về sinh trưởng và phát 

triển cho thấy, các công thức trồng ở mật độ thấp 

hơn (khoảng cách hàng và khoảng cách cây lớn 

hơn) đều có các chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển 

cao hơn. Các công thức có chiều cao cây dao động 

từ 213,2 - 224,7 cm, số lá trên thân chính dao động 

từ 11,7 - 12,8 lá, số nhánh dao động từ 8,3 - 11 

nhánh. Công thức 3, công thức 5 và công thức 6 là 

các công thức có chiều cao cây, số lá trên thân 

chính, số nhánh lớn hơn các công thức khác ở mức 

có ý nghĩa. 

Chiều cao cây ý dĩ trong thí nghiệm lớn hơn 

chiều cao cây trong nghiên cứu của Trịnh Văn 

Vượng (2018) (dao động từ 100,12 - 131,32 cm) [7]; 

lớn hơn chiều cao cây trong nghiên cứu của 

Bulong và cs (2017) (dao động từ 95 – 135 cm) [8]. 

Số lá trên thân chính và số nhánh tương đồng với 

kết quả nghiên cứu của Trịnh Văn Vượng (2018) 

[7]. 

3.2. Ảnh hưởng của mật độ trồng đến các chỉ 

tiêu cấu thành năng suất cây ý dĩ  

Bảng 3. Ảnh hưởng của mật độ trồng đến chỉ tiêu cấu thành năng suất cây ý dĩ 

tại tỉnh Sơn La năm 2022 

Công thức 
Số quả/cây 

(quả) 

Tỷ lệ 

quả chắc (%) 

Khối lượng 

100 quả (g) 

Số cây cho thu hoạch/ô 

(cây) 

Ảnh hưởng của từng nhân tố đến các chỉ tiêu cấu thành năng suất 

40 95,47b 84,37b 27,83b 190,33a 
Khoảng cách 

hàng (cm) 
50 100,83a 89,53a 29,90a 152,11b 

LSD0.05 0,68 1,2 0,12 2,7 

15 91,90c 82,95c 27,00c 218,33a Khoảng cách cây 

(cm) 

20 100,20b 87,50b 28,80b 163,50b 
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25 102,35a 90,40a 30,80a 131,83c 

LSD0.05 0,84 1,47 0,15 3,34 

Ảnh hưởng tổ hợp các nhân tố đến các chỉ tiêu cấu thành năng suất 

CT 1 86,3c 80,2e 26,5f 244,0a 

CT 2 97,8b 83,3d 27,2e 180,3c 

CT 3 102,3a 88,1b 29,8c 146,7d 

CT 4 97,5b 85,7c 27,5d 192,7b 

CT 5 102,6a 90,2a 30,4b 146,7d 

CT 6 102,4a 92,7a 31,8a 117,0e 

LSD0,05 1,18 2,08 0,21 4,73 

CV% 0,7 1,3 0,4 1,5 

Kết quả ở bảng 3 cho thấy, khi đánh giá ảnh 

hưởng riêng rẽ của khoảng cách hàng và khoảng 

cách cây có ảnh hưởng rõ rệt đến các yếu tố cấu 

thành năng suất ý dĩ, ở khoảng cách hàng là 50 cm 

có số quả/cây là 100,83 quả, tỷ lệ quả chắc đạt 

89,53%, khối lượng 100 quả là 29,90 g, các chỉ tiêu 

này đạt cao hơn khi trồng ở khoảng cách hàng là 

40 cm; ở khoảng cách cây là 25 cm các chỉ tiêu cấu 

thành năng suất đạt cao nhất: số quả/cây là 102,35 

quả, tỷ lệ quả chắc đạt 90,40%, khối lượng 100 quả 

là 30,80 g. Tuy nhiên, chỉ tiêu về số cây cho thu 

hoạch trên ô thí nghiệm trồng ở khoảng cách hàng 

40 cm là 190,33 cao hơn so với trồng ở khoảng 

cách hàng 50 cm; tương tự như vậy, số cây cho thu 

hoạch trên ô thí nghiệm trồng ở khoảng cách cây 

15 cm đạt 218,33 cây, cao hơn so với trồng ở 

khoảng cách cây 20 và 25 cm. Kết quả này phù hợp 

với quy luật khi trồng dày hơn thì số cá thể nhiều 

hơn. 

Khi đánh giá ảnh hưởng tổ hợp của các nhân 

tố đến các chỉ tiêu cấu thành năng suất cho thấy, 

các công thức có số quả/cây dao động từ 86,3 - 

102,6 quả, tỷ lệ quả chắc dao động từ 80,2 - 92,7%, 

khối lượng 100 quả dao động từ 26,5 - 31,8 g, số 

cây cho thu hoạch dao động từ 117 - 244 cây/ô, 

trong đó các công thức 3, 5 và 6 có số quả trên 

nhánh đạt cao nhất, công thức 5 và 6 có tỷ lệ quả 

chắc lớn nhất, công thức 6 có khối lượng 100 quả 

lớn nhất, công thức 1 có số cây cho thu hoạch 

nhiều nhất. 

Theo kết quả nghiên cứu 25 mẫu giống ý dĩ 

của Trịnh Văn Vượng (2018) cho thấy: Tỷ lệ quả 

chắc dao động từ 12,09 - 92,33%, khối lượng 100 

quả dao động từ 7,48 - 18,42 g [7]. Chỉ tiêu tỷ lệ 

quả chắc trong thí nghiệm tương đồng với kết quả 

nghiên cứu của Trịnh Văn Vượng (2018) [7] 

nhưng chỉ tiêu về khối lượng 100 quả thì cao hơn. 

3.3. Ảnh hưởng của mật độ trồng đến năng 

suất cây ý dĩ  

Kết quả ở bảng 4 cho thấy: Khoảng cách hàng 

không ảnh hưởng đến năng suất cá thể và năng 

suất lí thuyết nhưng ảnh hưởng rõ rệt đến năng 

suất thực thu. Ở khoảng cách hàng là 50 cm có 

năng suất thực thu đạt 2,42 tấn/ha, cao hơn khi 

trồng ở khoảng cách hàng 40 cm. Khoảng cách 

cây là 25 cm có năng suất cá thể cao nhất, đạt 

30,97 g; khoảng cách cây là 20 cm và 25 cm thì có 

năng suất lí thuyết, năng suất thực thu tương 
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đương nhau và cao hơn khoảng cách cây 15 cm. 

Tổ hợp của các nhân tố có ảnh hưởng rất lớn 

đến năng suất ý dĩ. Năng suất cá thể dao động từ 

15,15 - 33,21 g, năng suất lí thuyết dao động từ 2,53 

- 2,93 tấn/ha, năng suất thực thu dao động từ 2,11 - 

2,68 tấn/ha. Công thức 6 có năng suất cá thể cao 

nhất, công thức 5 có năng suất lí thuyết và năng 

suất thực thu đạt cao nhất.  

Bảng 4. Ảnh hưởng của mật độ trồng đến năng suất cây ý dĩ tại tỉnh Sơn La năm 2022 

Công thức 
Năng suất  

cá thể (g) 

Năng suất 

lý thuyết (tấn/ha) 

Năng suất thực 

thu (tấn/ha) 

Ảnh hưởng của từng nhân tố đến năng suất 

40 21,77a 2,69a 2,29b 
Khoảng cách 

hàng (cm) 
50 27,66a 2,77a 2,42a 

LSD0,05 0,21 0,33 0,09 

15 17,82c 2,63b 2,15b 

20 25,35b 2,80a 2,45a 
Khoảng cách 

cây (cm) 

25 30,97a 2,77a 2,46a 

LSD0,05 0,27 0,04 0,12 

Ảnh hưởng tổ hợp các nhân tố đến năng suất 

CT 1 15,15f 2,53d 2,11e 

CT 2 21,44d 2,68bc 2,21d 

CT 3 28,74c 2,88a 2,56b 

CT 4 20,49e 2,73b 2,20de 

CT 5 29,26b 2,93a 2,68a 

CT 6 33,21a 2,66c 2,37c 

LSD0,05 0,38 0,06 0,09 

CV% 0,8 1,1 2,1 
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Năng suất ý dĩ trong thí nghiệm thấp hơn so 

với năng suất ý dĩ trong một số nghiên cứu khác. 

Theo Nguyễn Thượng Dong (2004), năng suất 

trung bình ý dĩ là từ 4 - 5 tấn hạt [9]; theo Tseng và 

Chen (2007) đã chọn tạo được các giống ý dĩ có 

năng suất trung bình đạt 2,74 - 4,07 tấn/ha [10]. 

Do đó cần tiếp tục thực hiện các nghiên cứu về 

biện pháp kỹ thuật, chọn tạo giống nhằm nâng cao 

năng suất ý dĩ tại tỉnh Sơn La. 

3.4. Ảnh hưởng của mật độ trồng đến một số 

chỉ tiêu sâu, bệnh hại cây ý dĩ 

Sâu, bệnh hại là yếu tố ảnh hưởng đến quá 

trình sinh trưởng, phát triển và năng suất của cây 

trồng. Quá trình theo dõi thí nghiệm thấy xuất 

hiện một số loại sâu, bệnh hại như: Sâu đục thân, 

sâu cuốn lá, bệnh đốm lá. 

Kết quả ở bảng 5 cho thấy, các công thức có 

mức độ bị sâu, bệnh hại ở cấp 1 và cấp 2. Trong đó 

các công thức trồng ở mật độ dày hơn như công 

thức 1 và công thức 4 có mức độ bị hại lớn hơn. 

Bảng 5. Ảnh hưởng của mật độ trồng đến một 

số chỉ tiêu sâu, bệnh hại trên cây ý dĩ 

tại tỉnh Sơn La năm 2022 

Phân cấp gây hại 
Công 

thức Sâu đục 

thân 

Sâu 

cuốn lá 

Bệnh 

đốm lá 

CT 1 2 2 1 

CT 2 1 1 1 

CT 3 1 1 1 

CT 4 2 1 2 

CT 5 1 1 1 

CT 6 1 1 1 

4. KẾT LUẬN 

- Các mật độ trồng không ảnh hưởng đến thời 

gian sinh trưởng nhưng có ảnh hưởng đến chiều 

cao cây, số lá trên thân chính và số nhánh. Chiều 

cao cây, số lá trên thân chính, số nhánh ở công 

thức 3, công thức 5 và công thức 6 đạt cao hơn các 

công thức khác. 

- Năng suất cá thể dao động từ 15,15 - 33,21 g, 

trong đó công thức 6 có năng suất cá thể cao nhất. 

Năng suất lí thuyết dao động từ 2,53 - 2,93 tấn/ha, 

trong đó công thức 5 có năng suất lí thuyết cao 

nhất. Năng suất thực thu dao động từ 2,11 - 2,68 

tấn/ha, trong đó công thức 5 có năng suất thực thu 

đạt cao nhất. 

- Về sâu, bệnh hại: Các công thức có mật độ 

trồng cao hơn như công thức 1, công thức 4 có 

mức độ bị hại bởi sâu đục thân, sâu cuốn lá, bệnh 

đốm lá lớn hơn. 

Như vậy, trồng ý dĩ ở mật độ 10 vạn cây/ha 

(khoảng cách cây 20 cm, khoảng cách hàng 50cm) 

là phù hợp, giúp cây sinh trưởng, phát triển tốt, 

năng suất cao. 

LỜI CẢM ƠN 

Nghiên cứu này được thực hiện với sự hỗ trợ 

kinh phí của đề tài “Nghiên cứu thu thập, bảo tồn, 

đánh giá và hoàn thiện kỹ thuật trồng cây ý dĩ 

(Coix lacryma - jobi L.) tại Sơn La”, mã số B2021-

TTB-04. Đồng thời là nội dung nghiên cứu của đề 

tài luận án tiến sĩ “Nghiên cứu đa dạng di truyền 

và kỹ thuật canh tác một số dòng/giống ý dĩ triển 

vọng tại tỉnh Sơn La” theo Quyết định số 329/QĐ-

KHNN-TTĐT ngày 11/5/2022 của Giám đốc Viện 

Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Đỗ Huy Bích (2005). Cây thuốc và động vật 
làm thuốc ở Việt Nam. Nxb Khoa học kỹ thuật, tập 

2, tr. 1155 - 1157.  

2. Đỗ Tất Lợi (2006). Những cây thuốc và vị 

thuốc Việt Nam. Nxb Thời đại, tr. 844 - 846.  

3. Lin Yanzhao (2008). Effects of Different 

Planting Densities and Fertilizer Supplies on Yield 

and its Components in Coix (Coix Lachryrma-jobi 

L.). Chinese Agricultural Science Bulletin, Vol: 24 

Issue 06; pp. 217-222 

4. Mello L. V., WT Silva, H. P. Medina Filho 

and R. Balvve (1995). Breeding systems in Coix 

lacryma jobi populations. Euphytica, 81, pp. 217 - 

221. 

5. Yao Fengjuan, Guohua Yin, Guoyan Mo, 

Yingqin Luo and Jichao Yuan (2013). Coix 

lacryma-jobi L. growth and yield response to 



KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  

N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n - KỲ 2 - TH¸NG 6/2023 22 

different sowing dates in Sichuan China. Journal of 

Science and Applications: Biomedicine, Vol: 01 

Issue 01; pp.8-14 

6. Sở Nông nghiệp và PTNT Lào Cai (2017). 

Quyết định số 271/QĐ-SNN ngày 20/12/2017 về 

Quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc Ý dĩ.   

7. Trịnh Văn Vượng (2018). Đánh giá đặc điểm 

nông sinh học và đa dạng di truyền nguồn gen cây 

ý dĩ (Coix lacryma - jobi L.). Nxb Học viện Nông 

nghiệp. 

8. Bulong Marissa P., Nemie Rex S. Guerzon 

and Rodel C. Goha-Od (2017). Growth and Yield 

Performance of Adlai (Coix lacryma-jobi L.) under 

the Organic-Based Condition of Lamut, Ifugao. 

The Upland Farm Journal, Vol 25, Number 1, pp. 

16 - 25. 

9. Nguyễn Thượng Dong (2004). Nghiên cứu 

xây dựng mô hình sản xuất tại chỗ và cung ứng 

một số thuốc từ dược liệu phục vụ đồng bào sống 

ở một số địa bàn nông thôn, miền núi tỉnh Thanh 

Hóa. Báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài độc lập cấp 

nhà nước. Bộ Khoa học và Công nghệ. 

10. Tseng Sheng-Hsiung and Chen Yu-Hsin 

(2007). The Breeding of a New Job's-Tears (Coix 

lachryma-jobi L.) Cultivar Taichung No. 21. 

Taichung Field Reseach on Agricultural 

Improvement. 97. pp. 1-11. 

EFFECTS OF DENSITY ON GROWTH, DEVELOPMENT AND YIELD OF ADLAY 

(Coix lacryma- jobi L.) IN SON LA PROVINCE 

Dang Van Cong1, Dao The Anh2, Dang Toan Vu3,  

Nguyen Thi Thanh Hoa1, Hoang Thi Thanh Ha1, Nguyen Thi Quyen1 

1 Tay Bac University, Son La, Vietnam 
2 Vietnam Academy of Agriculture Sciences, Ha Noi, Vietnam 

3 Plant Resources Center, Ha Noi, Vietnam 

Summary 

The study was carried out in Son La province in 2022 to determine the most suitable planting density 

of adlay, which is important in perfecting cultivation techniques for adlay. The experiment was laid out 

in RCB design having 3 replications, including 6 treatments that were combined from two factors of 

planting distance: row spacing consists of 2 levels of 40 cm and 50 cm; plants spacing includes 3 levels 

of 15 cm, 20 cm and 25 cm. The research results showed that: The planting density did not affect the 

growth time but did affect some growth, development and yield of adlay. In which: Planting at a 

density of 100,000 plants/ha (treatment 3, treatment 5) and density of 80,000 plants/ha (treatment 6) 

had a higher tree height, number of leaves on the main stem, and a higher number of branches; 

planting with a density of 80,000 plants/ha had the highest individual yield (33.21 g), planting with a 

density of 100,000 plants/ha (plants x row : 20 x 50 cm) had the highest theoretical yield (2.97 

tons/ha) ha), and the highest net yield (2.68 tons/ha). Treatments grown at higher densities had 

greater damage to stem borers, leaf rollers, and leaf spot diseases.  

Keywords: Density, yield, growth, development, adlay. 

Người phản biện: TS. Nghiêm Tiến Chung  

Ngày nhận bài: 27/3/2023 

Ngày thông qua phản biện: 25/4/2023 
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NHÂN GIỐNG EX VITRO CÂY BÍ KỲ NAM 

(Hydnophytum formicarum Jack)  

TẠI TỈNH KIÊN GIANG 

Nguyễn Thị Thu Hậu1, *, Huỳnh Kim Yến1, Đinh Văn Khiêm2,  

Nguyễn Văn Tiệp3, Phạm Thị Phong Lan3, Trần Văn Thắng4 

 

TÓM TẮT 

Bí kỳ nam là loài thực vật nằm trong danh mục bảo tồn gen thuộc nhóm nguy cấp (EN) tại Việt 

Nam. Cây giống chỉ được tái sinh do sự nảy mầm từ hạt khi cây mẹ ra hoa, tạo quả và phát tán 

trong rừng. Hạt Bí kỳ nam trong tự nhiên có tỷ lệ nảy mầm rất thấp và khó thu hái (vì hạt nhỏ và 

sống trên cây chủ, cách xa mặt đất) nên việc nhân giống nhân tạo từ hạt không hiệu quả. Nhân 

giống cây Bí kỳ nam phục vụ công tác bảo tồn gen chuyển vị cũng như cung cấp cây giống cho 

các vườn cây thuốc trong và ngoài tỉnh là yêu cầu được đặt ra. Kết quả nghiên cứu cho thấy, giá 

thể H3 (30% xơ dừa, 30% phân trùn quế, 40% đá perlite) có tỷ lệ sống sau 30 ngày theo dõi của chồi 

ngọn là 56,67%, mẫu cành Bí kỳ nam là 80%. Chất kích thích ra rễ là IAA ở nồng độ 1.000 µg/L 

cho kết quả tỷ lệ ra rễ là 56,67% sau 180 ngày. Nghiên cứu đã nhân giống Bí kỳ nam ex vitro 

thành công với tỷ lệ cao góp phần cung cấp cây giống dược liệu quý để trồng chuyển vị phục vụ 

công tác bảo tồn gen cây Bí kỳ nam, tiến tới trồng bảo tồn ngay trong điều kiện tự nhiên. 

Từ khóa: Bí kỳ nam, chất kích thích, hom, giâm cành, ex vitro. 

  

1. ĐẶT VẤN ĐỀ3 

Tại các quốc gia đang phát triển, có khoảng 

60-90% dân số sử dụng thuốc hay các dược phẩm 

chức năng có nguồn gốc từ thực vật. Hơn 80% dân 

số thế giới có xu hướng sử dụng các phương pháp 

trong y học cổ truyền, các sản phẩm chăm sóc sức 

khỏe, sắc đẹp từ thiên nhiên trước khi sử dụng các 

biện pháp y học hiện đại. 

Kiên Giang được Ủy ban Sinh quyển và Con 

người thuộc UNESCO công nhận là khu dự trữ 

sinh quyển của thế giới vào năm 2006 trong kỳ họp 

thứ 19, tại Paris [1]. Kiên Giang có 7 hệ sinh thái 

đặc trưng, gồm: Hệ sinh thái rừng lá rộng thường 

xanh, hệ sinh thái rừng trên núi đá vôi, hệ sinh 

thái rừng tràm ngập nước theo mùa, hệ sinh thái 

rừng ngập mặn, hệ sinh thái đồng cỏ, hệ sinh thái 

rạn san hô và hệ sinh thái cỏ biển.  

Vườn Quốc gia Phú Quốc là khu bảo tồn sinh 

                                         
1 Trường Đại học Kiên Giang 
2  Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên 
3 Vườn Quốc gia Phú Quốc 
4 Vườn Quốc gia U Minh Thượng 
*Email: thuhau1980@gmail.com  

quyển của Việt Nam với hệ sinh vật đa dạng, 

phong phú và quý hiếm. Theo Sách Đỏ Việt Nam 

(2007), Bí kỳ nam (Hydnophytum formicarum) là 

một trong số 3 loài thực vật thuộc Vườn Quốc gia 

Phú Quốc đang có nguy cơ tuyệt chủng và xếp ở 

thứ hạng nguy cấp (EN) [1, 2].  

Cây Bí kỳ nam (Hydnophytum formicarum 

Jack.) thuộc họ Cà phê (Rubiaceae), bộ Long đởm 

(Gentianales), là loài vừa sống phụ sinh với thân 

cây chủ (cây gỗ lớn) vừa sống cộng sinh với kiến 

[1]. Thân phình to thành củ, mặt ngoài sần sùi, 

màu nâu xám, bên trong có những lỗ hổng chằng 

chịt là nơi sống của kiến. Đây là hình thức sống 

cộng sinh giữa thực vật và côn trùng (rất ít gặp 

trong tự nhiên).  

Bí kỳ nam chứa nhiều hoạt chất có đặc tính 

thảo dược quý như: flavonoid, phenolic, aldehyde, 

ketone, terpenoid, tannin, amino axit [3]… có tác 

dụng tốt đối với hệ tim mạch, kháng viêm, giúp 

giảm sự phát ban ở da [4], có hoạt tính gây độc tế 

bào ung thư [5], kháng oxy hóa, kháng khuẩn 

đồng thời có tác dụng tốt trong điều trị bệnh đái 

tháo đường [6].  
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Do hình dáng cây đặc biệt có thể sử dụng làm 

cảnh và là một loại dược liệu quý, nên có nhu cầu 

lớn sử dụng làm thuốc trong đông y và y học hiện 

đại, dẫn đến cây bị khai thác quá mức, có nguy cơ 

tuyệt chủng… [7]. Do đó, việc nhân giống cây Bí 

kỳ nam ex vitro tại Kiên Giang là cần thiết nhằm 

phục vụ công tác trồng bảo tồn chuyển vị cũng 

như cung cấp giống cho các vườn dược liệu và 

vườn cây cảnh.  

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu nghiên cứu  

- Chồi ngọn và đoạn thân (dài 15-20 cm) của 

thân/cành cây Bí kỳ nam thu trực tiếp trong Vườn 

Quốc gia Phú Quốc. Mẫu được Bộ môn Khoa học 

cây trồng, Trường Đại học Kiên Giang định danh 

bằng đặc điểm hình thái theo Phạm Hoàng Hộ 

(1999) [8].  

- Loại giá thể: Đất sạch Đất Việt do Công ty 

TNHH Công nghệ Sinh học Sài Gòn xanh sản 

xuất, phân trùn quế viên nén Sông Hồng (Công ty 

Cổ phần SHA Việt Nam sản xuất), đá perlite (Công 

ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Namix 

nhập khẩu).  

- Chất kích thích sinh trưởng thực vật: 3-Indole 

acetic acid (IAA, Merck), Indole-3 butyric acid 

(IBA, Merk), Naphthaleneacetic acid (NAA, 

Merk). 

- Chọn thân/cành lấy vật liệu nghiên cứu: 

Chọn thân/cành có chồi khỏe mạnh, không sâu, 

bệnh, không cong queo và chứa từ 2-4 mắt ngủ, 

mang từ 2-6 lá (lá được cắt bớt 2/3 diện tích theo 

phương pháp tỉa thưa những lá già và lá non, giữ lại 

1/3 lá có tuổi trưởng thành). Mẫu sau khi thu hái 

được đặt vào hộp nhựa có lót bông ẩm và đặt hộp 

nhựa vào thùng xốp chứa đá khô, đảm bảo nhiệt 

độ trong thùng xốp đạt 20 ± 30ºC. Mẫu được vận 

chuyển từ Vườn Quốc gia Phú Quốc về Trường 

Đại học Kiên Giang trong vòng 12 giờ (sau khi thu 

hái) để tiến hành nghiên cứu (Hình 1). 

 

Hình 1. Chồi ngọn (trái) và đoạn thân (phải) cây Bí kỳ nam sử dụng giâm cành 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm 

- Phương pháp thiết kế tỷ lệ phối trộn giữa các 

giá thể và chọn loại mẫu: 

Cách thức triển khai: Thí nghiệm bao gồm 3 

nghiệm thức, bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu 

nhiên một nhân tố (tỷ lệ phối trộn các loại: Xơ dừa, 

phân trùn quế và đá perlite). Mỗi nghiệm thức bao 

gồm 10 mẫu được lặp lại 3 lần. Thời gian thí 

nghiệm là 30 ngày. 

Bố trí thí nghiệm: Mẫu được trồng trên 3 loại 

giá thể khác nhau theo tỷ lệ bố trí thí nghiệm 

(Bảng 1). Mật độ trồng cây con 3 × 3 cm. Sau khi 

trồng giữ ẩm cho cây bằng cách che thêm một lớp 

lưới cách giàn ươm 2-3 m, lưới có độ che sáng 70% 

để duy trì cường độ ánh sáng từ 45-55 µmol m2/s, 

đồng thời tưới phun sương vừa ướt bề mặt lá vào 8 

giờ 00, 10 giờ 00, 14 giờ 00 và 16 giờ 00 trong ngày 

để độ ẩm duy trì từ 75 – 80%. Ẩm độ sẽ được đo 

bằng máy đo ẩm độ trước khi tưới. 
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Xơ dừa đã xử lý, kích thước hạt nhỏ, mịn, giữ 

ẩm tốt. Phân trùn quế dạng viên, chứa dinh dưỡng 

khoáng, kích thước hạt lớn, giúp thông thoáng và 

cung cấp dinh dưỡng dần cho cành giâm. Đá 

perlite (đá trân châu) là một loại thủy tinh núi lửa 

vô định hình có hàm lượng nước cao, được nung ở 

nhiệt độ cao (khoảng 900ºC) làm thể tích đá tăng 

lên (dãn nở, giống bỏng ngô) giúp tơi xốp, thoáng 

khí thích hợp với nhân giống Bí kỳ nam. Thiết kế 

phối trộn giữa xơ dừa, phân trùn quế và đá peralite 

với tỷ lệ khác nhau thông qua các nghiệm thức.  

Bảng 1. Tỷ lệ phối trộn 3 loại giá thể thử nghiệm 

giâm cành Bí kỳ nam Phú Quốc 

Nghiệm 

thức 
Giá thể thử nghiệm 

H1 

40% xơ dừa : 30% phân trùn quế : 

30% đá perlite 

H2 

30% xơ dừa : 40% phân trùn quế : 

30% đá perlite 

H3 

30% xơ dừa : 30% phân trùn quế : 

40% đá perlite 

Chỉ tiêu theo dõi: Tỷ lệ cây sống sau 30 ngày. 

- Phương pháp khảo sát sự ảnh hưởng của các 

chất kích thích sinh trưởng thực vật đến tỷ lệ sống 

của giâm hom Bí kỳ nam:
 

Sử dụng chất kích thích ra rễ là nhóm chất 

auxin gồm IAA, IBA, NAA, tại các nồng độ: 500, 

1.000, 1.500 µg/L với mốc thời gian nghiên cứu 10 

phút.   

Giá thể sau khi phối trộn được đưa vào các 

thùng xốp có kích thước 30 x 90 x 20 cm (rộng x 

dài x cao). Các thùng xốp chứa giá thể được phủ 

kín bằng ni lông trong 7 ngày nhằm tăng nhiệt độ 

giá thể lên trên 70º0C giúp tiêu diệt nguồn sinh vật 

gây bệnh và ổn định ẩm độ. Chồi ngọn và đoạn 

thân Bí kỳ nam sau khi cấy vào giá thể được tưới 

phun sương để duy trì độ ẩm từ 70 - 80%. Thường 

xuyên nhặt bỏ lá rụng và mẫu chết. 

Thí nghiệm bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu 

nhiên với 3 thí nghiệm, mỗi thí nghiệm lặp lại 3 

lần, mỗi lần sử dụng 10 mẫu. Chỉ tiêu đánh giá: 

+ Ảnh hưởng của sự phối trộn giá thể đến kết 

quả giâm hom. 

+ Ảnh hưởng loại mẫu (chồi ngọn hoặc đoạn 

thân) đến kết quả giâm hom. 

+ Ảnh hưởng của chất kích thích sinh trưởng 

và nồng độ đến kết quả giâm hom. 

2.2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 

Thời gian nghiên cứu: Từ 13/9/2021 đến 

13/05/2022.  

Địa điểm nghiên cứu: Vườn Dược liệu, Trường 

Đại học Kiên Giang và Vườn ươm tại Viện Nghiên 

cứu Khoa học Tây Nguyên.  

2.2.3. Phương pháp xử lý số liệu 

Số liệu thô được nhập vào phầm mềm 

Microsoft Excel; phân tích số liệu bằng phần mềm 

Minitab 16; so sánh trung bình các nghiệm thức 

bằng kiểm định Turkey.  

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của công thức phối trộn giá 

thể đến tỷ lệ sống của chồi ngọn Bí kỳ nam trong 

nhân giống ex vitro 

Sau 30 ngày giâm, chồi ngọn có tỷ lệ (%) cành 

sống thể hiện ở bảng 2 và hình 2.  

Bảng 1. Tỷ lệ (%) cành Bí kỳ nam sống sau 30 ngày theo dõi 

 Công thức phối trộn (%)  

Nghiệm thức Xơ dừa Phân trùn quế Đá perlite Tỷ lệ % cây sống 

H1 40 30 30 36,67b ± 2,46 
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H2 30 40 30 46,67ab ± 3,69 

H3 30 30 40 56,67a ± 5,77 

F ** 

CV (%) 5,774 

Ghi chú: Trong cùng một cột, các giá trị theo sau có cùng chữ cái thì không khác biệt ở mức ý nghĩa 

5% qua kiểm định Turkey.  

Kết quả ở bảng 2 cho thấy, các cây con trồng 

trên giá thể H3 (30% xơ dừa: 30% phân trùn quế: 

40% đá perlite) có tỷ lệ mẫu sống đạt 56,67%; trong 

khi đó, các cây con trồng trên giá thể H2 (30% xơ 

dừa: 40% phân trùn quế: 30% đá perlite) thu được tỷ 

lệ cây sống đạt 46,67% và có sự khác biệt về thống 

kê so với nghiệm thức H1 (tỷ lệ % cây sống đạt 

36,67). Điều này cho thấy, giá thể có tỷ lệ đá 

perlite và phân trùn quế cao phù hợp hơn đối với 

chồi ngọn Bí kỳ nam ex vitro. Qua kết quả tỷ lệ 

sống của chồi ngọn Bí kỳ nam sau 30 ngày cho 

thấy, tỷ lệ sống của chồi ngọn đạt 36,67%. Nhìn 

chung, giá thể thích hợp cho nhân giống Bí kỳ 

nam bằng hình thức giâm cành phải vừa có khả 

năng giữ ẩm vừa tạo nên sự thông thoáng, vì Bí kỳ 

nam là một loài ưa ẩm nhưng không chịu được khô 

hạn kéo dài.   

Như vậy, sau thí nghiệm khảo sát, chọn giá 

thể ở nghiệm thức H3 (30% xơ dừa: 30% phân trùn 

quế: 40% đá perlite) để tiếp tục nghiên cứu các thí 

nghiệm tiếp theo.  

3.2. Ảnh hưởng của mẫu cấy đến quá trình 

nhân giống Bí kỳ nam giai đoạn ex-vitro 

Sau 30 ngày theo dõi kết quả thí nghiệm giâm 

chồi ngọn và đoạn thân Bí kỳ nam cho thấy, mẫu 

giâm cây Bí kỳ nam lá vẫn tươi và có dấu hiệu ra lá 

mới, xuất hiện sự nảy chồi từ các đốt thân mang mắt 

ngủ. Kết quả giâm hom cây Bí kỳ nam được thể hiện 

ở bảng 3. 

Bảng 2. Tỷ lệ sống của giâm hom Bí kỳ nam sau 30 ngày 

Tỷ lệ % mẫu sống 
Ngày/tương tác 

Chồi ngọn Đoạn thân 

Trung bình  

ngày theo dõi 

15 ngày 70,00ab 86,67a 78,33a 

30 ngày 56,67b 80,00a 68,33a 

Trung bình loại mẫu 63,34b 83,34a  

P loại mẫu < 0,05 

P_ngày theo dõi < 0,05 

P tương tác > 0,05 

Ghi chú: Trong cùng một cột, các giá trị theo sau có cùng chữ cái thì không khác biệt ở mức ý nghĩa 

5% qua kiểm định Turkey.  

Bảng 3 cho thấy, giâm hom là đoạn thân có tỷ 

lệ mẫu sống sau 15 ngày theo dõi là 86,67%, cao 

hơn chồi ngọn (70%); sau 30 ngày theo dõi tỷ lệ 

mẫu sống của mẫu đoạn thân là 80,00%, chồi ngọn 
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là 56,67%. Từ kết quả xử lý thống kê cho thấy, có 

sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về tỷ lệ cây sống 

của hai loại mẫu giâm đoạn thân (Hình 2a) cho tỷ 

lệ sống cao hơn chồi ngọn 16,67% sau 15 ngày 

(Hình 2b) và sự chênh lệch này ở 30 ngày theo dõi 

là 23,33%. Cả giâm hom là chồi ngọn và đoạn thân, 

lá có màu xanh, có dấu hiệu ra lá mới nhưng chưa 

xuất hiện rễ.  

 

Hình 2. Sự hình thành chồi Bí kỳ nam sau 30 ngày theo dõi 

Ghi chú: a) đoạn thân sau 30 ngày, b) chồi ngọn sau 30 ngày. 

Như vậy, sau thí nghiệm chọn giá thể H3 và 

mẫu giâm là đoạn thân Bí kỳ nam để nghiên cứu 

thí nghiệm tiếp theo.  

3.3. Ảnh hưởng của loại, nồng độ, chất kích 

thích sinh trưởng đến tỷ lệ sống của hom Bí kỳ 

nam trong nhân giống ex vitro 

Bảng 4. Ảnh hưởng của loại và nồng độ chất kích thích sinh trưởng đến tỷ lệ sống  

của đoạn thân Bí kỳ nam sau 80 ngày theo dõi 

Chất kích thích sinh trường  
Nồng độ 

(µg/L) 
NAA IBA IAA 

Trung bình  

nồng độ 

500 60,00b 56,67b 60,00b 58,89b 

1.000 70,00ab 66,67ab 76,67a 71,11a 

1.500 63,33ab 63,33ab 66,67ab 64,44b 

Trung bình chất kích thích sinh trưởng  64,44a 62,22a 67,78a  

P chất kích thích sinh trưởng < 0,05 

P nồng độ < 0,05 

P tương tác =0,623 > 0,05 

Ghi chú: Trong cùng một cột, các giá trị theo sau có cùng chữ cái thì không khác biệt ở mức ý nghĩa 

5% qua kiểm định Turkey. 
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Sử dụng giá thể giâm hom là giá thể H3, mẫu 

sử dụng giâm hom là đoạn thân để tiếp tục nghiên 

cứu tỷ lệ sống của Bí kỳ nam khi xử lý chất kích 

thích ra rễ với các nồng độ khác nhau. Kết quả tỷ 

lệ sống của Bí kỳ nam qua 80 ngày theo dõi thể 

hiện qua bảng 4.  

Kết quả ở bảng 4 cho thấy, cả 3 loại chất kích 

thích sinh trưởng đều có tác động tốt tới tỷ lệ sống 

của đoạn thân Bí kỳ nam và không có sự khác biệt 

về thống kê khi xử lý thống kê hai nhân tố bằng 

phần mềm Minitab 16. Đồng thời, khi sử dụng 

nồng độ chất kích thích sinh trưởng khác nhau 

(500, 1.000, 1.500 µg/L) cũng cho kết quả tỷ lệ 

chồi sống không giống nhau.  

Như vậy, sau thí nghiệm khảo sát, mặc dù cả 3 

loại chất kích thích ra rễ là NAA, IBA, IAA đều 

không có sự khác biệt về thống kê nhưng vì Bí kỳ 

nam là một loài cây dược liệu nên đã chọn chất kích 

thích ra rễ là IAA (nhóm chất auxin tự nhiên) ở 

nồng độ 1.000 µg/L để tiếp tục nghiên cứu về tỷ lệ 

(%) cây sống và sự hình thành rễ của đoạn thân sau 

30, 80 và 180 ngày theo dõi.  

Kết quả theo dõi tỷ lệ cây sống và hình thành 

rễ của Bí kỳ nam sau 30, 80 và 180 ngày (Bảng 5) 

cho thấy, có sự khác biệt thống kê về tỷ lệ ra rễ 

của đoạn thân Bí kỳ nam qua các mốc thời gian. 

Một số cành giâm sau 30, 80 và 180 ngày theo dõi 

vẫn có hiện tượng rụng lá, chết dần do không tạo 

rễ. Đoạn thân Bí kỳ nam có dấu hiệu ra rễ (tạo mô 

sẹo) và nảy chồi mới, lá mới sau 80 ngày giâm 

(Hình 3a), tỷ lệ ra rễ sau 180 ngày giâm đạt 56,67%, 

rễ dài, chồi lên khỏe (Hình 3b). Một số cành giâm 

vẫn tươi nhưng không tạo rễ.   

Bảng 5. Tỷ lệ (%) cây sống và ra rễ của đoạn thân sau 30, 80 và 180 ngày giâm 

Số ngày theo dõi Tỷ lệ (%) cây sống Tỷ lệ (%) ra rễ 

30 80,00a 0,00c 

80 76,67a 43,33b 

180 70,00a 56,67a 

Ghi chú: Trong cùng một cột, các giá trị theo sau có cùng chữ cái thì không khác biệt ở mức ý nghĩa 

5% qua kiểm định Turkey.  

 

Hình 3. Sự hình thành rễ Bí kỳ nam sau 80 ngày (a) và 180 ngày (b) 
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Hình 4. Quy trình nhân giống Bí kỳ nam giai đoạn ex vitro 

Quy trình nhân giống Bí kỳ nam giai đoạn ex 

vitro được xây dựng như sơ đồ hình 4. 

4. KẾT LUẬN  

Giá thể H3 (30% xơ dừa: 30% phân trùn quế: 

40% đá perlite) và giâm hom là đoạn thân là giá 

thể, mẫu hom tốt để nhân giống Bí kỳ nam giai 

đoạn ex vitro. Sử dụng mẫu là đoạn thân, xử lý với 

IAA ở nồng độ 1.000 µg/L cho kết quả tỷ lệ cây 

sống là 80% sau 30 ngày và 76,67% sau 80 ngày, tỷ 

lệ hình thành rễ của đoạn thân Bí kỳ nam đạt 

56,56% sau 180 ngày.    
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PRODUCTION EX VITRO PLANT (Hydnophytum formicarum Jack) IN KIEN GIANG PROVINCE 

Nguyen Thi Thu Hau1, Huynh Kim Yen1, Dinh Van Khiem2,  

Nguyen Van Tiep3, Pham Thi Phong Lan3, Tran Van Thang4 
1Kien Giang University 

2 Scientific Research Institute of Highlands 
3Phu Quoc National Park 

4U Minh Thuong National Park 

Summary 

Hydnophytum formicarum is a plant species on the list of endangered genes (EN) in Vietnam. 

Seedlings are only regenerated by germination from seeds when the mother plant flowers, 

produces fruit and disperses in the forest. The seeds of Hydnophytum formicarum in the wild 

have a very low germination rate and are difficult to collect (because the seeds are small, parasitic 

on host plants far from the ground). Propagate Hydnophytum formicarum for the purpose of 

preserving ex situ genes as well as providing seedlings for medicinal plants inside and outside the 

province. The study results showed that the H3 substrate (30% coir: 30% vermicompost: 40% 

perlite) had the percentage of live shoots (56.67%) and the cutting sample is the part of the stem 

that has sleeping buds Hydnophytum formicarum for the survival rate of 80% after 30 days of 

follow-up. The rooting stimulant is IAA at a concentration of 1000 µg/L, resulting in a rooting rate 

of 76.67%. This study was successful when propagating Hydnophytum formicarum ex vitro with a 

high rate, contributing to providing valuable medicinal seedlings for transplantation for the 

conservation of Hydnophytum formicarum of genes and further, conservation planting right in 

natural conditions. 

Keywords: Bough, cuttings, ex vitro, Hydnophytum formicarum, stimulant. 
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NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC, SINH THÁI CỦA 

CÂY ĐÀO CHUÔNG (Enkianthus quinqueflorus Lour.) 

Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Phạm Thị Kim Thoa1, *, Hoàng Ngọc Ân1, Phan Thu Thảo2, Nguyễn Thị Thu Hằng3,  

Nguyễn Hữu Cường3, Nguyễn Thị Ly Na4, Đặng Ngọc Minh4 

 

TÓM TẮT 

Đào chuông (Enkianthus quinqueflorus Lour.) là một loài thực vật có hoa thuộc họ Đỗ quyên 

(Ericaceae), được ghi nhận có phân bố tự nhiên tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên (BTTN) Bà Nà - Núi 

Chúa. Do được xếp vào loài hiếm trong Sách Đỏ Việt Nam, nên Đào chuông cần được nghiên cứu 

sâu hơn về đánh giá quần thể và nhân giống phục vụ công tác bảo tồn. Nghiên cứu được thực 

hiện nhằm xác định các đặc điểm sinh thái, sinh học của cây Đào chuông và mối quan hệ sinh 

thái giữa loài cây Đào chuông và các loài khác trong cùng khu vực; đánh giá đặc điểm tính chất 

môi trường đất tại khu vực phân bố Đào chuông. Kết quả cho thấy, Đào chuông có những đặc 

điểm sinh học đặc trưng như hoa hình chuông, mọc chúc xuống dưới, ra hoa tập trung từ tháng 1 

đến tháng 3 và đậu quả kết hạt cho đến tháng 5. Loài này thường mọc dưới tán rừng thưa, dọc 

đường đi trên các vách núi, khả năng hỗn giao với các loài khác là rất lớn. Môi trường đất tại khu 

vực cây Đào chuông sinh trưởng được khảo sát có tính chua, hàm lượng nitơ tổng số, lân dễ tiêu, 

lân tổng số và kali dễ tiêu ở mức nghèo, riêng hàm lượng nitơ dễ tiêu ở mức giàu, thành phần cấp 

hạt (Sét vật lý <0,02 mm) nằm ở mức độ trung bình. 

Từ khoá: Bảo tồn thực vật cây Đào chuông, đặc điểm thực vật cây Đào chuông, quần thể thực vật 

cây Đào chuông. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ4  

Đào chuông (Enkianthus quinqueflorus Lour.) 

là một loài thực vật có hoa thuộc họ Đỗ quyên 

(Ericaceae), được ghi nhận có phân bố tự nhiên tại 

Khu Bảo tồn Thiên nhiên (BTTN) Bà Nà - Núi 

Chúa, Đà Nẵng. Đây là loài được xếp vào mức độ 

đe doạ bậc R trong Sách Đỏ Việt Nam [1]. 

Tại Việt Nam, cây Đào chuông sinh trưởng 

chủ yếu ở khu vực miền núi Trung bộ (Bạch Mã 

và Bà Nà - Núi Chúa), riêng ở vùng núi phía Bắc 

loài này chỉ thấy xuất hiện tại khu vực núi Mẫu 

Sơn (Lạng Sơn). Ngoài ra, Đào chuông còn phân 

bố ở tỉnh Quảng Bình, Hiện nay, các nghiên cứu 

bảo tồn và phát triển đối với cây Đào chuông tại 

                                         
1 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng 
2 Trường Đại học Đông Á 
3 Trường Đại học Lâm nghiệp 
4 Trung tâm Công nghệ Sinh học Đà Nẵng 
* Email: ptkthoa@dut.udn.vn  

Khu BTTN Bà Nà - Núi Chúa thành phố Đà Nẵng 

mới chỉ dừng lại ở điều tra cơ bản và nhận dạng, 

chưa có những nghiên cứu chuyên sâu về đánh giá 

quần thể và nhân giống phục vụ công tác bảo tồn 

và phát triển. Chính vì vậy, nghiên cứu đặc điểm 

sinh học, sinh thái của cây Đào chuông 

(Enkianthus quinqueflorus Lour.) ở Đà Nẵng là 

cần thiết.  

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng  

Cây Đào chuông (Enkianthus quinqueflorus 

Lour.) mọc tự nhiên tại khu vực Bà Nà Hill thuộc 

Khu BTTN Bà Nà - Núi Chúa, thành phố Đà Nẵng.  

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp xác định đặc điểm hình 

thái, đặc điểm sinh trưởng và phát triển 

Quan sát thực địa kết hợp với tra cứu tài liệu 

nghiên cứu. 
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Nghiên cứu tại hiện trường 20 cây Đào chuông 

trưởng thành gồm một số đặc điểm hình thái cây 

như: Hình thái thân, màu sắc thân, cách phân 

cành, kiểu lá, cách mọc, hình dạng lá, màu sắc lá 

(lá non, bánh tẻ và lá già), đầu và đuôi lá, cuống lá 

và gân lá, kiểu hoa, màu sắc, quả và hạt. 

Chiều cao vút ngọn (Hvn) và chiều cao dưới 

cành (Hdc) được đo bằng thước đo cao Blume-

leiss; đường kính 1,3 m (D1,3) được đo bằng thước 

kẹp kính ở vị trí 1,3 m so với mặt đất; đường kính 

tán (Dt) đo theo 2 chiều Đông Tây và Nam Bắc 

theo hình chiếu tán lá bằng thước dây. 

Chiều dài lá được đo từ đầu cuống lá đến mép 

lá và chiều rộng lá được đo tại bề ngang to nhất 

của lá sử dụng thước chia vạch mm. Chiều dài quả 

được đo từ đáy quả đến đỉnh quả và chiều rộng 

quả được đo tại nơi phình to nhất của quả. Đếm số 

hoa/chùm, số quả/chùm, số lá trên chùm có quả 

và đo khối lượng 1.000 hạt khô sau khi thu được.    

2.2.2. Phương pháp nghiên cứu đặc điểm sinh 

thái - môi trường 

Xác định một số yếu tố sinh thái - môi trường 

như: Độ ẩm, cường độ ánh sáng, nhiệt độ, lượng 

mưa, nhiệt độ trung bình ngày, trung bình năm,… 

kết hợp giữa đo trực tiếp và thu thập các số liệu 

khí tượng thủy văn tại địa phương khu vực Khu 

BTTN Bà Nà - Núi Chúa.  

Điều tra cây đi kèm (cây bạn, cây cùng sống 

với Đào chuông): Tiến hành điều tra 20 ô theo 

dạng hình tròn 6 cây theo phương pháp của 

Thomasius (1973) [2]. Sử dụng phương pháp điều 

tra ô 6 cây bằng cách chọn Đào Chuông làm cây 

trung tâm ô điều tra. Xác định tên cây, đo các chỉ 

tiêu Hvn, D1,3, Dt và khoảng cách của 6 cây gần 

nhất với cây Đào chuông trung tâm. 

Theo các đai độ cao (900 - 1.100 m, trên 1.100 

m), trên mỗi tuyến khảo sát; tại các khu vực có 

quần thể loài Đào chuông phân bố lập 1 OTC (500 

m2) và tổng số là 20 OTC để đánh giá đặc điểm 

quần thể, cấu trúc tổ thành. Hệ số tổ thành được 

biểu thị bằng tỷ lệ số cây.  

2.2.3. Phương pháp lấy mẫu và phân tích các 

thông số hóa, lý của đất 

Thực hiện lấy mẫu đất tại mỗi khu vực có loài 

Đào chuông phân bố, tổng cộng lấy 8 mẫu với 1 

mẫu tại mỗi vùng phân bố thuộc khu vực khảo sát 

Bà Nà-Núi Chúa. 

Phương pháp lấy mẫu đất theo TCVN 7538 - 2: 

2005 [3]. Độ sâu lấy mẫu đất từ 30 - 50 cm so với 

mặt đất và thực hiện lấy mẫu đất theo 5 điểm chéo 

góc tại mỗi ô 10 x 10 m, mẫu đem đi phân tích là 

mẫu trộn chung của 5 điểm. Phương pháp phân 

tích các thông số hóa, lý của đất được thể hiện ở 

bảng 1. 

Bảng 1. Phương pháp phân tích các thông số  

Hóa, lý của môi trường đất 

Thông số Phương pháp phân tích 

pH TCVN 5979: 2007 [4] 

Hàm lượng mùn hữu 

cơ 

Phương pháp Walkley - 

Black 

Độ chua trao đổi TCVN 4403: 2011 [5] 

Độ chua thủy phân TCVN 4404 - 87 [6] 

N tổng số TCVN 6645: 2000 [7] 

P tổng số TCVN 8940: 2011 [8] 

K dễ tiêu TCVN 8662: 2011 [9] 

Nitơ dễ tiêu TCVN 5255: 2009 [10] 

P dễ tiêu TCVN 8661: 2011 [11] 

Thành phần cấp hạt 

(Sét vật lý <0,02 mm) 
TCVN 6862: 2012 [12] 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Đặc điểm sinh học loài Đào chuông 

3.1.1. Đặc điểm hình thái cây Đào chuông 

Bảng 2 cho thấy, Đào chuông là cây gỗ nhỏ, 

chiều cao trung bình khoảng 5,3 m, dao động từ 

4,5 - 7 m, cây phân cành sớm, nhiều cành tán 

khẳng khiu; Hdc dao động từ 1,2 - 3,5 m; D1,3 dao 

động trong khoảng 5,7 - 9,5 cm, cành và thân 

không có gai. Thân cây không thẳng, vỏ cây sần 

sùi màu xám trắng, nhiều cây thường có rêu bám ở 

thân.  
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Bảng 2. Một số đặc điểm của 20 cây Đào chuông tại khu vực nghiên cứu 

Đặc điểm hình thái Giá trị nhỏ nhất Giá trị lớn nhất Trung bình 

Chiều cao vút ngọn - Hvn (m) 4,5 7 5,3 

Chiều cao dưới cành - Hdc (m) 1,2 3,5 2,1 

Đường kính 1,3 m -  D1,3 (cm) 5,7 9,5 7,3 

Đường kính tán - Dt (m) 3 5,1 3,5 

Chiều dài lá (cm) 4,05 10,45 6,22 

Chiều rộng lá (cm) 1,75 4,2 2,39 

Chiều dài quả (cm) 0,85 1,25 1,04 

Chiều rộng quả (cm) 0,55 0,98 0,76 

Số hoa/chùm 2 11 6 

Số quả/chùm 1 9 5 

Số lá/chùm có quả 1 12 7 

Khối lượng 1.000 hạt khô (g)   0,3521 

Lá non mềm có màu hồng đậm hoặc hồng tím 

trông tựa như cánh hoa. Lá trưởng thành cứng, 

phiến lá có màu xanh đậm, khi già chuyển sang 

màu đỏ (Hình 1). Lá đơn, mọc đối, phiến lá hình 

trái xoan, chiều dài lá: 4,05 - 10,45 cm, chiều rộng 

lá: 1,7 - 4,2 cm đầu mũi tù, đuôi nhọn dần, lá dày 2 

mặt nhẵn, mép lá nguyên. Gân gốc trên lá nổi rõ, 

các đường gân nhỏ thẳng góc với gân gốc.  

 

Hình 1. Lá Đào chuông theo các giai đoạn (trái) và lá màu hồng đậm khi còn non (phải) 
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Hoa Đào chuông có màu hồng tươi, mọc treo 

như những chiếc chuông nhỏ. Hoa mọc thành 

chùm và tập trung ở đầu cành cây. Mỗi cây có rất 

nhiều chùm hoa, mỗi chùm từ 2 - 11 bông, hoa xẻ 

5 cánh, cánh hoa rất cứng và chắc chắn, cuống hoa 

dài trung bình 2,07 cm. Lá bắc bao chùm hoa màu 

hồng đỏ (Hình 2).  

  

Hình 2. Nụ hoa Đào chuông được bao bởi lá bắc màu đỏ (trái)  

và chùm hoa mọc chúc xuống dưới khi nở (phải) 

Quả nang hình bầu dục, có 5 khía, vòi nhuỵ 

dài bằng chiều dài quả. Quả non có màu đỏ, sau đó 

chuyển dần sang màu xanh và đến khi chín có 

màu nâu, quả khi chín thì tách theo khía. Quả Đào 

chuông mọc thành nhiều chùm lớn nhỏ khác nhau 

trong khoảng từ 1 - 9 quả/chùm. Chiều dài và 

chiều rộng quả lần lượt dao động trong khoảng 

0,85 - 1,25 cm và 0,55 - 0,98 cm. Trong mỗi quả 

chứa nhiều hạt nhỏ màu nâu đen (Hình 3). Cân 

nặng 1.000 hạt khô cân được 0,3521 g. Cuống của 

quả có độ dài từ 1,5 - 4,9 cm màu sắc cũng thay đổi 

theo từng thời kỳ của quả.  

  

Hình 3. Quả Đào chuông mọc chỉa lên trên (trái) và hạt Đào chuông khô (phải) 

3.1.2. Đặc điểm sinh trưởng và phát triển loài 

Đào chuông 

Đào chuông là cây gỗ nhỏ thường xanh, 

không có mùa rụng lá rõ ràng. Đào chuông ra hoa 

và kết quả vào tháng 12 đến tháng 4. Quả chín vào 

tháng 5 đến tháng 9, nhưng quả chín tập trung 

nhất vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8. Loài Đào 

chuông được tìm thấy ở Khu BTTN Mường La 

(Sơn La) ra quả tập trung trong tháng 7 - 8 [13]. 

Quả chín có màu nâu, quả nứt theo các khía để hạt 

rơi rụng xuống đất. Thu quả ngay khi quả chín 

càng sớm càng tốt nếu không hạt sẽ bị rơi rụng 

mất. Trong quả có rất nhiều hạt màu nâu nhạt. 

Trong quá trình điều tra cho thấy, Đào 

chuông tái sinh tốt từ hạt và từ chồi. Xung quanh 

gốc cây mẹ, số lượng cây con hình thành từ chồi 
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rễ xuất hiện nhiều. Còn những cây tái sinh có 

nguồn gốc từ hạt được tìm thấy ở phía bên ngoài 

bìa rừng, nơi có nhiều ánh sáng, với tầng đất 

nhiều mùn (Hình 4).  

  

Hình 4. Tái sinh cây Đào chuông từ chồi gốc (trái) và từ hạt (phải) 

3.2. Đặc điểm sinh thái của loài Đào chuông 

Theo điều tra khảo sát cho thấy Đào chuông 

có vùng phân bố hẹp ở đai độ cao từ 900 - 1.483 m 

trên đỉnh Bà Nà Hill - Khu BTTN Bà Nà - Núi 

Chúa. Loài này phân bố trên các dãy núi cao nằm 

trong đai khí hậu á nhiệt đới, mát mẻ độ quanh 

năm. 

Khu BTTN Bà Nà - Núi Chúa nằm về phía Tây 

Nam thành phố Đà Nẵng nên ở đây chịu ảnh 

hưởng của khí hậu nhiệt đới gió mùa. Thời tiết 

được chia làm 2 mùa là mùa khô từ tháng 3 đến 

tháng 8 và mùa mưa kéo dài từ tháng 9 đến tháng 

2 năm sau. Nhiệt độ trung bình năm dao động từ 

20 - 250C, nhiệt độ cao nhất là 300C vào tháng 6, 

tháng 7 và nhiệt độ thấp có thể xuống dưới 20C 

thường rơi vào tháng 1. Biên độ nhiệt tại khu vực 

dao động giữa ngày và đêm vào khoảng 5,30C. Độ 

ẩm không khí trung bình hàng năm là 90%. Trên 

đỉnh núi Bà Nà Hill thường xuyên xuất hiện sương 

mù, do gần biển nên độ ẩm nơi đây thường cao 

trên 90%. Lượng mưa trung bình hàng năm là 1.355 

mm. Lượng mưa phân bố không đều giữa các 

tháng trong năm (Bảng 3). Trên các tuyến điều 

tra, loài Đào chuông thường mọc dưới tán rừng 

thưa, dọc đường đi trên các vách núi, ở những nơi 

có độ dốc từ trung bình đến cao, đất có lượng mùn 

cao, đất ẩm và phân bố ở đai cao hơn 900 m. 

Bảng 3. Đặc điểm tự nhiên tại Khu BTTN  Bà Nà - 

Núi Chúa nơi có loài Đào chuông phân bố 

Đặc điểm Giá trị 

Độ cao (m) 900 - 1.500  

Nhiệt độ trung bình 

năm (0C) 
20 - 25 (2 - 30) 

Độ ẩm không khí trung 

bình hàng năm (%) 
90 

Lượng mưa trung bình 

năm (mm/năm) 
1.355  

3.2.1. Cấu trúc tổ thành tầng cây cao nơi có 

loài Đào chuông phân bố tự nhiên 

Bảng 4 cho thấy, số loài cây xuất hiện theo đai 

cao dao động từ 39 - 45 loài, nhưng số loài cây 

tham gia vào công thức tổ thành theo số cây chỉ có 

từ 7 - 9 loài (đây là những loài thực sự có tầm quan 

trọng về phương diện sinh thái). Thành phần loài 

trong cấu trúc tổ thành theo các đai độ cao 900 - 

1.100 m và >1.100 m không khác nhau nhiều và có 

nhiều loài cây có giá trị về mặt kinh tế và cảnh 

quan. Một số loài cây xuất hiện phổ biến ở khu vực 

nghiên cứu như: Gò đồng nách, Thông tre lá dài, 

Hoàng đàn giả, Sồi Poilan, Sơn trâm, Hồi núi đá, 

Thông ba lá và Dung. 
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Bảng 4. Cấu trúc tổ thành tầng cây cao nơi có loài Đào chuông phân bố theo đai cao 

Đai cao (m) 
Mật độ 

cây/ha 

Số loài xuất 

hiện 
Cấu trúc tổ thành theo số cây (N) 

900 - 1.100  950 39 
1,09 Spl + 1,0 Đc + 1,0 Rl + 0,9 Thbl+  0,63 Gđn + 0,63 

Str + 0,63 Dung + 4,09 Clk 

>1.100  990 45 
1,41Gdn + 1,38 Đc + 0,93Spl + 0,79 Hoi + 0,69Hđg +  

0,69 Tt + 0,51 Str + 3,57 Clk 

Ghi chú: Gđn: Gò đồng nách; Đc: Đào chuông; Spl: Sồi Poilan; Hoi: Hồi; Hđg: Hoàng đàn giả; Tt: 

Thông tre lá dài; Str: Sơn trâm; Dung: Dung; Thbl: Thông ba lá; Rl: Re lông; Clk: Các loài khác    

Đào chuông phân bố theo đai cao, càng lên 

cao xuất hiện càng nhiều. Trong cấu trúc tổ thành 

ở cả 2 đai cao 900 - 1.100 m và >1.100 m, Đào 

chuông đều có mặt và đứng thứ 2 trong các cấu 

trúc tổ thành, điều đó cho thấy Đào chuông phân 

bố phù hợp ở các đai cao trên 900 m. Trên các 

tuyến điều tra ở đai cao dưới 900 m, nhiều nơi 

không thấy sự xuất hiện của Đào chuông, hoặc 

xuất hiện rất ít dọc đường đi. 

3.2.2. Cấu trúc mật độ và độ tàn che rừng nơi 

có Đào chuông phân bố 

Bảng 5. Kết quả mật độ và độ tàn che tầng cây cao tại khu vực nghiên cứu 

OTC Độ cao (m) 
Mật độ  

(cây/OTC) 

Mật độ cây Đào 

chuông (cây/OTC) 
Tỉ lệ % Độ tàn che 

1 1.413 93 21 22,5 0,55 

2 1.452 99 17 17,1 0,55 

3 1.418 107 18 16,8 0,5 

4 1.408 81 8 9,8 0,45 

5 1.356 98 6 6,1 0,6 

6 1.401 93 10 10,7 0,5 

7 1.433 78 3 3,8 0,7 

8 1.238 90 5 5,5 0,65 

9 1.230 90 2 2,2 0,55 

10 1.053 78 2 2,5 0,7 

11 953 107 5 4,6 0,65 

12 1.229 104 10 9,6 0,6 

13 1.100 106 8 7,5 0,7 

14 1.157 98 10 10,2 0,6 

15 1.148 103 7 6,7 0,65 
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16 1.436 96 5 5,2 0,65 

17 1.458 105 5 4,7 0,65 

18 1.417 106 10 9,5 0,65 

19 1.469 96 5 5,2 0,6 

20 970 110 11 10 0,7 

Bảng 5 cho thấy, ở các đai độ cao khác nhau 

mật độ ở các OTC rừng tự nhiên có sự khác biệt, 

với sự chênh lệch từ 78 - 106 cây/OTC đạt mật độ 

trung bình là 970 cây/ha. Tại các OTC, mật độ 

Đào chuông tương đối lớn so với số lượng loài xuất 

hiện, chiếm tỉ lệ từ 2,2 - 22,5%. Ở trên khu vực đỉnh 

núi Bà Nà Hill thuộc Khu BTTN Bà Nà - Núi Chúa, 

tại các khu vực đai cao trên 1.300 m, phát hiện 

nhiều quần thể Đào chuông phân bố với số lượng 

lớn. Độ tàn che tại các đai độ cao không có sự 

chênh lệch nhiều, độ tàn che dao động từ 0,45 - 

0,7. Độ tàn che từ trung bình đến cao. Trong quá 

trình điều tra cho thấy Đào chuông phân bố nhiều 

ở nơi có độ tàn che trung bình từ 0,45 - 0,55. 

3.2.3. Thành phần loài cây bạn với Đào chuông 

ở khu vực nghiên cứu 

Nghiên cứu loài cây bạn với loài Đào chuông 

từ đó làm cơ sở để chọn loại cây trồng phù hợp với 

nhau trong trồng và phát triển rừng. Tại khu vực 

nghiên cứu, Đào chuông mọc rải rác trong rừng tự 

nhiên. Kết quả bảng 6 cho thấy, trong rừng tự 

nhiên tại Khu BTTN Bà Nà - Núi Chúa, các loài 

như Hồi lá nhỏ, Sơn trâm, Gò đồng nách, Kháo 

vòng thường xuất hiện nhiều lần bên cạnh loài 

Đào chuông (nhóm I). Có 7 loài cây hay gặp 

(nhóm II) đi kèm với Đào chuông là Sồi Poilan, Re 

lông, Dung giấy, Thông tre lá dài, Hoàng đàn giả, 

Đào chuông, Bời lời vòng. Ngoài ra còn có một số 

loài khác cũng xuất hiện với tần số thấp hơn như: 

Vối thuốc, Đưa, Côm núi, Bứa lá to… Điều đó cho 

thấy, số loài cây bạn với Đào chuông rất đa dạng, 

khả năng hỗn giao với các loài khác là khá lớn. 

Bảng 6. Thành phần loài cây bạn với Đào chuông ở khu vực nghiên cứu 

TT Tên loài Ni 
Pc 

(%) 

Po 

(%) 
Nhóm TT Tên loài Ni 

Pc 

(%) 

Po 

(%) 

Nhó

m 

1 Ba soi 1 0,83 5 III 18 Dẻ gai lá nhọn 3 2,5 15 III 

2 Bộp lông 1 0,83 5 III 19 Đưa 3 2,5 15 III 

3 Cáng lò 1 0,83 5 III 20 Lộc vừng lá to 3 2,5 15 III 

4 Chân chim 1 0,83 5 III 21 Sến 3 2,5 15 III 

5 
Giổi lá 

láng 
1 0,83 5 III 22 Vối thuốc 3 2,5 10 III 

6 Sồi đấu to 1 0,83 5 III 23 Bời lời vòng 4 3,3 20 II 

7 Tân bời lời 1 0,83 5 III 24 Đào chuông 4 3,3 20 II 

8 Thanh hao 1 0,83 5 III 25 Hoàng đàn giả 4 3,3 20 II 

9 Thông 3 lá 1 0,83 5 III 26 
Thông tre lá 

dài 
4 3,3 20 II 

10 Chắp tay 1 0,83 5 III 27 Dung giấy 5 4,2 25 II 
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11 
Trai tích 

lan 
1 0,83 5 III 28 Re lông 6 5,0 25 II 

12 Tráng 1 0,83 5 III 29 Sồi poilan 6 5,0 30 II 

13 Chắp xanh 2 1,67 10 III 30 Kháo vòng 9 7,5 40 I 

14 
Trâm 

trắng 
2 1,67 10 III 31 Gò đồng nách 12 10 40 I 

15 
Trường 

hùng 
2 1,67 10 III 32 Sơn trâm 13 10,83 50 I 

16 Bứa lá to 3 2,5 15 III 33 Hồi lá nhỏ 14 11,67 55 I 

17 Côm núi 3 2,5 15 III  Tổng 120 100   

Ghi chú: Ni là tần suất xuất hiện; Po là tần số xuất hiện tính theo điểm điều tra; Pc là tần số xuất hiện 
tính theo số lượng cá thể. 

3.3. Tính chất lý, hóa học của đất tại khu vực 

Đào chuông phân bố 

Bảng 7 cho thấy, các mẫu đất lấy tại khu vực 

núi Bà Nà Hill có độ pH thấp, riêng mẫu D3 

(pHKCl: 3,86) và D7 (pHKCl: 3,88) nằm ở gần ngưỡng 

rất chua. Hàm lượng mùn ở các mẫu nằm trong 

khoảng trung bình và dao động từ 2,58 - 3,86%. 

Hàm lượng nitơ dễ tiêu ở các mẫu đều nằm ở mức 

giàu (dao động từ 16,48 - 28,17 mg/100 g đất), tuy 

nhiên, hàm lượng đạm tổng số nằm ở mức nghèo 

(dao động từ 0,044 - 0,069%). Hàm lượng P2O5 dễ 

tiêu ở các mẫu dao động từ 1,26 - 2,35 mg/100 g 

đất và P2O5 tổng số ở các mẫu đều nằm ở mức 

nghèo, dao động từ 0,032 - 0,055%. Hàm lượng K2O 

dễ tiêu ở các mẫu đều nằm ở mức nghèo và dao 

động từ 3,47 - 5,72 mg/100 g đất. Thành phần cấp 

hạt (Sét vật lý <0,02 mm) ở các mẫu nằm ở mức độ 

trung bình, dao động từ 24,74 - 34,06%. 

Bảng 7. Một số tính chất lý, hóa học của mẫu đất tại khu vực Đào chuông phân bố 

Ký hiệu mẫu đất 
Thông số Đơn vị 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 

pHKCl  4,27 4,05 3,86 4,31 4,62 4,19 3,88 4,47 

Hàm lượng mùn % 2,75 3,14 2,58 2,82 3,70 3,08 2,63 3,86 

Đạm tổng % 0,048 0,059 0,044 0,051 0,066 0,055 0,049 0,069 

Độ chua trao đổi mg đl/100 g đất 1,72 1,16 0,97 1,63 2,16 1,84 1,39 2,05 

Độ chua thủy phân mg đl/100 g đất 3,82 3,55 3,26 5,75 5,92 4,62 4,37 5,06 

P2O5 tổng số % 0,036 0,051 0,037 0,044 0,049 0,044 0,032 0,055 

K2O dễ tiêu mg/100 g đất 5,72 4,48 5,17 3,88 3,47 4,26 6,03 4,62 

Nitơ dễ tiêu mg/100 g đất 18,77 20,06 16,48 19,73 28,17 22,51 18,46 27,55 
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P2O5 dễ tiêu mg/100 g đất 1,33 2,17 1,57 2,08 2,31 1,93 1,26 2,35 

Thành phần cấp hạt 

(Sét vật lý <0,02 mm) 
% 26,16 30,64 24,74 28,35 32,08 29,27 27,53 34,06 

Ghi chú: Kết quả phân tích tại Phòng thí nghiệm Môi trường - Khoa Môi trường - Trường Đại học 

Bách khoa, Đại học Đà Nẵng 

4. KẾT LUẬN  

Đào chuông là loài cây gỗ nhỏ thường xanh 

cho hoa đẹp và có thể phát triển trồng làm cây 

cảnh quan. Lá cây Đào chuông đơn mọc đối, phiến 

lá hình xoan, dài 4,05 - 10,45 cm, rộng từ 1,75 - 4,2 

cm. Hoa mọc thành chùm đầu cành từ 2 - 11 bông 

như những chiếc chuông nhỏ màu hồng. Quả hình 

bầu dục, có 5 khía, vòi nhuỵ dài chiều dài quả 0,85 

- 1,25 cm, chiều rộng quả dao động từ 0,55 - 0,98 

cm. Mỗi quả chứa nhiều hạt bé li ti. 

Đào chuông có vùng phân bố hẹp ở đai độ cao 

từ 900 - 1.483 m trên đỉnh Bà Nà Hill, Khu BTTN 

Bà Nà - Núi Chúa. Loài này thường mọc dưới tán 

rừng thưa, trên các vách núi, ở những nơi có độ 

dốc trung bình đến cao cùng với nhiều loài thực 

vật đặc trưng và có giá trị như Hoàng đàn giả, 

Thông tre lá dài, Gò đồng nách, Hồi lá nhỏ, Sồi 

poilan. Mật độ Đào chuông chiếm tỉ lệ 2,2 - 22,5% 

và phân bố nhiều ở nơi có độ tàn che trung bình từ 

0,45 - 0,55. Số loài cây bạn sống cùng với Đào 

chuông rất đa dạng. Môi trường đất tại khu vực 

cây Đào chuông sinh trưởng được khảo sát có tính 

chua, hàm lượng nitơ tổng số, P2O5 dễ tiêu, đạm 

tổng số và K2O dễ tiêu ở mức nghèo, riêng hàm 

lượng nitơ dễ tiêu ở mức giàu, thành phần cấp hạt 

(Sét vật lý <0,02 mm) nằm ở mức độ trung bình. 

LỜI CẢM ƠN  

Nghiên cứu này được hỗ trợ kinh phí từ đề tài 

cấp thành phố “Nghiên cứu bảo tồn và phát huy 

nguồn gen cây hoa Đào chuông (Enkianthus 

quiaqueflorus) tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Bà Nà 

- Núi Chúa, thành phố Đà Nẵng”. Chúng tôi xin 
cảm ơn Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà 

Nẵng, Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng (Sở 

Nông nghiệp và PTNT thành phố Đà Nẵng) và 

Công ty Cổ phẩn Cáp treo Bà Nà Hill đã tạo điều 

kiện để thực hiện đề tài. 
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BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS OF DAO CHUONG  

(Enkianthus quinqueflorus Lour.) IN DA NANG CITY 

Pham Thi Kim Thoa1, Hoang Ngoc An1, Phan Thu Thao2,  

Nguyen Thi Thu Hang3, Nguyen Huu Cuong3, Nguyen Thi Ly Na4, Dang Ngoc Minh4 

1University of Science and Technology, The University of Da Nang 
2Dong A University 

3Vietnam National University of Forestry 
4Danang Biotechnology Center 

Summary 

Dao chuong (Enkianthus quinqueflorus Lour.) is a flowering plant in the Ericaceae family, 

recorded naturally in the Ba Na - Nui Chua Nature Reserve (Da Nang city, Vietnam). This plant 

species is listed in the Red Book, thus it needs more in - depth research on population 

assessment and breeding for conservation. This study was performed to determine the ecological 

and biological characteristics and species composition that aimed to detect and investigate Dao 

chuong. In addition, this study investigated the characteristics of the soil environment at the 

places where Dao chuong distributed. The results show that Dao chuong has typical biological 

characteristic such as bell - shaped flowers, downward growing, concentrated flowering in 

January - March, fruiting in May - September and ripen fruit mostly found in July - August. This 

species usually grows under the canopy of the forest, along the way on the cliffs and grows 

interactly with other species. The collected soil samples from the places where Dao chuong 

distributed were acidic, having low levels of total nitrogen, readily available phosphate, total 

phosphate and soluble potassium, high level of readily available nitrogen and medium level of 

clay (< 0.02 mm).  

Keywords: Plant conservation of Dao chuong, plant characteristics of Dao chuong, plant 

populations of Dao chuong. 
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ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG  

(IBA, BIMIX, N3M) ĐẾN KHẢ NĂNG  

NHÂN GIỐNG TRÀ HOA VÀNG (Camellia sp.)  

TẠI HUYỆN VĂN YÊN, TỈNH YÊN BÁI 

Trần Trung Kiên1, Hà Duy Trường1, *, Trần Đình Hà1,  

Nguyễn Thị Quỳnh1, Phan Thị Thu Hằng1,  Đặng Thị Tố Nga1,  

Lê Quang Ưng1, Vũ Thị Nguyên1, Nguyễn Thị Mai Thảo1, Vũ Thị Thanh Hòa1 

 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu nhằm xác định ảnh hưởng của ba chất điều hòa sinh trưởng: IBA, Bimix, N3M đến 

khả năng nhân giống hom của cây Trà hoa vàng (Camellia sp.) từ năm 2019 - 2020 tại huyện Văn 

Yên, tỉnh Yên Bái. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh và đánh giá ảnh 

hưởng của riêng từng chất điều hòa sinh trưởng (ĐHST) đến khả năng nhân giống trà hoa vàng ở 

các nồng độ khác nhau. Kết quả cho thấy việc xử lý hom giâm bằng IBA và Bimix với nồng độ 50, 

100 và 150 ppm trong thời gian 30 phút đều làm tăng hiệu quả giâm hom so với không xử lý. 

Trong đó, công thức xử lý nồng độ 150 ppm cho tỷ lệ cây đủ tiêu chuẩn xuất vườn cao nhất tương 

ứng 72,0% và 78,7%, mỗi cây giống xuất vườn có trung bình 4,9 và 5,4 rễ cấp 1; 1,93 và 2,07 chồi;  

chiều cao cây đạt trung bình 23,95 cm và 27,48 cm. Đối với xử lý hom giâm bằng N3M với nồng 

độ 60, 80 và 100 ppm trong thời gian 30 phút đều làm tăng hiệu quả giâm hom so với không xử lý. 

Trong đó công thức xử lý nồng độ 100 ppm có tỷ lệ cây đạt tiêu chuẩn xuất vườn cao nhất là 

67,33%, mỗi cây có trung bình 5,37 rễ cấp 1 và 1,90 chồi, chiều cao cây đạt 22,46 cm. 

Từ khóa: Bimix, N3M, IBA, nhân giống, Trà hoa vàng. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ5 

Trà hoa vàng là tên gọi chung của các loài 

thuộc chi Trà (Camellia L.), có hoa màu vàng. Ở 

Trung Quốc, nhiều loài Trà hoa vàng đã được xác 

định có tác dụng bảo vệ gan, thải độc, hạ 

cholesterol máu, chống béo phì, cải thiện hệ tim 

mạch và tăng cường sinh lực…  [1, 2, 3]. Trà hoa 

vàng chứa thành phần dinh dưỡng rất tốt cho sức 

khỏe như polysaccharid, polyphenol, saponin 

flavonoid, các nguyên tố Se, Ge, Zn, V, Mo, Mn, K 

và các vitamin B1, B2, C [4, 5]. Các loài Trà hoa 

vàng đang được xem là nguồn gen quý hiếm cần 

được bảo vệ nghiêm ngặt [6].  

Các loài Trà hoa vàng có thể được nhân giống 

từ hạt, giâm cành, ghép, chiết cành và nhân giống 

                                         
1 Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên 
* Email: haduytruong@tuaf.edu.vn 

in vitro. Việc gieo hạt ít sử dụng vì cây con thường 

bị phân hóa mạnh và cây hạt thường được sử dụng 

để làm gốc ghép [7]. Việc giâm hom cành được sử 

dụng phổ biến để nhân giống chè ở Trung Quốc từ 

năm 1900 và Ấn Độ năm 1911, Grudia năm 1928, 

Srilanca 1938. Tại Việt Nam, cùng với bảo tồn 

nguồn gen Trà hoa vàng tại chỗ, việc nhân giống 

đã được quan tâm thực hiện để bảo tồn và phát 

triển loài cây này trong sản xuất [8]. Nghiên cứu 

của Ninh (2002) [9] cho thấy các loài Trà hoa vàng 

đều có thể nhân giống từ hom thân, cành và gieo 

hạt. Tuy nhiên, phương pháp giâm hom đang được 

áp dụng phổ biến và có hiệu quả cao nhất [10].  

Trong nhân giống cây trồng, xử lý chất ĐHST 

thuộc nhóm auxin được sử dụng phổ biến có tác 

dụng kích thích ra rễ, tăng hiệu quả của nhân 

giống với nồng độ phù hợp [11]. Đối với cây Trà 

hoa vàng, các nghiên cứu và ứng dụng nhân 

giống tập trung vào kỹ thuật giâm hom được xử lý 
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chất kích thích ra rễ như NAA - tăng tỷ lệ sống 

khoảng 87,8 - 100% [12]; (IBA + NAA) - cải thiện 

sự ra rễ và giảm tỷ lệ chết của hom Trà hoa vàng 

[13]; (IBA + thiamine (TA), axit ascorbic (AA) và 

catechol (CAT)) – tăng số lượng và chiều dài rễ 

[14];  IBA – tăng tỷ lệ sống, tỷ lệ hom ra rễ, số 

lượng rễ, chiều dài rễ, chỉ số ra rễ, diện tích lá và 

tỷ lệ xuất vườn [15, 16, 17, 18]. 

Yên Bái là tỉnh có điều kiện khí hậu và thổ 

nhưỡng phù hợp để phát triển cây Trà hoa vàng. 

Tại đây, cây Trà hoa vàng phân bố tự nhiên ở các 

xã thuộc huyện Văn Yên, Yên Bình, Lục Yên. Do 

có giá trị kinh tế cao, việc khai thác quá mức đã 

gây suy giảm nghiêm trọng nguồn gen Trà hoa 

vàng ở tỉnh Yên Bái mà chưa có giải pháp bảo tồn 

và phát triển có hiệu quả loài cây này, đồng thời 

chưa có mô hình nhân giống vô tính. Xuất phát từ 

thực trạng nêu trên, để có cơ sở khoa học và thực 

tiễn phát triển, nâng cao hiệu quả khai thác cây 

Trà hoa vàng thành sản phẩm hàng hóa có giá trị 

cao, đã tiến hành nghiên cứu về nhân giống cây 

Trà hoa vàng tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

- Cây Trà hoa vàng phân bố tại xã Nà Hẩu, 

huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Hom giâm là cành 

bánh tẻ được lấy từ cây mẹ sinh trưởng tốt, không 

sâu, bệnh.  

- Ba chất ĐHST: IBA, Bimix, N3M. 

2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu 

- Địa điểm nghiên cứu: xã Nà Hẩu, huyện Văn 

Yên, tỉnh Yên Bái. 

- Thời gian nghiên cứu: từ tháng 9/2019 - 

tháng 8/2020 

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

Công thức thí nghiệm và phương pháp bố trí 

(+) Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ chất 

ĐHST IBA đến khả năng nhân giống bằng giâm 

hom Trà hoa vàng. Thí nghiệm gồm có 4 công 

thức (CT): CT 1: Không xử lý; CT 2: Xử lý IBA 50 

ppm; CT 3: Xử lý  IBA 100 ppm; CT 4: Xử lý IBA 

150 ppm.  

(+) Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ chất 

ĐHST Bimix đến khả năng nhân giống bằng 

giâm hom Trà hoa vàng. Thí nghiệm gồm có 4 

CT: CT 1: Không xử lý;  CT 2: Xử lý Bimix 50 

ppm; CT 3: Xử lý Bimix 100 ppm; CT 4: Xử lý 

Bimix 150 ppm.  

(+) Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ chất 

ĐHST N3M đến khả năng nhân giống bằng giâm 

hom Trà hoa vàng. Thí nghiệm gồm có 4 công  

thức (CT): CT 1: Không xử lý N3M; CT 2: Xử lý 

N3M 60 ppm; CT 3: Xử lý N3M 80 ppm; CT 4: Xử 

lý N3M 100 ppm.  

Thí nghiệm được bố trí theo khối ngẫu nhiên 

hoàn chỉnh (RCB), mỗi thí nghiệm gồm 4 công 

thức và 3 lần lặp lại, 30 hom/công thức thí nghiệm. 

Chế độ chiếu sáng, kỹ thuật chăm sóc đồng nhất 

cho các công thức và cùng một thời vụ.  

Hom được thu từ cành bánh tẻ, đồng đều và 

được lấy từ các chồi mọc gần gốc, có chiều dài 10 

cm, đường kính khoảng 0,5 cm. Mỗi hom có 2 - 3 

lá và được cắt vát và để lại 2/3 diện tích lá.  

Hom được xử lý bằng dung dịch benlat 0,15% 

trong 15 phút để khử nấm, sau đó vớt ra để ráo 

nước và xử lý chất ĐHST theo các công thức thí 

nghiệm. Thời gian xử lý chất ĐHST 60 phút, sau 

đó cắm hom vào giá thể 100% đất tầng B theo các ô 

thí nghiệm, độ sâu cắm hom 3 cm. Các thí nghiệm 

được che bằng vòm che phủ nylon, hàng ngày tưới 

phun 2 lần vào sáng sớm và chiều mát để giữ ẩm 

và được làm cỏ thường xuyên.  

Các chỉ tiêu theo dõi:  

- Phương pháp lấy mẫu theo dõi:  

+ Tỷ lệ sống: Theo dõi toàn bộ số hom/ô.  

+ Các chỉ tiêu khác: Theo dõi 10 hom liên 

tục/ô, cây đầu tiên cách mép ngoài ít nhất 5 hom. 

- Các chỉ tiêu theo dõi: 

+ Tỷ lệ sống (%): Theo dõi sau khi giâm hom 

30 ngày đến 180 ngày, 30 ngày theo dõi 1 lần.  

+ Tỷ lệ ra mô sẹo (%): Theo dõi sau khi giâm 

hom 30 ngày, 15 ngày theo dõi 1 lần cho đến lúc ra rễ.  
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+ Tỷ lệ ra rễ (%): Sau khi giâm hom 30 ngày, 

theo dõi 15 ngày một lần đến khi hom được 90 

ngày. 

+ Tỷ lệ nảy chồi (%): Sau khi giâm hom 30 

ngày, theo dõi 15 ngày một lần đến khi hom được 

90 ngày.  

+ Số lượng rễ cấp 1, chiều dài rễ cấp 1: Theo 

dõi trên 10 cây mẫu ở thời điểm xuất vườn. Rửa 

sạch rễ, để ráo nước rồi sau đó đếm số rễ cấp 1, đo 

chiều dài cấp 1.  

+ Chiều cao cây (cm): Bắt đầu theo dõi sau khi 

giâm hom 60 ngày, theo dõi 30 ngày 1 lần đến 150 

ngày sau khi giâm hom và thời điểm xuất vườn. Đo 

từ mặt bầu đến sinh trưởng, tính trị số trung bình.  

 + Tỷ lệ xuất vườn: Cây đủ tiêu chuẩn xuất 

vườn là cây: Cây sinh trưởng tốt, cây cao từ 20 cm 

và có 4 lá thành thục trở lên, lá cứng cáp. Đường 

kính gốc từ ≥ 9 mm, vỏ phía gốc mầu nâu. 

Phương pháp xử lý số liệu: Các số liệu được xử 

lý bằng chương trình Microsoft Excel và phần 

mềm SAS 9.1.  

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của nồng độ chất ĐHST IBA 

đến khả năng nhân giống bằng giâm hom cây Trà 

hoa vàng tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái 

3.1.1. Ảnh hưởng của nồng độ IBA đến tỷ lệ 

hom sống  

Bảng 1. Ảnh hưởng của nồng độ IBA đến tỷ lệ sống  

của hom giâm nhân giống cây Trà hoa vàng  

ĐVT: % 

Tỷ lệ hom sống ở thời điểm sau giâm hom ... ngày 
Công thức (nồng độ IBA) 

30 60 90 180 

1 (Không xử lý - đ/c) 94,7a 74,7c 68,7c 64,0c 

2 (50 ppm) 97,3a 85,3b 84,0b 75,3b 

3 (100 ppm) 98,0a 91,3ab 90,7a 82,0ab 

4 (150 ppm) 96,7a 96,0a 95,3a 89,3a 

P >0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

CV (%) 2,78 3,86 3,32 5,06 

LSD0,05 - 6,69 5,61 7,85 

Kết quả nghiên cứu ở bảng 1 cho thấy ở thời 

điểm 30 ngày sau giâm hom, tỷ lệ sống dao động 

từ 94,7 – 98% và không sai khác giữa các công thức 

(P>0,05). Thời điểm sau giâm hom 60 ngày, tỷ lệ 

hom sống ở các công thức xử lý đạt 85,3 - 96,0%, 

cao hơn so với đối chứng (P<0,05), trong đó nồng 

độ IBA 150 ppm đạt cao nhất. Ở thời điểm sau 

giâm hom 90 ngày, tỷ lệ sống của các công thức 

thí nghiệm đạt từ 68,7 - 95,3%, các công thức xử lý 

IBA đều đạt cao hơn đối chứng, trong đó xử lý 

nồng độ IBA 100 và 150 ppm đạt cao hơn và tương 

đương nhau. Thời điểm sau giâm hom 180 ngày, tỷ 

lệ sống của hom khi xử lý nồng độ IBA 50 ppm đạt 

75,3%, cao hơn đối chứng 11,3%. Nồng độ IBA 100 

và 150 ppm có tỷ lệ sống tương ứng 82% và 89,3%, 

cao hơn đối chứng 18,0% và 25,3%. Kết quả nghiên 

cứu này tương tự kết quả nghiên cứu của Hà Duy 

Trường và cs (2022) cho thấy: công thức IBA 100 

ppm cho các chỉ tiêu sinh trưởng trong vườn ươm 

là tốt nhất, có tỷ lệ sống sau 120 ngày đạt 73,3% 

[18]. 

Ở tất cả các thời điểm theo dõi, tỷ lệ hom sống 

của công thức sử dụng nồng độ 150 ppm có xu 

hướng cao nhất. Nghiên cứu của Trần Đình Hà 

(2021) [19] trên cây Trà hoa vàng ở Bắc Kạn cho 

thấy, sử dụng chất kích thích sinh trưởng IBA 

nồng độ từ 100 - 300 ppm làm tăng tỷ lệ sống của 

hom giâm. Sau giâm hom 6 tháng tỷ lệ sống ở hom 

ngọn đạt từ 37,7 - 45,56%; hom giữa đạt từ 46,67 - 

53,33% và hom gốc đạt từ 48,89 - 54,44%. Nghiên 

cứu của Nguyễn Văn Việt và cs (2016) [16] đã xác 

định được IBA với 150 ppm xử lý phù hợp Trà hoa 

vàng Ba Chẽ cho tỷ lệ sống 83,33%. Như vậy, tỷ lệ 

sống của cây Trà hoa vàng trong thí nghiệm và các 
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nghiên cứu khác nhau khá nhiều. Điều này có thể 

do sự khác nhau về loài Trà hoa vàng, loại hom 

giống, loại chất ĐHST và đặc biệt là nồng độ chất 

ĐHST. 

 3.1.2. Ảnh hưởng của nồng độ IBA đến khả 

năng ra mô sẹo của hom giâm 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, trà hoa vàng 

trong thí nghiệm ra mô sẹo sau khi giâm hom từ 

50 - 60 ngày. Ở thời điểm 60 ngày, tỷ lệ ra mô sẹo 

đạt từ 23,3 - 56,7%. Các CT thí nghiệm đều có tỷ lệ 

ra mô sẹo cao hơn CT đối chứng, trong đó CT 2 có 

tỷ lệ ra mô sẹo đạt 36,7%, cao hơn đối chứng 13,4%. 

CT 4 có tỷ lệ ra mô sẹo đạt 56,7%, cao hơn CT 1 và 

CT 2 tương ứng là 33,3% và 20%. Thời điểm sau 

giâm hom 75 ngày, tỷ lệ ra mô sẹo của các CT đạt 

từ 33,3 - 70,0%, trong đó các CT xử lý IBA có tỷ lệ 

ra mô sẹo cao hơn CT đối chứng từ 23,3 - 36,7%. 

CT 2 có tỷ lệ ra mô sẹo là 56,7%, cao hơn đối chứng 

23,3%. CT 3 có tỷ lệ ra mô sẹo đạt 63,3%, tương 

đương với cả CT 2 và CT 4. CT 4 có tỷ lệ ra mô sẹo 

đạt 70% (xếp nhóm a), cao gấp 2 lần so với CT đối 

chứng.  

3.1.3. Ảnh hưởng của nồng độ IBA đến khả 
năng ra rễ của hom giâm  

Các loại chất ĐHST thực vật và chất nền đất 

đóng vai trò quan trọng trong quá trình ra rễ và 

tăng trưởng của cành giâm Camellia Cultivar 

Maozi [20]. Ngâm phần dưới của cành Trà hoa 

vàng giâm trong 500 mg· L -1indole-3-butyric axit 

trong 2 giờ và sau đó tạo rễ chúng trong hỗn hợp 

đất đỏ latosolic và chất khoáng (2: 1 v/v) đã mang 

lại hiệu quả tăng trưởng và ra rễ tối ưu [20]. 

Giống Trà hoa vàng trong thí nghiệm này ra rễ 

tương đối chậm, bắt đầu ra rễ 70 - 75 ngày sau 

giâm hom. Tỷ lệ ra rễ ở thời điểm 75 ngày sau 

giâm hom chỉ đạt từ 16,7 - 46,7%. Trong đó các CT 

thí nghiệm đều có tỷ lệ ra rễ cao hơn CT đối 

chứng. Tương tự thời điểm sau giâm hom 90 ngày, 

tỷ lệ ra rễ của các CT được xử lý IBA đạt từ 50,0 - 

63,3%, đều cao hơn CT đối chứng, trong đó CT 4 

đạt cao nhất, cao hơn CT đối chứng 30,3%. Kết quả 

này có giá trị tương đương với nghiên cứu của Hà 

Duy Trường và cs (2022) [18], tuy nhiên thấp hơn 

kết quả nghiên cứu của Nguyễn Văn Việt và cs 

(2016) [16] (xử lý IBA nồng độ 150 ppm cho Trà 

hoa vàng Ba Chẽ tỷ lệ ra rễ đạt 68,33%) và  Ngô 

Quang Đê và cs (2008) [8] theo đó Trà hoa vàng Ba 

Vì được xử lý IBA 200 ppm hoặc ABT1 50 ppm, đạt tỷ 

lệ ra rễ 77,8%, với Trà hoa vàng Sơn Động xử lý IBA 

100 ppm, ABT1 100 ppm hoặc NAA 50 ppm đạt tỷ lệ 

ra rễ tương ứng là 75%, 75% và 80,6%.  

3.1.4. Ảnh hưởng của nồng độ IBA đến khả 
năng nảy chồi của hom giâm 

Sự tái sinh chồi tạo ra cành lá là một trong 

những chỉ tiêu thể hiện hiệu quả của việc giâm 

hom. Trên các nách lá của cây Trà hoa vàng có các 

mầm chồi, sau khi giâm hom các mầm bật lên và 

và sinh trưởng tạo thành các chồi và cây giống sau 

này.  

So với khả năng ra mô sẹo và khả năng ra rễ 

thì Trà hoa vàng nảy chồi sớm hơn. Sau giâm hom 

30 ngày đã có từ 33,3 - 40% cây nảy chồi. Các CT 

đều có tỷ lệ nảy chồi sai khác không có ý nghĩa 

thống kê so với CT đối chứng (P>0,05). Thời điểm 

60 ngày sau giâm hom: Tỷ lệ cây nảy chồi đạt từ 

53,3 - 70%. CT 2 có tỷ lệ cây nảy chồi đạt 60%, 

tương đương so với CT đối chứng. CT 3 và 4 có tỷ 

lệ cây này chồi tương đương nhau, đạt 66,7 - 70%, 

cao hơn CT đối chứng 13,3 - 16,7%. Thời điểm 90 

ngày sau giâm hom: Tỷ lệ cây nảy chồi đạt từ 63,3 - 

80%. CT 3 và 4 có tỷ lệ cây nảy chồi cao hơn CT đối 

chứng từ 13,3 - 16,7%. Sau giâm hom 90 ngày, CT 4 

(150 ppm) cho tỷ lệ nảy chồi là 80,0%, tương đương 

kết quả của Nguyễn Văn Việt và cs (2016) đã xác 

định được IBA với 150 ppm xử lý phù hợp cho Trà 

hoa vàng Ba Chẽ cho tỷ lệ ra búp 81,67% [16]. Như 

vậy, ở tất cả các thời điểm theo dõi, tỷ lệ cây nảy 

chồi tăng tỷ lệ thuận với nồng độ chất ĐHST IBA. 

Nghiên cứu của Trần Đình Hà (2021) [19] đã sử 

dụng IBA nồng độ từ 100 - 300 ppm để xử lý cây 

hom giống Trà hoa vàng Bắc Kạn cho kết quả tỷ lệ 

nảy chồi sau 3 tháng ở CT sử dụng nồng độ 100 

ppm đạt 46,7% (vụ thu) và 48,9% (vụ đông) đối với 

hom ngọn; 47,8% (vụ thu) và 50,0% (vụ đông) đối 

với hom giữa và 52,2% (cả 2 vụ) đối với hom gốc. 

Kết quả theo dõi khả năng tăng trưởng chiều 

cao cây cho thấy: Thời điểm 60 ngày sau giâm 

hom, chiều cao cây của các CT được xử lý IBA đạt 

từ 8,59 - 8,87 cm, sai khác không có ý nghĩa thống 
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kê (P>0,05). Thời điểm sau giâm hom 90 ngày, 

chiều cao cây của các công thức thí nghiệm đạt từ 

9,8 - 11,67 cm. CT 2 có chiều cao cây tương đương 

so với CT đối chứng. Các CT còn lại có chiều cao 

cây cao hơn CT đối chứng, trong đó CT 4 có chiều 

cao cây cao nhất, đạt 11,67 cm, cao hơn CT đối 

chứng 1,88 cm. 

Thời điểm sau giâm hom 120 và 150 ngày, 

chiều cao cây của các CT đạt tương ứng là 11,46 - 

14,28 cm và 12,93 -16,82 cm. Ở cả hai thời điểm, 

CT 2 có chiều cao cây đạt từ 12,08 - 13,75 cm, đều 

tương đương so với CT đối chứng. Các CT còn lại 

có chiều cao cây cao hơn CT đối chứng từ 1,91 - 

2,82 cm (thời điểm 120 ngày); 2,54 - 3,89 cm (thời 

điểm 150 ngày). Nghiên cứu của Trần Đình Hà 

(2021) [19] cho thấy sử dụng IBA nồng độ 100 

ppm có chiều cao chồi cao hơn CT không xử lý. 

Sau 6 tháng, hom ngọn có chiều cao chồi (đo từ 

gốc chồi đến đỉnh sinh trưởng) đạt 4,94 cm; hom 

giữa đạt 5,29 cm và hom gốc đạt 5,94 cm. Chiều 

cao cây hom giống (tính từ mặt bầu đến đỉnh sinh 

trưởng) trong nghiên cứu này cao hơn nhiều so 

với nghiên cứu của Trần Đình Hà và cs (2021) 

[19], có thể do giống Trà hoa vàng và cách tính 

chiều cao khác nhau. 

3.1.5. Ảnh hưởng của nồng độ IBA đến một số 

chỉ tiêu xuất vườn của hom giâm 

Trong nghiên cứu này, sau 11 tháng tiến hành 

giâm hom trà hoa vàng đủ tiêu chuẩn xuất vườn. 

Kết quả thí nghiệm thể hiện qua bảng 2 cho thấy, 

sử dụng IBA nồng độ từ 50 - 150 ppm làm tăng tỷ 

lệ xuất vườn so với CT đối chứng. CT xử lý nồng 

độ 50 ppm có tỷ lệ xuất vườn đạt 60,67%, cao hơn 

đối chứng 9,33%, CT xử lý nồng độ 100 ppm có tỷ 

lệ xuất vườn đạt 71,33%, cao hơn đối chứng 20,0% 

và CT xử lý nồng độ 150 ppm có tỷ lệ xuất vườn 

cao nhất là 78,67%, cao hơn các CT khác từ 7,33 - 

27,33%. Nghiên cứu của Trần Đình Hà (2021) [19] 

cho thấy xử lý IBA nồng độ 100 ppm cho cây hom 

giống Trà hoa vàng Bắc Kạn có tỷ lệ xuất vườn đạt 

từ 34,4 - 38,9% (hom ngọn); 35,6 - 41,1% (hom 

giữa); 45,6 - 47,8% (hom gốc).  

Bảng 2. Ảnh hưởng của nồng độ IBA đến một số chỉ tiêu xuất vườn  

của hom giâm nhân giống cây Trà hoa vàng  

Công thức 

(nồng độ IBA) 

Tỷ lệ cây đạt tiêu 

chuẩn xuất vườn 

(%) 

Số rễ cấp 

1/cây 

(cái) 

Chiều dài rễ 

cấp 1 

(cm/rễ) 

Số chồi 

/cây (cái) 

Chiều cao 

cây (cm) 

1 (Không xử lý - đ/c) 51,33d 2,97c 2,38c 1,43c 19,67c 

2 (50 ppm) 60,67c 4,63b 3,05b 1,60bc 22,72b 

3 (100 ppm) 71,33b 5,10ab 3,64a 1,87ab 25,35ab 

4 (150 ppm) 78,67a 5,37a 3,97a 1,93a 27,48a 

P <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

CV (%) 5,46 6,12 6,96 7,87 6,31 

LSD0,05 7,14 0,55 0,45 0,27 3,00 

Số rễ cấp 1 của các CT thí nghiệm đạt từ 2,97 - 

5,37 cái/cây, tất cả các CT được xử lý IBA đều có 

số rễ cao hơn CT đối chứng, trong đó CT xử lý 

nồng độ 50 ppm có số rễ cấp 1 đạt 4,63 cái/cây, 

cao hơn đối chứng 1,67 cái/cây. CT xử lý nồng độ 

150 ppm có số rễ cấp 1 đạt 5,37 cái/cây (xếp nhóm 

a), cao hơn CT đối chứng 2,4 cái/cây. Chiều dài rễ 

cấp 1 của các CT thí nghiệm dao động từ 2,38 - 

3,97 cm. Các CT được xử lý IBA đều có chiều dài 

rễ cao hơn CT đối chứng, trong đó CT 3 và 4 có 

chiều dài rễ đạt tương ứng là 3,64 cm và 3,97 cm 

(xếp nhóm a), cao hơn đối chứng 1,26 cm và 1,58 

cm. Số chồi/cây hom giống Trà hoa vàng không 

cao, đạt từ 1,43 - 1,93 cái/cây. CT 2 có số chồi/cây 

tương đương với CT đối chứng. Hai CT còn lại có 

số chồi/cây cao hơn CT đối chứng, trong đó CT 4 

có số chồi/cây đạt 1,93 cái, cao hơn CT đối chứng 

0,5 cái. Chiều cao của cây hom giống Trà hoa vàng 

dao động từ 19,67 - 27,48 cm. Các CT thí nghiệm 

đều có chiều cao cây cao hơn CT đối chứng và 

tăng tỷ lệ thuận với nồng độ IBA. CT 2 có chiều 

cao cây đạt 22,72 cm, cao hơn CT đối chứng 3,05 
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cm. CT 3 có chiều cao cây đạt 25,35 cm, cao hơn 

CT đối chứng 5,68 cm và CT 4 có chiều cao cây 

cao nhất là 27,48 cm, cao hơn đối chứng 7,81 cm. 

Kết quả nghiên cứu này có giá trị tương đương với 

nghiên cứu của Hà Duy Trường và cs (2022) [18], 

theo đó CT IBA 100 ppm cho tỷ lệ xuất vườn đạt 

71,1%. 

 

Hình 1. Tương quan giữa nồng độ IBA và một số chỉ tiêu sinh trưởng với tỷ lệ xuất vườn  

của hom giâm nhân giống cây Trà hoa vàng  

Kết quả phân tích tương quan ở hình 1 cho 

thấy, tỷ lệ xuất vườn tương quan có ý nghĩa với 

nồng độ IBA theo đường thẳng (hệ số R2 = 0,93). 

Theo Vũ Quang Sáng và cs (2015) [21], IBA là 

chất kích thích sinh trưởng nhân tạo thuộc nhóm 

Auxin. Sử dụng IBA với nồng độ hợp lý có khả 

năng kích thích ra rễ của cành giâm vì vậy sẽ nâng 

cao tỷ lệ xuất vườn. Tuy nhiên, nếu sử dụng nồng 

độ quá cao có thể không mang lại hiệu quả như 

mong muốn. Trong nghiên cứu này, tương quan 

giữa tỷ lệ xuất vườn và nồng độ IBA theo đường 

thẳng chứng tỏ xử lý hom Trà hoa vàng với nồng 

độ cao nhất trong thí nghiệm là 150 ppm chưa phải 

là nồng độ tối ưu, để nâng cao tỷ lệ xuất vườn cần 

được nghiên cứu với nồng độ cao hơn. Số rễ/chồi, 

chiều dài rễ và chiều cao cây cũng tương quan có ý 

nghĩa với tỷ lệ xuất vườn theo đường thẳng, trong 

đó chiều cao cây có hệ số R2 cao nhất là 0,845, tiếp 

theo là số rễ/hom (R2 = 0,7894) và chiều dài rễ (R2 

= 0,7323). Với sự tương quan này chứng tỏ để nâng 

cao tỷ lệ xuất vườn song song với việc xử lý hom 

giâm bằng chất ĐHST cần nghiên cứu biện pháp 

kỹ thuật khác như bón phân, điều chỉnh ánh sáng, 

tưới nước... để nâng cao khả năng sinh trưởng của 

rễ và chồi. 

3.2. Ảnh hưởng của nồng độ chất ĐHST Bimix 

đến khả năng nhân giống bằng giâm hom cây Trà 

hoa vàng tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái 

3.2.1. Ảnh hưởng của nồng độ Bimix đến tỷ lệ 

sống  

Kết quả nghiên cứu ở bảng 3 cho thấy, ở thời 

điểm 30 ngày sau giâm, tỷ lệ hom sống dao động 

từ 94 - 96% và không sai khác giữa các công thức 

(P>0,05). Thời điểm 60, 90 và 180 ngày sau giâm, 

tỷ lệ sống của cây hom giảm dần, tuy nhiên sự 

biến động giữa các CT có xu hướng tương tự như 

nhau. Các CT xử lý Bimix đều có tỷ lệ sống cao 

hơn chắc chắn CT đối chứng. CT 3 có tỷ lệ sống 

(đạt tương ứng là 87,3%; 82,7% và 76,0%) tương 

đương so với CT 2 và CT 4. CT 4 có tỷ lệ sống (đạt 

tương ứng là 92,7%; 86,7% và 78,7%) cao hơn chắc 

chắn CT đối chứng và CT 2.  
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Bảng 3. Ảnh hưởng của nồng độ Bimix đến tỷ lệ sống  

của hom giâm nhân giống cây Trà hoa vàng  

ĐVT: % 

Tỷ lệ hom sống ở thời điểm sau giâm hom...ngày 
Công thức (nồng độ Bimix) 

30 60 90 180 

1 (Không xử lý - đ/c) 94,0a 74,0c 69,3c 63,3c 

2 (50 ppm) 95,3a 83,3b 75,3bc 70,7b 

3 (100 ppm) 94,7a 87,3ab 82,7ab 76,0ab 

4 (150 ppm) 96,0a 92,7a 86,7a 78,7a 

P >0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

CV% 3,92 4,09 5,11 6,49 

LSD0,05 - 6,89 8,02 6,49 

3.2.2. Ảnh hưởng của nồng độ Bimix đến khả 

năng ra mô sẹo  của hom giâm 

Sau giâm hom khoảng 50 - 60 ngày thì hom 

giống bắt đầu ra mô sẹo. Thời điểm 60 ngày sau 

giâm hom, tỷ lệ ra mô sẹo đạt từ 26,7 - 53,3%. CT 2 

có tỷ lệ ra mô sẹo đạt 33,3%, tương đương so với CT 

đối chứng. CT 3 và CT 4 có tỷ lệ ra rễ tương đương 

nhau và cùng cao hơn CT đối chứng và CT 2. Thời 

điểm sau giâm hom 75 ngày: Tỷ lệ ra mô sẹo đạt từ 

30,0 - 66,7%. Các CT được xử lý Bimix đều có tỷ lệ ra 

mô sẹo cao hơn CT đối chứng. Trong đó CT 2 và 

CT 3 có tỷ lệ ra mô sẹo tương đương nhau và cao 

hơn CT đối chứng tương ứng 23,3% và 26,7%. CT 4 

có tỷ lệ ra mô sẹo đạt cao nhất (66,7%), cao hơn các 

CT khác từ 10 - 36,7%. 

3.2.3. Ảnh hưởng của nồng độ Bimix đến khả 

năng ra ra rễ của hom giâm 

Sau giâm hom 60 - 75 ngày thì cây ra rễ. Thời 

điểm sau giâm hom 75 ngày, tỷ lệ ra rễ của cây 

hom giống biến động từ 13,3 - 43,3%; sau giâm 

hom 90 ngày là 26,7 - 60,0%. Cả hai thời điểm này, 

các CT được xử lý Bimix đều có tỷ lệ ra rễ cao hơn 

CT đối chứng, trong đó CT 2 có tỷ lệ ra rễ tương 

ứng là 30% và 46,7%, cao hơn đối chứng là 16,7% và 

20%. CT 3 có tỷ lệ ra rễ đạt 36,7% và 53,3%, tương 

đương so với CT 2 và CT 4. CT 4 có tỷ lệ ra rễ 

tương ứng là 43,3% và 60%, đạt cao nhất và cao hơn 

CT đối chứng là 30% và 33,3%. 

3.2.4. Ảnh hưởng của nồng độ Bimix đến khả 

năng nảy chồi của hom giâm 

Thời điểm sau giâm hom 30 ngày: Tỷ lệ hom 

nảy chồi của các CT đạt từ 33,3 - 36,7% và không 

sai khác giữa các công thức (P>0,05). Thời điểm 

sau giâm hom 60 ngày: Tỷ lệ hom nảy chồi dao 

động từ 53,3 - 66,7%. CT 2 có tỷ lệ hom nảy chồi 

đạt 56,7%, tương đương với CT đối chứng. CT 3 có 

tỷ lệ hom nảy chồi đạt 60%, tương đương với CT 2 

và CT 4. CT 4 có tỷ lệ hom nảy chồi đạt 66,7%, cao 

hơn CT đối chứng là 13,3%. Thời điểm sau giâm 

hom 90 ngày: Tỷ lệ nảy chồi của các CT đạt từ 60 - 

76,7%. CT 2 có tỷ lệ hom nảy chồi đạt 66,7%, tương 

đương với CT đối chứng và CT 3. CT 3 và CT 4 có 

tỷ lệ hom nảy chồi tương đương nhau, đạt tương 

ứng là 73,3% và 76,7%, cao hơn đối chứng 13,3% và 

16,7%.  

Chiều cao của cây hom giống tăng trưởng 

khá chậm, từ 8,18 - 8,53 cm (sau giâm hom 60 

ngày) lên 12,35 - 15,28 cm (sau giâm hom 150 

ngày). Thời điểm sau giâm hom 60 ngày, không 

có sai khác giữa các công thức (P>0,05). Các thời 

điểm khác, chiều cao của cây hom giống Trà hoa 

vàng có xu hướng tăng tỷ lệ thuận với nồng độ 

Bimix. Thời điểm 150 ngày sau giâm hom, chiều 

cao cây của CT 2 đạt 13,04 cm, tương đương với 

CT đối chứng và CT 3. CT 4 có chiều cao cây đạt 

15,28 cm, cao hơn chắc chắn các CT khác từ 1,36 

- 2,93 cm. 

3.2.5. Ảnh hưởng của nồng độ Bimix đến một 

số chỉ tiêu xuất vườn của hom giâm 

Cây Trà hoa vàng trong thí nghiệm này đạt 

tiêu chuẩn xuất vườn sau 11 tháng kể từ khi tiến 

hành giâm hom. Tỷ lệ xuất vườn của cây hom 

giống (Bảng 4) đạt từ 50,7 - 72%. Tất cả các CT đều 

có tỷ lệ xuất vườn cao hơn CT đối chứng. Trong đó 

CT 2 có tỷ lệ xuất vườn đạt 59,3%, cao hơn đối 
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chứng 8,7%. CT 3 và CT 4 có tỷ lệ xuất vườn tương 

đương nhau, đạt 67,3% và 72%, cao hơn CT đối 

chứng 16,7% và 21,3%. 

Số rễ cấp 1 của cây hom giống dao động từ 

2,83 - 4,90 cái; chiều dài trung bình 1 rễ đạt từ 

2,46 - 3,45 cm/rễ; số chồi đạt từ 1,40 - 2,07 

cái/hom. Biến động của các CT tương tự như 

nhau. CT 2 có số rễ cấp 1/hom, chiều dài trung 

bình 1 rễ, số chồi/hom cao hơn chắc chắn CT đối 

chứng. CT 3 có số rễ cấp 1/hom, chiều dài trung 

bình 1 rễ, số chồi/hom tương đương với cả CT 2 

và CT 4. CT 4 có số rễ cấp 1/hom, chiều dài trung 

bình 1 rễ, số chồi/hom đều xếp nhóm a, cao hơn 

CT đối chứng và CT 2. Chiều cao cây hom giống 

dao động từ 19,32 - 23,95 cm. CT 2 có chiều cao 

cây hom giống đạt 20,84 cm, sai khác không có ý 

nghĩa so với CT đối chứng và CT 3. CT 3 và 4 có 

chiều cao cây hom giống tương đương nhau, đạt 

22,47 cm và 23,95 cm, cao hơn CT đối chứng là 

3,15 cm và 4,63 cm.  

Bảng 4. Ảnh hưởng của nồng độ Bimix đến một số chỉ tiêu xuất vườn  

của hom giâm nhân giống cây Trà hoa vàng  

Công thức 

(nồng độ Bimix) 

Tỷ lệ cây đạt tiêu 

chuẩn xuất vườn (%) 

Số rễ cấp 

1/cây (cái) 

Chiều dài 

trung bình rễ 

cấp 1 (cm) 

Số chồi 

/cây (cái) 

Chiều cao 

cây (cm) 

1 (Không xử lý - đ/c) 50,7c 2,83c 2,46c 1,40c 19,32c 

2 (50 ppm) 59,3b 4,17b 2,94b 1,73b 20,84bc 

3 (100 ppm) 67,3a 4,63ab 3,28ab 1,93ab 22,47ab 

4 (150 ppm) 72,0a 4,90a 3,45a 2,07a 23,95a 

P <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

CV (%) 5,98 6,50 7,60 9,11 4,69 

LSD0,05 7,45 0,54 0,46 0,32 2,03 

 

Hình 2. Tương quan giữa nồng độ Bimix và một số chỉ tiêu sinh trưởng với tỷ lệ xuất vườn  

của hom giâm nhân giống cây Trà hoa vàng  

Tỷ lệ xuất vườn tương quan có ý nghĩa, theo 

đường thẳng với nồng độ Bimix (hệ số R2 = 

0,8785), chứng tỏ xử lý hom Trà hoa vàng bằng 

Bimix, nồng độ từ 50 - 150 ppm chưa xác định 

được nồng độ tối ưu nên cần thiết kế nghiên cứu 

với nồng độ Bimix cao hơn. Số rễ cấp 1/hom, 

chiều dài rễ, chiều cao chồi tương quan thuận, khá 

chặt với tỷ lệ xuất vườn, hệ số R2 đạt tương ứng là: 
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0,6795; 0,7856 và 0,81. Vì vậy để đạt tỷ lệ xuất vườn 

cao cần tác động các biện pháp kỹ thuật đồng bộ 

để làm tăng khả năng ra rễ, sinh trưởng của rễ và 

của chồi. 

3.3. Ảnh hưởng của nồng độ chất ĐHST N3M 

đến khả năng nhân giống bằng giâm hom cây Trà 

hoa vàng tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái 

3.3.1. Ảnh hưởng của nồng độ N3M đến tỷ lệ 

sống  

Số liệu bảng 5 cho thấy, tỷ lệ hom sống của 

các công thức thí nghiệm đều giảm dần theo thời 

gian giâm hom.  

Thời gian sau giâm hom 30 ngày, tỷ lệ sống 

của các CT thí nghiệm đạt từ 93,3 - 96% và không 

sai khác giữa các công thức (P>0,05). Ở thời điểm 

sau giâm hom 60 ngày, các CT thí nghiệm đều có 

tỷ lệ sống cao hơn CT đối chứng, trong đó CT 4 có 

tỷ lệ sống đạt 91,3%, cao hơn CT 2. CT 3 có tỷ lệ 

sống tương đương so với CT 2 và CT 4. Ở thời 

điểm sau giâm hom 90 ngày, tỷ lệ sống của các CT 

thí nghiệm đạt từ 68 - 84,7%. CT 2 có tỷ lệ sống đạt 

73,3%, tương đương với CT đối chứng. Các CT 

khác có tỷ lệ sống cao hơn CT đối chứng từ 12,7 - 

16,7%. Ở thời điểm sau giâm hom 180 ngày, tỷ lệ 

sống của các CT thí nghiệm dao động từ 62,7 - 

76%. Tất cả các CT thí nghiệm đều có tỷ lệ sống 

cao hơn CT đối chứng, trong đó CT 4 có tỷ lệ sống 

đạt cao nhất (76%), cao hơn CT đối chứng và CT 2 

tương ứng là 13,3% và 6,7%. 

Bảng 5. Ảnh hưởng của nồng độ N3M đến tỷ lệ sống  

của hom giâm nhân giống cây Trà hoa vàng  

ĐVT: % 

Tỷ lệ hom sống ở thời điểm sau giâm hom...ngày 
Công thức (nồng độ N3M) 

30 60 90 180 

1 (Không xử lý - đ/c) 95,3a 73,3c 68,0c 62,7c 

2 (60 ppm) 94,7a 82,7b 73,3bc 69,3b 

3 (80 ppm) 96,0a 86,0ab 80,7ab 74,7ab 

4 (100 ppm) 93,3a 91,3a 84,7a 76,0a 

P >0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

CV% 3,64 4,14 5,57 4,52 

LSD0,05 - 6,89 8,53 6,39 

3.3.2. Ảnh hưởng của nồng độ N3M đến khả 

năng ra mô sẹo của hom giâm 

Ở thời điểm 60 ngày sau giâm hom, tỷ lệ ra mô 

sẹo đã chịu ảnh hưởng rất rõ của nồng độ N3M. 

Tất cả các CT đều có tỷ lệ ra mô sẹo cao hơn CT 

đối chứng. CT 2 có tỷ lệ ra mô sẹo là 33,3%, cao 

hơn CT đối chứng 10%. CT 3 (40%) và CT 4 (46,7%) 

có tỷ lệ ra mô sẹo cao hơn CT đối chứng, tuy nhiên 

chỉ có CT 4 có tỷ lệ ra mô sẹo cao hơn CT 2. Thời 

điểm 75 ngày sau giâm hom, tỷ lệ ra mô sẹo của 

các CT đạt từ 33,3 - 60%, tuy cao hơn khá nhiều so 

với thời điểm 60 ngày sau giâm hom nhưng biến 

động giữa các CT có xu hướng tương tự. 

3.3.3. Ảnh hưởng của nồng độ N3M đến tỷ lệ 

ra rễ của hom giâm 

Sau khi ra mô sẹo 10 - 15 ngày, cây hom giống 

Trà hoa vàng bắt đầu ra rễ. Tại thời điểm 75 ngày 

sau giâm hom, tỷ lệ ra rễ giữa các CT dao động từ 

13,3 - 36,7%. Các CT thí nghiệm đều có tỷ lệ ra rễ 

cao hơn CT đối chứng, trong đó CT 3 và 4 có tỷ lệ 

ra rễ cao nhất là 33,3% và 36,7%. Thời điểm 90 ngày 

sau giâm hom, tỷ lệ ra rễ của các CT dao động từ 

30 - 56,7 %. Các CT thí nghiệm đều có tỷ lệ ra rễ 

cao hơn CT đối chứng, trong đó CT 4 có tỷ lệ ra rễ 

cao nhất là 56,7%, cao hơn các CT khác từ 10,0 - 

26,7%. Như vậy tỷ lệ ra rễ của Trà hoa vàng trong 

thí nghiệm ở thời điểm từ 75 - 90 ngày sau giâm. 

Nghiên cứu của Ngô Quang Đê và cs, (2008) [8]; 

Nguyễn Văn Việt và cs (2016) [16] đã chỉ ra rằng: 

Trong giâm hom, chất kích thích sinh trưởng có 

vai trò rất quan trọng làm tăng khả năng rễ và tái 
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sinh của cành giâm Trà hoa vàng. Các chất ĐHST 

khác nhau, nồng độ chất ĐHST khác nhau sẽ ảnh 

hưởng rất khác nhau đến tỷ lệ ra rễ của Trà hoa 

vàng.  

3.3.4. Ảnh hưởng của nồng độ N3M đến khả 

năng nảy chồi của hom giâm 

So với khả năng ra mô sẹo và ra rễ thì cây hom 

giống Trà hoa vàng nảy chồi sớm hơn, sau giâm 

hom 30 ngày đã có từ 30 – 36,7% số cây hom giống 

nảy chồi, không có sự sai khác giữa các công thức 

(P>0,05). 

Thời điểm 60 ngày sau giâm hom: có từ 50,0 - 

63,3% số cây nảy chồi. CT 2 và CT 3 có tỷ lệ cây 

nảy chồi tương đương với CT đối chứng. CT 4 có 

tỷ lệ cây nảy chồi đạt cao nhất (63,3%), cao hơn CT 

đối chứng 13,3%. Ở điểm 90 ngày sau giâm, tỷ lệ 

cây hom giống nảy chồi dao động từ 56,7 - 73,3%. 

CT 2 có tỷ lệ cây nảy chồi tương đương với CT đối 

chứng và CT 3. Các CT khác có tỷ lệ số cây hom 

nảy chồi cao hơn CT đối chứng, trong đó CT 4 có 

tỷ lệ cây nảy chồi đạt cao nhất (73,3%), cao hơn CT 

đối chứng (16,7%).   

Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ N3M đến 

sự tăng trưởng chiều cao cây giống Trà hoa vàng 

cho thấy: Thời điểm sau giâm hom 60 ngày, chiều 

cao của cây hom giống Trà hoa vàng đạt từ 8,16 - 

8,53 cm và không có sự sai khác giữa các công 

thức (P>0,05). Thời điểm sau giâm hom 90 và 120 

ngày, chiều cao chồi của cây hom tăng trưởng 

chậm, biến động giữa các CT ở cả 2 thời điểm có 

xu hướng tương tự như nhau. CT 2 và CT 3 có 

chiều cao cây tương đương so với CT đối chứng. 

CT 4 có chiều cao cây đạt tương ứng là 10,97 cm và 

13,16 cm, cao hơn CT đối chứng. 

Thời điểm sau giâm hom 150 ngày, chiều cao 

cây của các CT dao động từ 12,46 - 13,97 cm. CT 2 

có chiều cao cây là 12,9 cm, sai khác không có ý 

nghĩa thống kê so với CT đối chứng và CT 3. CT 3 

và CT 4 có chiều cao cây cao hơn CT đối chứng. 

3.3.5. Ảnh hưởng của nồng độ N3M đến một 
số chỉ tiêu xuất vườn của hom giâm 

Sau giâm hom 11 tháng, cây Trà hoa vàng đạt 

tiêu chuẩn xuất vườn. Kết quả theo dõi ở bảng 6 

cho thấy, tỷ lệ xuất vườn của các CT thí nghiệm 

đạt từ 51,3 - 67,33%. CT 2 có tỷ lệ xuất vườn đạt 

58%, tương đương với CT đối chứng và CT 3. Các 

CT còn lại có tỷ lệ xuất vườn cao hơn CT đối 

chứng. CT 4 có tỷ lệ xuất vườn đạt cao nhất là 

67,33%, tương đương với CT 3 và nhưng cao hơn 

hai CT còn lại.  

Bảng 6. Ảnh hưởng của nồng độ N3M đến một số chỉ tiêu xuất vườn  

của hom giâm nhân giống cây Trà hoa vàng  

Công thức 

(nồng độ N3M) 

Tỷ lệ cây đạt tiêu 

chuẩn xuất vườn (%) 

Số rễ cấp 

1/cây 

(cái) 

Chiều dài rễ 

cấp 1 

(cm/hom) 

Số chồi 

/cây (cái) 

Chiều cao 

cây     

(cm) 

1 (Không xử lý - đ/c) 51,33c 2,73c 2,31c 1,33c 19,53c 

2 (60 ppm) 58,00bc 3,50b 2,47bc 1,57b 20,29bc 

3 (80 ppm) 64,67ab 3,93ab 2,64ab 1,73ab 21,75ab 

4 (100 ppm) 67,33a 4,37a 2,78a 1,90a 22,46a 

P <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

CV (%) 5,71 7,27 4,69 6,53 4,36 

LSD0,05 6,89 0,53 0,24 0,21 1,83 

Số rễ cấp 1/cây dao động từ 2,73 - 4,37 cái. 

Các CT thí nghiệm đều có số rễ cấp 1 cao hơn CT 

đối chứng, trong đó CT 4 có số rễ cấp 1 đạt 4,37 

cái, tương đương với CT 3 (3,93 cái) và cao hơn các 

CT còn lại. Chiều dài rễ cấp 1 dao động từ 2,31 - 

2,78 cm, CT 2 có chiều dài rễ cấp 1 tương đương so 

với CT đối chứng. Các CT khác có chiều dài rễ cao 

hơn CT đối chứng, trong đó CT 4 có chiều dài rễ 
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cấp 1 đạt cao nhất (2,78 cm). Số chồi/cây hom đạt 

từ 1,33 - 1,9 cái, chiều cao cây đạt 19,53 - 22,46 cm. 

Biến động về số chồi/cây hom và chiều cao cây 

của các CT thí nghiệm tương tự như biến động về 

số lượng rễ và chiều dài rễ. 

 

Hình 3. Tương quan giữa nồng độ N3M và một số chỉ tiêu sinh trưởng với tỷ lệ xuất vườn  

của hom giâm nhân giống cây Trà hoa vàng  

Hình 3 cho thấy nồng độ N3M (hệ số R2 = 

0,8163), chiều dài rễ (hệ số R2 = 0,5206) và chiều 

cao chồi (hệ số R2 = 0,5491) tương quan tỷ lệ 

thuận, có ý nghĩa với tỷ lệ xuất vườn. Số rễ cấp 

1/hom tương quan với tỷ lệ xuất vườn theo 

phương trình bậc 2 (hệ số R2 = 0,7477), điều này 

chứng tỏ số rễ nhiều thì tỷ lệ xuất vườn cao nhưng 

số rễ quá nhiều lại làm giảm tỷ lệ xuất vườn. Thực 

tế làm thí nghiệm cũng cho thấy, những hom ra 

quá nhiều rễ, thường rễ nhỏ và ngắn có thể đã hạn 

chế sự hút nước và hút dinh dưỡng của cây hom 

giống. 

4. KẾT LUẬN 

Xử lý chất ĐHST IBA với nồng độ từ 50 - 150 

ppm trong thời gian 30 phút đều làm tăng hiệu 

quả giâm hom so với không xử lý. Công thức xử 

lý nồng độ 150 ppm có tỷ lệ cây Trà hoa vàng đạt 

tiêu chuẩn xuất vườn cao nhất là 78,67%, mỗi cây 

có 5,37 rễ cấp 1 và 1,93 chồi, chiều cao cây đạt 

27,48 cm.  

Xử lý chất ĐHST Bimix với nồng độ từ 50 - 150 

ppm trong thời gian 30 phút đều làm tăng hiệu quả 

giâm hom so với không xử lý. Công thức xử lý 

nồng độ 150 ppm có tỷ lệ cây Trà hoa vàng đạt tiêu 

chuẩn xuất vườn cao nhất là 72%, mỗi cây có 4,9 rễ 

cấp 1 và 2,07 chồi, chiều cao cây đạt 23,95 cm. 

Xử lý chất ĐHST N3M với nồng độ từ 60 - 100 

ppm trong thời gian 30 phút đều làm tăng hiệu 

quả giâm hom so với không xử lý. Công thức xử 

lý nồng độ 100 ppm có tỷ lệ cây Trà hoa vàng đạt 

tiêu chuẩn xuất vườn cao nhất là 67,33%, mỗi cây 

có 5,37 rễ cấp 1 và 1,90 chồi, chiều cao cây đạt 

22,46 cm. 
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EFFECTS OF PLANT GROWTH REGULATOR (IBA, BIMIX, N3M) ON THE PROPAGATION OF 

YELLOW FLOWER TEA (Camellia sp.)  IN VAN YEN DISTRICT, YEN BAI PROVINCE 

Tran Trung Kien1, Ha Duy Truong1, Tran Dinh Ha1, 

Nguyen Thi Quynh1, Phan Thi Thu Hang1,  Dang Thi To Nga1,  

Le Quang Ung1, Vu Thi Nguyen1, Nguyen Thi Mai Thao1,  Vu Thi Thanh Hoa1 

1Thai Nguyen University of Agricuture and Forestry, Thai Nguyen University 

Summary 

Research aimed to determine the effects of three growth regulators: IBA, BIMIX, N3M on the 

reproduction ability of Golden tea (Camellia sp.) from 2019 to 2020 in Van Yen district, Yen Bai 

province. The experiments were designed by Randomized completed block design and assessed 

the effect of each phytohormone in varied concentration. The results showed that experiments 

using IBA and Bimix at concentrations of 50 ppm, 100 ppm, 150 ppm in 30 minutes increased the 

rooting efficiency of cutting Golden tea compared to the untreated control. In which, the 

treatments at concentration of 150 ppm had the highest percentage of nursery plants which were 

enough condition to cultivation (72.0 and 78.7% respectively). Each nursery plant had 4.9 and 5.4 

primary roots, 1.93 and 2.07 shoots and 23.95 and 27.48 cm height  average, respectively). The 

experiment using N3M at concentrations of 60 ppm, 80 ppm, 100 ppm in 30 minutes  also 

increased the rooting efficiency of cutting Golden tea compared to the untreated control. In 

which, the treatment at concentration of 100 ppm had the highest percentage of nursery plants 

which were enough condition to cultivation (67.33%). Each nursery plant had 5.37 primary roots, 

1.90 shoots and 22.46 cm height  average). 

Keywords: Bimix, N3M, IBA, propagation, Camellia sp. 

Người phản biện: TS. Vũ Đình Duy 

Ngày nhận bài: 20/03/2023 

Ngày thông qua phản biện: 22/5/2023 

Ngày duyệt đăng: 30/5/2023 
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ẢNH HƯỞNG CỦA GIÁ THỂ, GA3 VÀ CHẾ ĐỘ NHIỆT ĐỘ 

NGÀY/ĐÊM ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA CÂY 

LAN KIẾM MẶC BIÊN (Cymbidium sinense) 

Đặng Thị Phương Anh1, *, Đặng Văn Đông2 

 

TÓM TẮT 

Lan kiếm Mặc Biên là loại cây có giá trị kinh tế và giá trị thẩm mỹ cao. Kết quả nghiên cứu một số 

biện pháp kỹ thuật trồng, chăm sóc cây lan kiếm Mặc Biên cho thấy: Sử dụng giá thể hỗn hợp các 

loại bao gồm 1/3 đá bọt Pumice + 1/3 vỏ thông + 1/3 Klasmann TS2 cho kết quả tốt nhất, sau 6 

tháng trồng, chiều dài lá đạt 54,9 cm, chiều rộng lá 3,19 cm, đường kính giả hành 1,9 cm;  phun 

GA3 sẽ tăng khả năng đẻ nhánh và sự phát triển của cây, phun với nồng độ 150 ppm cho kết quả 

cao nhất, sau 6 tháng trồng, cây có 3,9 nhánh, tỷ lệ ra hoa 91%, có 3,4 ngồng hoa/chậu;  chế độ 

nhiệt độ ngày/đêm thích hợp nhất cho xử lý phân hóa mầm hoa lan kiếm Mặc Biên, là 

240C/160C, ở chế độ này tỷ lệ ra hoa đạt 96%, số ngồng/chậu đạt 3,4 ngồng, số hoa trên ngồng đạt 

12,8 hoa, chiều dài ngồng hoa đạt 52,0 cm, đường kính hoa đạt 4,32 cm.  

Từ khóa: Lan kiếm, Mặc Biên, kỹ thuật trồng chăm sóc.  

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ6 

Cây hoa lan kiếm Mặc Biên (Cymbidium 
sinense), ngoài giá trị kinh tế cao, cây hoa còn 

được nhiều người ưa thích bởi chúng có hương 

thơm dễ chịu, hoa màu nâu đỏ, cánh hoa uốn lượn, 

lá có độ dài vừa phải, mép lá viền vàng, trông rất 

đẹp mắt [1].  

Mặc dù đã có các nghiên cứu về biện pháp kỹ 

thuật chăm sóc một số giống thuộc chi lan kiếm, 

nhưng với cây hoa lan kiếm Mặc Biên, chưa được 

nghiên cứu nhiều, do vậy cây lan kiếm Mặc Biên ở 

ngoài thực tế sản xuất vẫn sinh trưởng, phát triển 

còn chậm; tỷ lệ hoa nở vào tết Nguyên Đán chưa 

cao; chất lượng hoa chưa tốt, chưa có sức cạnh 

tranh trên thị trường. 

 Để có quy trình chuẩn, áp dụng ngoài sản 

xuất, tạo ra số lượng sản phẩm hàng hóa lớn, có 

chất lượng cao đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong 

nước đối với lan kiếm Mặc Biên này, rất cần có 

những nghiên cứu về một số biện pháp kỹ thuật 

trồng, chăm sóc cho chúng, xuất phát từ lý do 

                                         
1  Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hoa, cây cảnh, Viện 
Nghiên cứu Rau quả 
2 Viện Nghiên cứu Rau quả 
* Email: dangphuonganhvandai@gmail.com 

trên, đã tiến hành thực hiện nghiên cứu “Ảnh 

hưởng của giá thể, GA3 và chế độ nhiệt độ 

ngày/đêm đến sinh trưởng, phát triển của cây lan 

kiếm Mặc Biên (Cymbidium sinense)”.  

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

Nghiên cứu được tiến hành trên giống lan 

kiếm Mặc Biên, cây được 3 năm tuổi, lá xanh 

bóng, không bị sâu, bệnh hại.  

 

Hình 1. Hoa lan kiếm Mặc Biên 
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Hình 2. Cây lan kiếm Mặc Biên 

2.2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu 

- Nội dung và bố trí thí nghiệm 

+ Thí nghiệm 1: Nghiên cứu ảnh hưởng của 

giá thể trồng đến đặc điểm lá và đường kính giả 

hành của lan kiếm Mặc Biên.  

Thí nghiệm gồm 5 công thức. CT1: 1/3 vỏ 

thông + 1/3 vỏ lạc + 1/3 đá sỏi (đối chứng), CT2: 

2/3 dớn cọng +1/3 đá sỏi; CT3: 1/2 đất bùn ao + 

1/2 đá sỏi; CT4:  2/3 đất  bùn ao + 1/3 phân dê ủ 

mục; CT5: 1/3 đá bọt Pumice + 1/3 vỏ thông + 1/3 

giá thể Klasmann TS2. Thí nghiệm được bố trí 

theo khối ngẫu nhiên đầy đủ 3 lần nhắc lại.  

+ Thí nghiệm 2: Nghiên cứu ảnh hưởng của 

nồng độ GA3 đến sinh trưởng và chất lượng hoa 

của lan kiếm Mặc Biên.  

Thí nghiệm gồm 4 công thức: CT1: 0 ppm 

(Đối chứng); CT2: 100 ppm; CT3: 150 ppm; CT4: 

200 ppm. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu tuần tự 

không nhắc lại. 

GA3 được sử dụng trong thí nghiệm là dạng 

viên sủi (5 g). Dung dịch GA3 sau khi pha được 

phun ở 3 giai đoạn: Tháng 3, tháng 6 và tháng 9, 

mỗi giai đoạn phun 2 lần cách nhau 15 ngày, phun 

ướt đều trên lá. 

   

Hình 3. Một số loại giá thể dùng trong thí nghiệm 

+ Thí nghiệm 3: Nghiên cứu ảnh hưởng của 

chế độ nhiệt độ ngày/đêm xử lý phân hóa mầm 

hoa trong điều kiện nhân tạo đến sự phân hóa 

ngồng hoa, tỉ lệ ra hoa và chất lượng hoa của lan 

kiếm Mặc Biên.  

Thí nghiệm gồm 4 công thức: CT1: Không xử 

lý nhiệt độ (đối chứng); CT2: 24±10C/14±10C; CT3: 

24±10C/16±10C; CT4: 24±10C/18±10C. Thí nghiệm 

được thực hiện trong khoảng thời gian từ 9/2022 - 

3/2023, trong nhà lưới có kiểm soát nhiệt độ, nhiệt 

độ có thể được điều khiển trong khoảng từ 10 - 

300C, thời gian đem cây đi xử lý là 50 ngày tại 

huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Thí nghiệm 

được  bố trí tuần tự không nhắc lại. Mỗi công thức 

100 chậu, tổng số cây trong thí nghiệm là 400 

chậu.  

 - Các chỉ tiêu theo dõi: Các chỉ tiêu được theo 

dõi 10 ngày/lần, mẫu đo đếm ở các thí nghiệm 

không nhắc lại được đo ở 30 cây theo vị trí đường 

chéo 5 điểm, bao gồm: Chiều dài lá (cm), chiều 

rộng lá (cm), đường kính giả hành (cm), số nhánh 

mới (nhánh), đường kính ngồng (cm), tỷ lệ ra hoa 

(%), số ngồng/chậu (ngồng), chiều dài ngồng hoa 

(cm), đường kính ngồng hoa (cm), số hoa/ngồng 
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(hoa), đường kính hoa (cm), thời gian từ xử lý đến 

xuất hiện ngồng hoa đầu tiên (ngày), thời gian 

xuất hiện ngồng đến xuất hiện nụ (ngày), độ bền 

hoa (ngày).  

 - Phương pháp xử lý số liệu: Số liệu được xử lý 

bằng chương trình IRRISTAT 5.0 và Excel 2013.  

2.3. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 

- Thời gian nghiên cứu: tháng 3/2022 - 3/2023. 

- Địa điểm nghiên cứu: Trung tâm Nghiên cứu 

và Phát triển Hoa, cây cảnh, Viện Nghiên cứu Rau 

quả. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể trồng 

đến đặc điểm lá và đường kính giả hành của lan 

kiếm Mặc Biên 

Lá là cơ quan quan trọng để cây thực hiện 

quang hợp, hô hấp và thoát hơi nước. Kích thước lá 

(chiều dài lá, chiều rộng lá) sẽ ảnh hưởng đến 

hiệu quả quang hợp và sự phát triển của cây. Kết 

quả bảng 1 cho thấy, chiều dài lá và chiều rộng lá, 

sau 6 tháng trồng, của CT5 lớn nhất với giá trị lần 

lượt là 54,9 cm và 3,19 cm.  

Bảng 1. Ảnh hưởng của giá thể đến kích thước lá, đường kính giả hành của cây lan kiếm Mặc Biên 

Công thức thí 

nghiệm 
Dài lá (cm) Rộng lá (cm) 

Đường kính giả hành 

(cm) 

CT1 (đ/c) 47,7 2,77 1,74 

CT2 50,9 2,69 1,61 

CT3 49,8 2,82 1,52 

CT4 52,0 2,99 1,55 

CT5 54,9 3,19 1,90 

LSD0,05 4,50 0,24 0,15 

CV% 4,0 5,4 4,3 

Ghi chú: CT1: 1/3 vỏ thông + 1/3 vỏ lạc + 1/3 đá sỏi (đối chứng); CT2: 2/3 dớn cọng + 1/3 đá sỏi; 

CT3: 1/2 đất bùn ao + 1/2 đá sỏi; CT4: 2/3 đất  bùn ao + 1/3 phân dê ủ mục; CT5: 1/3 đá bọt Pumice + 

1/3 vỏ thông + 1/3 giá thể Klasmann TS 2. 

 Ngoài chiều dài và chiều rộng lá, đường kính 

giả hành cũng là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá 

sự sinh trưởng phát triển của cây lan kiếm Mặc 

biên. Đường kính giả hành ở công thức 5 đạt giá 

trị cao nhất (1,90 cm), như vậy có thể thấy, ở 

trong 5 công thức với 5 loại giá thể, công thức 5 

hỗn hợp giá thể là 1/3 đá bọt Pumice + 1/3 vỏ 

thông + 1/3 giá thể Klasmann TS2 là loại giá thể 

phù hợp nhất cho lan kiếm Mặc Biên.   

3.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ GA3 

đến sinh trưởng, phát triển và chất lượng hoa của 

lan kiếm Mặc Biên 

Bảng 2. Ảnh hưởng của nồng độ GA3 đến động thái đẻ nhánh mới của lan kiếm Mặc Biên 

Số nhánh mới (nhánh) sau… (ngày) 
Công thức thí 

nghiệm 
30 

 ngày 

60 

 ngày 

90  

ngày 

120 

 ngày 

150  

ngày 

180  

ngày 

CT1 (đ/c) 0,7 1,4 1,5 1,9 2,4 2,5 

CT2 0,9 1,7 2,2 3,0 3,1 3,2 

CT3 1,0 1,9 3,1 3,5 3,6 3,9 

CT4 0,9 1,5 1,9 2,2 2,4 2,6 

Ghi chú:  CT1: 0 ppm (Đối chứng), CT2: phun GA3 100 ppm , CT3: phun GA3 150 ppm, CT4: phun 
GA3 200 ppm 
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Động thái đẻ nhánh mới của cây lan kiếm 

Mặc Biên được đánh giá trong bảng 2. Các nồng 

độ GA3 khác nhau được sử dụng trong thí 

nghiệm có ảnh hưởng đến động thái đẻ nhánh 

của giống lan kiếm Mặc Biên. Ở giai đoạn 180 

ngày sau trồng, số nhánh mới ở CT4, CT3 và CT2 

lần lượt là 2,6; 3,9; 3,2 nhánh, cao hơn trên 3 lần 

so với số nhánh ban đầu. Trong đó công thức 3 có 

số nhánh mới cao nhất (đạt 3,9 nhánh).  

Khi theo dõi động thái tăng trưởng chiều dài lá 

và chiều rộng lá, thu được kết quả ở bảng 3. 

Bảng 3 cho thấy, các mức nồng độ GA3 khác 

nhau cũng ảnh hưởng đến chiều dài lá và chiều 

rộng lá của cây lan kiếm Mặc Biên, trong đó ở các 

nồng độ GA3 càng cao thì kích thước lá cũng càng 

cao và như vậy ở công thức 4 chiều dài lá, kích 

thước lá đạt cao nhất.   

Bảng 3. Ảnh hưởng của nồng độ GA3 đến kích thước lá và đường kính giả hành của lan kiếm Mặc Biên 

Công thức 

thí nghiệm 
Dài lá Rộng lá Đường kính giả hành (cm) 

CT1 (đ/c) 47,7 2,77 1,86 

CT2 50,1 2,88 1,87 

CT3 51,7 2,85 1,94 

CT4 54,9 2,93 1,89 

LSD0,05 5,0 0,30 0,03 

CV% 7,6 6,5 6,8 

Với chỉ tiêu đường kính giả hành, công thức 

cao nhất lại là CT3 là 1,94 cm, các công thức còn 

lại không có sự sai khác ở mức có ý nghĩa.  

Nồng độ GA3 là một trong những yếu tố tác 

động trực tiếp đến thời kỳ phân hóa hoa và chất 

lượng hoa. Các thí nghiệm sử dụng các nồng độ 

GA3 khác nhau được thí nghiệm trên giống lan 

kiếm Mặc Biên cho kết quả ở bảng 4. 

Bảng 4. Ảnh hưởng của nồng độ GA3 đến tỷ lệ ra hoa và chất lượng hoa của lan kiếm Mặc Biên 

Công thức 

thí nghiệm 

Tỷ lệ ra 

hoa (%) 

Số 

ngồng/ 

chậu 

Chiều dài 

ngồng hoa 

(cm) 

Đường kính 

ngồng hoa 

(cm) 

Số 

hoa/ngồng 

(hoa) 

Đường 

kính hoa 

(cm) 

CT1 (đ/c) 83 2,8 46,4 0,45 11,5 4,07 

CT2 88 3,1 48,6 0,55 11,8 4,21 

CT3 91 3,4 51,7 0,58 12,5 4,83 

CT4 84 3,2 47,5 0,52 11,6 4,48 

LSD 0,05 - - 3,5 0,02 - 0,35 

CV% - - 7,3 6,9 - 7,0 
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Tỷ lệ ra hoa đạt ở mức không đồng đều giữa 

các công thức. Công thức 3 cho tỷ lệ ra hoa cao 

nhất là 91% và thấp nhất là CT1 chỉ đạt 83%. 

Nghiên cứu của Đinh Thị Dinh và cs (2014) [2] đã 

chỉ ra tỷ lệ cây ra hoa cao nhất là 80% khi cây lan 

Đai Châu 2 năm tuổi được phun với nồng độ GA3 

200 ppm. Số ngồng hoa trên chậu dao động từ 2,8 

ngồng đến 3,4 ngồng. Chiều dài ngồng hoa lớn 

nhất là 51,7 cm ở CT3 và có sự khác nhau có ý 

nghĩa thống kê với công thức đối chứng.  

 Đường kính ngồng hoa lớn ảnh hưởng đến sự 

cân đối giữa ngồng hoa và chậu cây cũng như khả 

năng nâng đỡ các bông hoa, trong thí nghiệm này, 

đường kính ngồng hoa dao động từ 0,45 - 0,58 cm. 

Số lượng hoa trên ngồng là một trong những chỉ 

tiêu quyết định đến chất lượng của một chậu hoa, 

công thức có số lượng hoa/ngồng cao nhất là CT3 

với 12,5 bông. Đường kính hoa của các công thức 

khác nhau có sự khác rõ rệt, lượng GA3 tăng có 

làm tăng đường kính hoa, nhưng khi tăng quá cao 

như ở CT4, đường kính hoa lại giảm. Nồng độ GA3 

ở CT3 và CT4 có sự sai khác có ý nghĩa thống kê 

so với CT1.  

Như vậy, nồng độ GA3 150 ppm là tốt nhất với 

số nhánh mới đạt 3,9 nhánh, chiều dài lá là 53,7 

cm, chiều rộng lá là 2,95 cm, tỷ lệ ra hoa 91%, số 

ngồng trên chậu 3,4 ngồng, chiều dài ngồng 51,7 

cm, số hoa trên ngồng 12,5 hoa.  

3.3. Nghiên cứu chế độ nhiệt độ ngày/đêm xử 

lý phân hóa mầm hoa trong điều kiện nhân tạo đến 

sự phân hóa ngồng hoa, tỉ lệ ra hoa và chất lượng 

hoa của lan kiếm Mặc Biên 

Kết quả đánh giá tác động của các chế độ 

nhiệt độ ngày/đêm khác nhau lên sự phân hóa 

mầm hoa của lan kiếm Mặc Biên được thể hiện 

trong bảng 5. Thời gian từ lúc xử lý nhiệt độ đến 

xuất hiện ngồng hoa đầu tiên dao động từ 21,5 - 

29,0 ngày, trong đó khi được xử lý với chế độ 

nhiệt độ  24±10C/16±10C, cây cho ra ngồng sớm 

nhất (21,5 ngày). Thời gian xuất hiện ngồng hoa 

đến xuất hiện nụ ngắn nhất ở CT3, là 108 ngày. 

Theo Phạm Thị Hồng Hạnh và cs (2016) [1], thời 

gian từ ra ngồng đến nở hoa của lan kiếm Hoàng 

Vũ dao động từ 114 - 141 ngày. Độ bền hoa trong 

các công thức dao động từ 27,0 – 31,5 ngày.   

Bảng 5. Ảnh hưởng chế độ nhiệt độ ngày/đêm đến sự phân hóa ngồng hoa của lan kiếm Mặc Biên 

Công thức thí 

nghiệm 

Thời gian từ xử lý đến xuất hiện 

ngồng hoa đầu tiên (ngày) 

Thời gian xuất hiện ngồng 

đến xuất hiện nụ (ngày) 

Độ bền hoa 

(ngày) 

CT1 (đ/c) - 123 27,0 

CT2 24,0 117 27,5 

CT3 21,5 108 28,0 

CT4 29,0 134 31,5 

Ghi chú: CT1: Không xử lý nhiệt độ (đối chứng), CT2: 24 ±10C/14 ±10C, CT3: 24 ±10C/16 ±10C, CT4: 

24 ±10C/18 ±10C 

Kết quả đánh giá tỷ lệ ra hoa và chất lượng 

hoa của lan kiếm Mặc Biên bị ảnh hưởng của chế 

độ nhiệt độ ngày/đêm được thể hiện trong bảng 6. 

Tỷ lệ ra hoa đạt ở mức khá cao và không đồng đều 

giữa các công thức, cây lan kiếm trong CT3 đạt tỷ 

lệ cao nhất là 96% và thấp nhất là CT1 chỉ đạt 83%. 

Theo Harry McElroy (2022) [3], cây lan có thể ra 

hoa khi chênh lệch nhiệt độ ngày đêm khoảng 

60C, trong khi đó, Matthew G. Blanchard và cs 

(2006) [4], De và cs (2019) [5] đã chỉ ra rằng sự 

chênh lệch nhiệt độ ngày đêm khoảng 10 - 140C là 

điều kiện cần để cây lan hình thành hoa. Kết quả 

của nghiên cứu này cho thấy chênh lệch nhiệt độ 

ngày đêm từ 6 - 100C cây lan có thể nở hoa. Số 

ngồng hoa/chậu dao động từ 2,8 - 3,4 ngồng. Các 

cây lan kiếm trong công thức 2 và công thức 3 có 

chiều dài ngồng hoa và đường kính ngồng hoa cao 

hơn so với 2 công thức còn lại. Số hoa trên ngồng 

hoa cao nhất đạt 12,8 bông/ngồng và đường kính 

hoa lớn nhất đạt 4,32 cm.  
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Bảng 6 cho thấy, chế độ nhiệt độ ngày đêm 

thích hợp nhất cho phân hóa mầm hoa, tỉ lệ ra 

hoa và chất lượng hoa của lan kiếm Mặc Biên là 

24±10C/16±10C, với tỷ lệ ra hoa đạt 96%, số 

ngồng/chậu đạt 3,4 ngồng, chiều dài ngồng hoa 

đạt 52,0 cm, số hoa trên ngồng đạt 12,8 

hoa/ngồng, đường kính hoa đạt 4,32 cm.  

Bảng 6. Ảnh hưởng chế độ nhiệt độ ngày/đêm đến tỷ lệ ra hoa và chất lượng hoa của lan kiếm Mặc Biên 

Công thức 

thí nghiệm 

Tỷ lệ ra 

hoa (%) 

Số 

ngồng/chậu 

Chiều dài 

ngồng hoa 

(cm) 

Đường kính 

ngồng hoa 

(cm) 

Số 

hoa/ngồng 

(hoa) 

Đường 

kính hoa 

(cm) 

CT1 (đ/c) 83 2,8± 0,5 46,4± 3,43 0,45 11,5± 1 4,07 

CT2 89 3,1± 0,5 48,6 ± 3,27 0,46 12,5± 1 4,21 

CT3 96 3,4±0,6 52,0 ± 3,50 0,48 12,8± 1 4,32 

CT4 86 2,9±0,3 47,4± 3,28 0,43 12,4± 1 4,27 

Ghi chú: CT1: Không xử lý nhiệt độ (đối chứng), CT2: 24±10C/14±10C, CT3: 24±10C/16±10C, CT4: 

24±10C/18±10C 

4. KẾT LUẬN 

Sử dụng giá thể hỗn hợp các loại bao gồm 1/3 

đá bọt Pumice + 1/3 vỏ thông + 1/3 Klasmann TS2 

cho kết quả tốt nhất, sau 6 tháng trồng, chiều dài 

lá đạt 54,9 cm, chiều rộng lá 3,19 cm, đường kính 

giả hành 1,9 cm.  

Phun GA3 sẽ tăng khả năng đẻ nhánh và sự 

phát triển của cây, phun với nồng độ 150 ppm cho 

kết quả cao nhất, sau 6 tháng trồng, cây có 3,9 

nhánh, chiều dài lá 53,7 cm, chiều rộng lá 2,95 cm, 

tỷ lệ ra hoa 91%, có 3,4 ngồng hoa/chậu; 12,5 bông 

hoa/ngồng, chiều dài ngồng 51,7 cm. 

Chế độ nhiệt độ ngày/đêm thích hợp nhất cho 

xử lý phân hóa mầm hoa lan kiếm Mặc Biên, là 

240C/160C, ở chế độ này tỷ lệ ra hoa đạt 96%, số 

ngồng/chậu đạt 3,4 ngồng, số hoa trên ngồng đạt 

12,8 hoa, chiều dài ngồng hoa đạt 52,0 cm, đường 

kính hoa đạt 4,32 cm. 
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EFFECT OF GROWING MEDIUM, GA3 AND DAY/NIGHT TEMPERATURE REGIME ON GROWTH 

AND DEVELOPMENT OF MAC BIEN ORCHID (Cymbidium sinense) 

Dang Thi Phuong Anh1, Dang Van Dong2 

1Center for Research and Development of Flowers and Ornamental Plants,  

Fruit and Vegetable Research Institute 

2Fruit and Vegetable Research Institute 

Summary 

Mac Bien orchid is a plant with high economic and aesthetic value. The results of research on 

some technical measures for cultivation of Mac Bien orchid showed that 1/3 of Pumice rock + 

1/3 of pine bark + 1/3 of Klasmann TS2 substrate gave the best results. In addition, to stimulate 

plant growth, differentiate sprouts and increase flower quality, GA3 with the concentraion of 150 

ppm is used to bring good results, with 3.4 stalks/pot, 53.7 cm in leaf length, 12.5 flowers/spike. 

Finally, the most suitable day - night temperature regime is 240C/160C, with the flowering rate 

reaching 96%, the number of stems/pots is 3.4 stalks, the length of flower stalks reaching 52.0 

cm, the number of flowers/spikes reached 12.8 flowers, flower diameter reached 4.32 cm. 

Keywords: Orchid, Mac Bien, cultivation technique.  
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ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GIẢM BỆNH THÁN THƯ  

TRÊN DƯA LEO CỦA CHỦNG VI KHUẨN  

Bacillus amyloliquefaciens VL4.6  

Ở ĐIỀU KIỆN NGOÀI ĐỒNG  

Nguyễn Thị Liên1, *, Nguyễn Tăng Phú1, Mai Hồng Tân1,  

Nguyễn Thị Phi Oanh2, Nguyễn Đắc Khoa1, 3  

TÓM TẮT 

Bệnh thán thư do Colletotrichum lagenarium có thể gây ra thiệt hại lớn trong quá trình canh tác dưa 

leo. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm hai mục tiêu chính: (i) đánh giá được khả năng kiểm soát 

bệnh thán thư trên dưa leo của chủng vi khuẩn Bacillus amyloliquefaciens VL4.6 (chủng VL4.6) ở điều 

kiện ngoài đồng; (ii) đánh giá được khả năng kích thích sinh trưởng của chủng VL4.6 lên cây dưa leo 

trong điều kiện ngoài đồng. Các nghiệm thức có xử lý chủng VL4.6 đều cho thấy hiệu quả kiểm soát 

bệnh thán thư trong các mùa vụ và địa điểm khảo sát. Hiệu quả kiểm soát bệnh thán thư của chủng 

VL4.6 tuy có chậm hơn so với sử dụng thuốc hoá học nhưng cao hơn so với nghiệm thức không xử lý 

vi khuẩn đối kháng (P < 0,05). Bên cạnh đó, chủng VL4.6 cho thấy hiệu quả kích thích sinh trưởng, 

giúp tăng năng suất trên cây dưa leo trong tất cả mùa vụ và địa điểm khảo sát. Kết quả nghiên cứu chỉ 

ra, Bacillus amyloliquefaciens VL4.6 là một tác nhân kiểm soát sinh học tiềm năng cho ứng dụng trong 

canh tác dưa leo. 

Từ khóa: Bacillus amyloliquefaciens, Colletotrichum lagenarium, dưa leo, ngoài đồng, thán thư. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 1 

Dưa leo là loại rau ăn quả có giá trị kinh tế 

cao, được trồng phổ biến tại nhiều quốc gia với 

nhiều giống khác nhau. Dưa leo có thể được trồng 

trong cả điều kiện nhà kính và đồng ruộng, tuy 

nhiên trong bất kể điều kiện nào thì các bệnh do 

nấm gây ra vẫn là vấn đề gây ra nhiều thiệt hại cho 

cây trồng, đặc biệt là bệnh thán thư [1]. Nấm C. 

lagenarium có thể tồn tại lâu dài trong đất và lây 

lan theo nước [2], khi lây nhiễm vào cây có thể gây 

suy giảm 29-42% về diện tích quang hợp, từ đó gây 

thiệt hại 6-48% về năng suất [1]. 

Trong quá trình canh tác, cây trồng có thể bị 

tấn công bởi nhiều tác nhân gây hại như nấm, vi 

khuẩn, virus, tuyến trùng… Tác động từ mầm 

bệnh có thể gây ra tổn thất nghiêm trọng đến năng 

suất. Khi cây trồng xuất hiện bệnh, người nông 

dân thường thiếu đánh giá về các loại bệnh xuất 

                                         
1 Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Trường Đại học 
Cần Thơ 
2 Khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Cần Thơ 
3 Ban Quản lý dự án ODA, Trường Đại học Cần Thơ 
*Email: ntlien@ctu.edu.vn  

hiện trên khu vực canh tác, dẫn đến sử dụng 

không phù hợp các loại hoá chất bảo vệ thực vật. 

Việc sử dụng không kiểm soát thuốc bảo vệ thực 

vật có nguồn gốc hóa học gây ra nhiều ảnh hưởng 

tiêu cực đến môi trường và các sinh vật sống, đồng 

thời lượng hoá chất dư thừa có thể lan truyền vào 

chuỗi thức ăn [3]. Xu hướng sử dụng vi sinh vật 

như tác nhân kiểm soát sinh học có khả năng ức 

chế mầm bệnh và tăng cường sự sinh trưởng của 

cây trồng ngày càng được chú trọng nghiên cứu 

trên nhiều loại cây trồng khác nhau [4]. Bacillus 

spp. là tác nhân kiểm soát sinh học phổ biến do 

đặc điểm phát triển nhanh chóng, chống chịu 

được nhiều điều kiện môi trường bất lợi [5] và có 

khả năng tổng hợp các hợp chất chuyển hoá với 

khả năng ức chế nhiều mầm bệnh trên cây trồng 

[6]. 

Do tính chất phức tạp của điều kiện thực địa, 

các nghiên cứu sâu rộng về phương thức hoạt 

động, tác động của môi trường sinh thái đến hoạt 

động của các tác nhân kiểm soát sinh học cần 

được chú trọng để đạt được hiệu quả kiểm soát 

sinh học, từ đó đưa đến nền nông nghiệp bền vững 
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[5]. Trong phạm vi nghiên cứu này, tập trung đánh 

giá hiệu quả kiểm soát sinh học của chủng vi 

khuẩn Bacillus amyloliquefaciens VL4.6 được phân 

lập từ đất vùng rễ cây dưa leo đối với bệnh thán 

thư trên dưa leo gây ra bởi nấm Colletotrichum 

lagenarium ở điều kiện ngoài đồng. Nghiên cứu 

được thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả kiểm soát 

bệnh thán thư trên dưa leo khi được xử lý với 

chủng VL4.6 trong hai vụ xuân - hè, hè - thu trên 

ruộng dưa leo tại thành phố Cần Thơ và tỉnh Vĩnh 

Long. Đồng thời, hiệu quả kích thích sinh trưởng 

của chủng VL4.6 lên cây dưa leo cũng được đánh 

giá trong các mùa vụ khảo sát. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

2.1.1. Trồng cây và chăm sóc 

Hạt giống dưa leo được ngâm với nước ấm (40-

50°C) trong 1 giờ. Sau đó, hạt được vớt ra và ủ qua 

đêm cho hạt nảy mầm. Hạt giống dưa leo nảy mầm 

được gieo vào các hốc trên các luống đã được bố 

trí. Cây dưa leo được bón phân, tưới nước và chăm 

sóc theo kinh nghiệm canh tác của nông dân. 

2.1.2. Chuẩn bị vi khuẩn đối kháng 

Huyền phù chủng Bacillus amyloliquefaciens 

VL4.6 được chuẩn bị trong dung dịch NaCl 0,85% 

vô trùng. Độ đục của dịch vi khuẩn được điều 

chỉnh về bằng độ đục của độ đục chuẩn 0,5 

McFarland. Mật số vi khuẩn sau điều chỉnh đạt 

tương đương 108 tế bào/mL. Huyền phù vi khuẩn 

được chuẩn bị không quá 1 giờ trước khi áp dụng 

lên cây dưa leo. 

2.1.3. Chuẩn bị nấm bệnh và chủng bệnh 

Nấm gây bệnh thán thư Colletotrichum 

lagenarium được nuôi cấy trên môi trường PDA 

trong 7 ngày với điều kiện ủ tối liên tục ở nhiệt độ 

phòng (28±2°C). Khuẩn lạc nấm bệnh được huyền 

phù với nước cất vô trùng, sau đó hỗn hợp được 

lọc qua bốn lớp vải thưa vô trùng để loại bỏ khuẩn 

ty nấm. Huyền phù bào tử thu nhận được xác định 

mật số bào tử bằng cách đếm trực tiếp trên buồng 

đếm Neubauer cải tiến. Mật số bào tử được điều 

chỉnh về 105 bào tử/mL. Quá trình chủng bệnh 

được thực hiện tại thời điểm cây dưa leo vừa bắt 

đầu ra hoa (20-25 ngày sau gieo). Huyền phù bào 

tử nấm (105 bào tử/mL) được phun đều lên bề mặt 

các lá phát triển hoàn chỉnh của tất cả các cây dưa 

leo trên các luống khảo sát bằng bình phun sương. 

Quá trình chủng bệnh được thực hiện vào buổi 

chiều mát, nhằm giảm thiểu tác động từ điều kiện 

môi trường đến sự phát triển và xâm nhiễm của 

mầm bệnh. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp đánh giá hiệu quả giảm 

bệnh thán thư trên dưa leo ngoài đồng ruộng 

Bảng 1. Các loại thuốc và thời điểm sử dụng theo kinh nghiệm canh tác của nông dân 

Địa điểm bố trí Mùa vụ Loại thuốc xử lý Thời điểm xử lý 

Xuân hè Validamicine 5 EC 24 ngày sau khi gieo 

 Anvil 5SC 28 ngày sau khi gieo 

Hè thu Acti No Vate 1SP 24 ngày sau khi gieo 

 Agri Life 100SL 28 ngày sau khi gieo 

Thành phố Cần Thơ 

 Mancozeb 80 WP 30 ngày sau khi gieo 
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Xuân hè Mancozeb 80 WP 26 ngày sau khi gieo 

 Ridomil Gold 68WG 28 ngày sau khi gieo 

Hè thu Antracol 70WP 24 ngày sau khi gieo 

 Acti No Vate 1SP 26 ngày sau khi gieo 

 Mancozeb 80 WP 30 ngày sau khi gieo 

Tỉnh Vĩnh Long 

 Ridomil Gold 68WG 35 ngày sau khi gieo 

Thử nghiệm trên đồng ruộng được thực hiện 

để đánh giá hiệu quả giảm bệnh thán thư trên dưa 

leo. Thời gian được thực hiện trong hai vụ xuân hè 

(01/2022 đến 4/2022) và hè thu (4/2022 đến 

7/2022), ở các ruộng dưa leo tại Cần Thơ 

(10°16'13.0"N 105°31'07.4"E) và Vĩnh Long 

(10°10'22.0"N 105°44'40.7"E). Thí nghiệm được bố 

trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 5 

lần lặp lại. Mỗi lần lặp lại tương ứng với 10 cây. 

Mỗi lô thí nghiệm tương đương với một luống 

trồng có chiều dài 40 m, chiều rộng 1 m. Mỗi 

luống trồng được bố trí cách nhau 1 m. Tổng số 6 

nghiệm thức (tương ứng 50 cây/nghiệm thức) 

được bố trí bao gồm:  

- Phun huyền phù chủng VL4.6 lên bề mặt lá 

sau khi chủng bệnh 1 ngày (phun lá), huyền phù 

vi khuẩn được phun đến khi chảy nhỏ giọt khỏi lá. 

Quá trình phun lá được thực hiện vào thời điểm 

buổi chiều trời mát để giảm thiểu ảnh hưởng của 

điều kiện môi trường đến vi khuẩn. 

- Tưới 5 mL huyền phù vi khuẩn vào gốc mỗi 

cây dưa leo tại thời điểm 7 ngày sau khi gieo (tưới 

đất). 

- Kết hợp tưới huyền phù vi khuẩn vào đất và 

phun huyền phù vi khuẩn lên lá (kết hợp), phun lá 

với nước sạch (đối chứng nước sạch - ĐCNS). 

- Phun lá với thuốc diệt nấm Antracol 70 WP 

tại thời điểm 1 ngày sau khi chủng bệnh (đối 

chứng dương - ĐCD). 

- Xử lý thuốc theo kinh nghiệm của nông dân 

(các loại thuốc và thời điểm xử lý được trình bày ở 

bảng 1) (nông dân). Huyền phù chủng VL4.6 được 

phun đều lên bề mặt các lá dưa leo.  

2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu 

Các lá dưa leo phát triển hoàn chỉnh có biểu 

hiện triệu chứng bệnh thán thư được chụp vào các 

thời điểm 4, 5 và 6 ngày sau chủng bệnh (NSCB). 

Hình ảnh các lá được xác định tỷ lệ diện tích lá 

bệnh bằng phần mềm ImageJ và Microsoft Excel 

2019. Chỉ tiêu sinh trưởng (số lá, chiều cao thân 

chính, số nhánh) và năng suất (tấn/ha) được thu 

thập tại thời điểm cuối mỗi vụ. 

2.3. Xử lý số liệu và phân tích thống kê 

Số liệu được xử lý bằng phần mềm Microsoft 

Excel 2019 và phân tích phương sai One-way 

ANOVA với phép kiểm định Tukey ở mức ý nghĩa 

5% bằng phần mềm Minitab 16. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Kết quả đánh giá tỷ lệ diện tích lá bệnh 

thán thư ở các nghiệm thức khảo sát 

Kết quả khảo sát cho thấy, các nghiệm thức 

được xử lý với chủng VL4.6 ghi nhận tỷ lệ diện tích 

lá bệnh thấp hơn so với đối chứng xử lý nước sạch 

ở cả 2 mùa vụ (xuân - hè và hè - thu) và 2 địa điểm 

khảo sát (thành phố Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long) 

(P < 0,05). Phần lớn tỷ lệ diện tích lá bệnh ghi 

nhận được ở các nghiệm thức có xử lý với chủng 

VL4.6 khác biệt không có ý nghĩa về mặt thống kê 



KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  

N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n - KỲ 2 - TH¸NG 6/2023 64 

so với các nghiệm thức xử lý thuốc hoá học. Trong 

cùng một mùa vụ, mức độ nghiêm trọng của bệnh 

và hiệu quả kiểm soát bệnh của các biện pháp xử 

lý (cả xử lý vi khuẩn và thuốc hoá học) là khác 

nhau ở các địa điểm ruộng dưa (Hình 1). Bên cạnh 

đó, biện pháp xử lý chủng VL4.6 lên cây dưa leo 

đưa đến hiệu quả giảm bệnh phụ thuộc vào mùa 

vụ và địa điểm áp dụng. Trong vụ xuân hè, tại 

ruộng ở Cần Thơ, biện pháp xử lý kết hợp tưới đất 

và phun lá cho hiệu quả kiểm soát bệnh thán thư 

cao hơn (Hình 1a). Tuy nhiên, tại ruộng dưa leo 

được bố trí ở Vĩnh Long ghi nhận biện pháp tưới 

đất cho hiệu quả kiểm soát bệnh tốt nhất (Hình 

1b). Trong vụ hè thu, tại 2 ruộng dưa leo khảo sát 

ở Cần Thơ và Vĩnh Long cho thấy biện pháp xử lý 

kết hợp cho hiệu quả kiểm soát bệnh thán thư cao 

nhất, với tỷ lệ diện tích lá bệnh thấp nhất (Hình 1c 

và 1d). 

 
Hình 1. Tỷ lệ diện tích vết bệnh thán thư trên lá dưa leo ở các nghiệm thức khảo sát 

Ghi chú: (a) vụ xuân hè tại thành phố Cần Thơ, (b) vụ xuân hè tại tỉnh Vĩnh Long, (c) vụ hè thu tại 

thành phố Cần Thơ, (d) vụ hè thu tại tỉnh Vĩnh Long. 

3.2. Kết quả khảo sát các chỉ tiêu sinh trưởng 

và năng suất 

Kết quả ở bảng 2 cho thấy, bệnh thán thư có 

ảnh hưởng lớn đến sự sinh trưởng của cây dưa leo 

và gây sụt giảm năng suất lớn. Các nghiệm thức 

được xử lý với chủng VL4.6 cho thấy các chỉ tiêu 

sinh trưởng (số lá, chiều cao, số nhánh) và năng 

suất cuối vụ cao hơn so với các chỉ tiêu ở nghiệm 

thức đối chứng nước sạch. Tuy nhiên, các chỉ tiêu 

sinh trưởng và năng suất cuối vụ ở các nghiệm 

thức có xử lý vi khuẩn thấp hơn so với các nghiệm 

thức xử lý với thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc 

hoá học. Điều này có thể lý giải hiệu quả kiểm soát 

bệnh của vi khuẩn chậm hơn thuốc bảo vệ thực vật 

có nguồn gốc hoá học, đồng thời tính độc của 

thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc hoá học cao 

hơn nên có thể kiểm soát các mầm bệnh khác trên 

cây dưa leo. Tương tự với hiệu quả kiểm soát bệnh 

thán thư, hiệu quả kích thích sinh trưởng của cây 

dưa leo khi được xử lý với chủng VL4.6 chịu ảnh 

hưởng của địa điểm trồng và mùa vụ. Biện pháp xử 

lý kết hợp tưới đất và phun lá với huyền phù chủng 

VL4.6 cho thấy hiệu quả kích thích sinh trưởng 

cao hơn so với biện pháp tưới đất và phun lá đơn 

lẻ. Bên cạnh đó, tính hiệu quả trong việc kích 

thích sinh trưởng cây dưa leo của chủng VL4.6 

được duy trì qua tất cả các mùa vụ và địa điểm 

khảo sát so với khi không xử lý vi khuẩn. Kết quả 

chi tiết được thể hiện ở bảng 2.  
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Bảng 2. Kết quả chỉ tiêu sinh trưởng và năng suất cuối vụ ở các nghiệm thức khảo sát 

Vụ xuân hè Vụ hè thu 

Địa 

điểm 

Nghiệm 

thức 
Số lá 

Chiều 

cao 

(cm) 

Số 

nhánh 

Năng 

suất 

(tấn/ha) 

Số lá 

Chiều 

cao 

(cm) 

Số 

nhánh 

Năng 

suất 

(tấn/ha) 

Tưới đất 23,9bc 105ab 1,75c 23,7c 31,39b 158,13b 2,42c 29,0bc 

Phun lá 24,8bc 123a 2,14bc 29,3b 32,89b 146,93b 2,53bc 25,1c 

Kết hợp 25,6bc 99,3bc 2,02c 31,5b 39,96a 158,68b 2,91a-c 32,4ab 

ĐCNS 21,7c 82,8c 2,22bc 21,5c 21,32c 131,82c 1,46d 19,0d 

ĐCD 31,7a 120ab 4,02a 38,5a 37,80a 173,45a 3,37a 34,1a 

Nông dân 26,9b 124a 2,9b 30,3b 34,54ab 158,75b 3,02ab 30,7b 

CV (%) 57 31 33 8 26,1 18,11 10,93 8,58 

Thành 

phố 

Cần 

Thơ 

 * * * * * * * * 

Tưới đất 31,8bc 233,8 5,26a-c 44,9e 39,3bc 222,82 4,34b 36,8e 

Phun lá 35,76ab 217,6 5,66ab 47,3d 37,42cd 213,6 4,46b 38,6d 

Kết hợp 33,54bc 200,1 5,1bc 48,3c 46,66a 219,06 4,82ab 39,2c 

ĐCNS 30,48c 228,9 4,76c 39,4f 32,78d 210,86 4,3b 33,4f 

ĐCD 38,98a 237 5,98a 53,7a 44,04ab 210,12 5,36a 42,0a 

Nông dân 39,34a 234,3 5,3a-c 49,7b 43,84ab 225,62 4,66b 40,7b 

CV(%) 19,03 19,21 26,6 12,0 21,07 19,7 24,62 11,5 

Tỉnh 

Vĩnh 

Long 

 * ns * * * ns * * 

Ghi chú: Số liệu trong bảng là giá trị trung bình của 5 lần lặp lại; các giá trị trong cùng một cột có 

chữ cái theo sau giống nhau là khác biệt không có ý nghĩa về mặt thống kê; *: khác biệt có ý nghĩa về 

mặt thống kê ở mức ý nghĩa 5%; ns: khác biệt không có ý nghĩa về mặt thống kê. 

Kết quả khảo sát ghi nhận hiệu quả kiểm soát 

bệnh thán thư của chủng VL4.6 khi xử lý bằng 3 

biện pháp: tưới huyền phù vi khuẩn vào đất, phun 

huyền phù vi khuẩn lên lá và kết hợp tưới đất và 

phun lá với huyền phù vi khuẩn. Trong quá trình 

bố trí thí nghiệm, tại các ruộng dưa leo thí nghiệm 

có ghi nhận sự xuất hiện của các bệnh do nấm 

khác (sương mai, héo rũ) và do virus (khảm). Ở 

các nghiệm thức được xử lý với chủng VL4.6, tần 

suất phát hiện các bệnh sương mai và héo rũ thấp 

hơn. B. amyloliquefaciens được báo cáo có hiệu 

quả kiểm soát một số mầm bệnh trên dưa leo như 
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Sphaerotheca fuliginea gây bệnh phấn trắng [7], 

Fusarium oxysporum [8], [9] gây bệnh héo rũ. 

Tác nhân kiểm soát sinh học có hiệu quả kiểm 

soát nhiều mầm bệnh khác nhau sẽ giúp tăng tính 

hiệu quả khi áp dụng trong điều kiện canh tác 

thực tế. 

Trong điều kiện in vitro, chủng VL4.6 được 

xác định có khả năng sản sinh các enzyme thuỷ 

phân như β-1,3-glucanase, cellulase, chitinase, 

protease và sản sinh siderophore giúp cạnh tranh 

sắt, từ đó đưa đến hiệu quả ức chế các mầm bệnh. 

Bên cạnh đó, chủng VL4.6 đã cho thấy khả năng 

cố định đạm, hoà tan lân khó tan và tổng hợp 

indole acetic acid [10]. Khả năng sản sinh các 

enzyme thuỷ phân và siderophore giúp tác nhân 

kiểm soát sinh học ức chế sự phát triển của các 

mầm bệnh trong đất. Đồng thời, siderophore được 

báo cáo giúp cây trồng tăng trưởng, phát triển tốt 

hơn [11]. Hoạt động kích thích sinh trưởng của vi 

khuẩn vùng rễ có thể giúp tăng cường hệ thống rễ 

giúp cây hấp thu nước và chất dinh dưỡng tốt hơn, 

tăng lượng diệp lục và protein, từ đó dẫn đến tăng 

năng suất của cây trồng [12]. Sự phát triển vượt 

trội của cây có thể giúp vi khuẩn tăng được không 

gian sống, từ đó vi khuẩn nhận được nhiều hơn các 

chất dinh dưỡng tiết ra từ cây trồng, do đó vi 

khuẩn có thể tăng cường hoạt động bảo vệ cây.  

Biện pháp xử lý tưới tác nhân kiểm soát sinh 

học vào đất được sử dụng phổ biến hơn so với 

phun lên lá. Biện pháp xử lý Bacillus vào đất được 

báo cáo giúp kích thích tính kháng hệ thống 

(induce systematic resistance) trên cây dưa leo, 

qua đó giúp bảo vệ cây dưới sự tấn công của nhiều 

mầm bệnh [13]. Hiệu quả của biện pháp phun lên 

lá phụ thuộc rất lớn vào điều kiện môi trường (ánh 

sáng, nhiệt độ, độ ẩm, rửa trôi do mưa), tính bám 

dính và khả năng xâm nhập vào mô lá [14]. Wei và 

cs (2016) [15] cho biết, 50% lượng Bacillus subtilis 

bị rửa trôi khỏi bề mặt lá dâu tây sau 8 ngày phun 

vi khuẩn lên lá, sự thất thoát của vi khuẩn khỏi bề 

mặt lá là do ảnh hưởng của sự rửa trôi do mưa. 

Đồng thời, sự phát tán của vi khuẩn lên các lá mới 

phát triển sẽ bị hạn chế nếu không có sự tiếp xúc 

vật lý giữa các lá đã chủng vi khuẩn, do đó cần xử 

lý phun nhắc lại vi khuẩn khi áp dụng biện pháp 

phun lên lá. Trong nghiên cứu này, biện pháp xử lý 

kết hợp tưới đất và phun lá với huyền phù chủng 

VL4.6 cho thấy hiệu quả kiểm soát bệnh thán thư 

cao và năng suất cuối vụ cao hơn so với các 

nghiệm thức áp dụng vi khuẩn chỉ 1 lần (tưới đất 

đơn lẻ và phun lá đơn lẻ). Các chủng vi khuẩn 

Pseudomonas fluorescens 55, Pseudomonas sp. 12 

và Bacillus sp. 39 được báo cáo có khả năng phòng 

trị hiệu quả đối với bệnh thán thư trên dưa hấu do 

nấm Colletotrichum lagenarium khi xử lý bằng 

biện pháp ngâm hạt kết hợp với tưới đất [16]. 

Trong một nghiên cứu khác, cây cà chua được xử 

lý kết hợp phun huyền phù chủng vi khuẩn P. 
syringae Cit7 lên lá và ngâm hạt kèm tưới đất với 

huyền phù vi khuẩn Pseudomonas fluorescens 

89B-61 trong thử nghiệm ngoài đồng. Nghiệm 

thức trên cho thấy, hiệu quả giảm đồng thời hai 

bệnh trên cà chua là đốm lá do Pseudomonas 

syringae pv. tomato và đốm lá do Xanthomonas 
campestris pv. vesicatoria và Xanthomonas 

vesicatoria [17]. Từ các kết quả trên chỉ ra việc xác 

định cách áp dụng và các công thức sản phẩm giúp 

tăng tính ổn định của tác nhân kiểm soát sinh học 

khi áp dụng vào điều kiện đồng ruộng là cần thiết. 

Trong nghiên cứu này, nông dân tại các địa 

điểm bố trí thí nghiệm sử dụng nhiều loại thuốc 

với khoảng cách thời gian giữa mỗi loại thuốc 

ngắn, dẫn đến chi phí cho thuốc hoá học có thể 

tăng cao. Việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có 

nguồn gốc hóa học cho thấy, tác dụng nhanh, 

chóng trong kiểm soát bệnh hại trên cây trồng, 

giúp tăng năng suất và lợi nhuận. Tuy nhiên, sự 

tồn lưu của hoạt chất  bảo vệ thực vật trong sản 

phẩm là một những yếu tố hạn chế, làm giảm giá 

trị của sản phẩm nông nghiệp. Đối với các tác 

nhân kiểm soát sinh học, hiệu quả của việc sử 

dụng chúng phụ thuộc vào các yếu tố ngoại cảnh 

như địa điểm, mùa vụ, đặc điểm vật lý của đất (độ 

ẩm, pH, phần trăm sét…) và đặc điểm sinh học 

của đất trồng (sự hiện diện của mầm bệnh, hệ vi 

sinh vật sẵn có…) [18]. Để đạt được sự cân bằng 

giữa tính an toàn và lợi ích thương mại, việc 

nghiên cứu phát triển công thức sử dụng kết hợp 

tác nhân kiểm soát sinh học và hoạt chất bảo vệ có 

độc tính thấp hơn nhằm đạt được tác động kết hợp 

là điều cần thiết [5]. 
4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Kết quả vụ xuân hè và hè thu ở thành phố Cần 

Thơ và tỉnh Vĩnh Long cho thấy, các nghiệm thức 
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xử lý vi khuẩn bằng ba biện pháp tưới đất, phun là 

và kết hợp đều có tỷ lệ diện tích lá bệnh thấp, khác 

biệt có ý nghĩa thống kê so với đối chứng nước 

sạch. Trong đó, vụ xuân hè có tỷ lệ diện tích lá  

bệnh thấp nhất ở nghiệm thức tưới vào đất huyền 

phù vi khuẩn tại thành phố Cần Thơ (0,21%) và vụ 

hè thu ghi nhận tỷ lệ diện tích lá bệnh thấp nhất ở 

nghiệm thức kết hợp phun qua lá và tưới vào đất 

huyền phù vi khuẩn tại tỉnh Vĩnh Long (1,43%).  

Chủng vi khuẩn Bacillus amyloliquefaciens 

VL4.6 cũng thể hiện hiệu quả kích thích sự phát 

triển của cây dưa leo với các chỉ tiêu về số lá, chiều 

cao, số nhánh và năng suất đều cao hơn so với 

nghiệm thức đối chứng nước sạch. 

Cần tiếp tục đánh giá hiệu quả của chủng B. 

amyloliquefaciens VL4.6 ở các vụ mùa khác trong 

năm để có thêm cơ sở sử dụng chủng B. 
amyloliquefaciens VL4.6 tạo chế phẩm sinh học 

trong phòng trừ bệnh thán thư trên dưa leo. 

LỜI CẢM ƠN! 

Cảm ơn Trường Đại học Cần Thơ đã hỗ trợ 

một phần kinh phí để thực hiện đề tài này. 
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EVALUATION OF THE DISEASE-REDUCING EFFECTS OF THE ANTAGONISTIC 

Bacillus amyloliquefaciens VL4.6 ON ANTHRACNOSE UNDER FIELD CONDITIONS 

Nguyen Thi Lien1,, Nguyen Tang Phu1, Mai Hong Tan1,  

Nguyen Thi Phi Oanh2, Nguyen Dac Khoa1, 3  
1Institute of Food and Biotechnology, Can Tho University 
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Summary 
Anthracnose caused by Colletotrichum lagenarium cau cause great damage during cucumber 

cultivation. This study was carried out with two main objectives: (i) evaluate the ability to control 

anthracnose on cucumber of Bacillus amyloliquefaciens VL4.6 (strain VL4.6) under field conditions; 

(ii) evaluate plant growth promoting abilities of strain VL4.6 on cucumber under field conditions. The 

treatments with strain VL4.6 showed effective control of anthracnose in all experimental seasons and 

locations. The efficiency of strain VL4.6 for anthracnose control was slower than using chemical drugs, 

but higher than that of the control treatment without antagonistic bacteria (P < 0.05). In addition, 

strain VL4.6 exhibited growth stimulating effects, facilitating productivity increases on cucumbers in 

all experimental seasons and locations. The result of this study indicates that Bacillus 

amyloliquefaciens VL4.6 is a potential biocontrol agent for cucumber cultivation. 

Keywords: Anthranose, Bacillus amyloliquefaciens, Colletotrichum lagenarium, cucumber, field. 
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NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ CÔNG NGHỆ 

ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH TÁCH CHIẾT NƯỚC 

CHUỐI TRONG TỪ CHUỐI TIÊU HỒNG   

Trần Thị Thu Hoài1, *, Phạm Anh Tuấn1, Lê Hà Hải1  

 

TÓM TẮT 

Mục đích của nghiên cứu này là thực nghiệm ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ gồm độ chín, 

nhiệt độ tiền xử lý bằng lạnh đông, nồng độ, nhiệt độ và thời gian xử lý bằng enzyme pectinase Utral 

SP - L, công suất và thời gian xử lý bằng siêu âm đến hiệu suất tách chiết nước chuối nguyên chất và 

nước chuối trích ly (%), độ trong (%T) và hàm lượng chất rắn hòa tan (0Bx). Kết quả thực nghiệm từ 

nguyên liệu chuối tiêu hồng ở độ chín 6,5 tương ứng thời điểm sau 12 giờ so với độ chín 6 (thang màu 

PCI). Chuối chưa bóc vỏ được tiền xử lý nhiệt ở 86,40C trong 3,1 phút, xay nghiền đồng thời điều chỉnh 

pH 4,3 bằng axit citric có bổ sung axit ascorbic 0,06% trong môi trường MA (N2). Puree được xử lý 

lạnh đông ở -300C trong 24 giờ, rã đông và xử lý bằng enzyme pectinase Utral SP - L tỷ lệ 0,03% ở nhiệt 

độ 500C trong 180 phút và đình hoạt enzyme ở 900C trong 5 phút. Tiếp theo xử lý bằng siêu âm với 

mức công suất 2 W/g trong 6 phút trước khi ly tâm tách nước chuối nguyên chất. Bã puree được tách 

chiết với 40% nước/bã thu được nước chuối trích ly. Các chỉ tiêu đạt được với hiệu suất nước chuối 

nguyên chất 53,87%, độ trong 98,52%T, hàm lượng TSS là 28,9oBx và hiệu suất nước chuối trích ly đạt 

44,15%, TSS 18,60Bx, tương ứng hiệu suất nước chuối quy đổi về 120Bx đạt tổng 203%, với thời gian 

đánh giá phân tích mẫu nước chuối không quá 24 giờ.  

Từ khóa: Chuối tiêu hồng, độ chín, tách chiết nước chuối trong, enzyme pectinase Utral SP - L.  

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 2 

Cây chuối (Musa cavendish) có giá trị dinh 

dưỡng cao là nguồn cung cấp năng lượng, vitamin 

A, vitamin C và khoáng chất (kali, canxi, natri và 

magiê) đối với sức khỏe con người. Đặc tính chuối 

là loại quả chín sau thu hoạch và nhanh bị hư hỏng 

trong quá trình chín. Phần thịt quả dễ bị nâu hóa 

do enzyme polyphenol oxydaza (PPO) và oxy hóa 

nhanh khi tiếp xúc với không khí. Mặt khác cấu 

trúc mô tế bào có liên kết với nước rất bền vững và 

khó tách ép nước chuối so với các loại trái cây phổ 

biến khác và phụ thuộc nhiều vào độ chín, chủng 

giống chuối. Nghiên cứu của Mathias và cs (2021) 

[1] đã chỉ ra rằng hiệu suất nước chuối cao nhất ở 

độ chín 5 với chuối YKM5 (AAA) và chuối Mlonga 

(AAA-EA) trong khi với chuối Pisang Awak (ABB) 

                                         
1 Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch 
* Email: thuhoaiviaep@gmail.com 

thì ở độ chín 6. Sau độ chín 6 chuối YKM5 và 

Mlonga không tách chiết được nước chuối, điều 

này là do quá trình tách chiết bằng cơ học đã tạo 

ra hỗn hợp thể nhuyễn có độ nhớt cao. Trong quá 

trình chín dẫn đến những thay đổi trong cấu trúc 

do sự phân hủy pectin bởi các enzym phân giải 

thành tế bào và làm mềm thịt quả [2]. Trần Thị 

Thu Hoài và cs (2022) [3] đã nghiên cứu và quan 

sát bằng kính hiển vi quang học cho thấy, các tế 

bào chuối tiêu hồng không còn xếp chặt chẽ và bị 

phân tách từ độ chín 6 đến độ chín 7. Nadulski và 

cs (2020) [4] cho rằng quá trình lạnh đông được 

sử dụng như một biện pháp tiền xử lý để phá vỡ 

cấu trúc nguyên liệu thực vật do đó dịch tế bào 

được giải phóng dễ dàng hơn. Hiện chưa có 

nghiên cứu công bố đầy đủ về giải pháp tiền xử lý 

bằng lạnh đông sử dụng trong tách chiết nước 

chuối, tuy vậy với quá trình tách chiết nước cà rốt 

Finezja có áp dụng giải pháp tiền lạnh đông ở -
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200C, sản lượng nước cà rốt tăng (4,2%) so với mẫu 

không lạnh đông [5]. Trong khi xử lý tiền lạnh 

đông ở nhiệt độ -240C trong 24 giờ để tách ép nước 

táo, sản lượng nước táo tăng trung bình 14% [6]. 

Sharma và cs (2014) [7] đã công bố mức độ phân 

hủy mô tế bào cao hơn khi tiền xử lý bằng lạnh 

đông và rã đông kết hợp với việc xử lý bằng 

enzyme pectinase đối với tách chiết nước trái cây. 

Mặt khác xử lý bằng ezyme pectinase đã được 

công bố về hiệu quả nâng cao hiệu suất tách chiết, 

cải thiện độ trong của nước chuối [8], [9], [10], 

[11]. Trong khi nghiên cứu sử dụng kết hợp 

enzyme pectinase và siêu âm thì hiệu quả tách 

chiết cao hơn so với các các giải pháp sử dụng độc 

lập [12]. Trong phạm vi nghiên cứu này đã tiến 

hành thực nghiệm khảo sát nguyên liệu chuối tiêu 

hồng từ độ chín 6 - 7, các yếu tố ảnh hưởng của 

quá trình tiền lạnh đông, xử lý enzyme Pectinex® 

Ultra SP-L kết hợp siêu âm đến hiệu suất tách 

chiết nước chuối nguyên chất và nước chuối trích 

ly (%), độ trong (%T) và hàm lượng chất khô hòa 

tan TSS (0Bx).  

2. NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU   

2.1. Nguyên liệu  

Chuối tiêu hồng được trồng tại huyện Khoái 

Châu, tỉnh Hưng Yên, thu hoạch vào thời điểm từ 

80 - 85 ngày sau khi trổ hoa, thời điểm lấy mẫu ở độ 

chín 1 vào tháng 9 - 11/2022. Nguyên liệu chuối sau 

thu hoạch được bao gói vận chuyển về Phòng thí 

nghiệm sơ chế bảo quản tại Bộ môn Bảo quản nông 

sản, Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau 

thu hoạch trong thời gian không quá 4 giờ. Nguyên 

liệu chuối được xử lý chín bằng khí ethylene ở nồng 

độ 100 ppm trong 24 giờ, ủ ở nhiệt độ 18 ± 10C, đạt 

độ chín 6; 6,5; 7, trong đó, độ chín 6 và 7 xác định 

theo thang màu PCI [13] và độ chín 6,5 được xác 

định bằng thực nghiệm khảo sát tại thời điểm giữa 

2 độ chín 6 và 7 khoảng 12 giờ sau độ chín 6.  

2.2. Phương pháp nghiên cứu  

2.2.1. Phương pháp chuẩn bị mẫu thí nghiệm 

Chuẩn bị mẫu thực nghiệm để tách chiết nước 

chuối ở dạng puree chuối [14]. Cụ thể quy trình 

chuẩn bị mẫu puree chuối được tiến hành xử lý 

nhiệt chuối nguyên quả chưa bóc vỏ bằng hơi nước 

bão hòa đến khi nhiệt độ tâm quả đạt 86,40C được 

duy trì trong thời gian 3,1 phút. Tiếp theo chuối 

được bóc vỏ, bổ sung axit ascorbic 0,06% và xay 

nhuyễn bằng máy xay (Philips HR2221) trong thời 

gian 1 phút ở điều kiện khí điều biến MA (N2) và 

chuẩn độ pH 4,3 bằng axit citric, tương ứng hàm 

lượng vitamin C đạt 12,256 mg/100g, hoạt độ PPO 

còn lại 0,612%, điểm cảm quan đạt 19,15 điểm. 

Mẫu puree chuối được định lượng đóng bao hút 

chân không (100 g/mẫu).   

2.2.2. Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm  

2.2.2.1. Thực nghiệm 1: Ảnh hưởng của độ 

chín và xử lý lạnh đông đến khả năng tách chiết 
nước chuối 

Tiến hành 2 thí nghiệm, với 3 mẫu puree cho 

mỗi thí nghiệm tương ứng 3 mức độ chín (6; 6,5; 

7). Thí nghiệm 1 với  3 mẫu  xử lý lạnh đông ở 

nhiệt độ -200C trong 24 giờ và thí nghiệm 2 với 3 

mẫu đối chứng không lạnh đông (ĐC). Các mẫu 

lạnh đông sau khi rã đông ở nhiệt độ môi trường 

với 100 g puree/mẫu được chia đều cho 4 ống 

đựng mẫu 25 g/ống trước khi ly tâm tách nước 

chuối bằng máy Rotofix 32A (Đức) với tốc độ 4.000 

vòng/phút trong 25 phút. Đánh giá khả năng tách 

nước chuối bằng quan sát hình ảnh mẫu và hiệu 

suất nước chuối nguyên chất (%). 

2.2.2.2. Thực nghiệm 2: Ảnh hưởng của nhiệt 

độ lạnh đông đến năng suất tách chiết nước chuối. 

Tiến hành 4 thí nghiệm ảnh hưởng của nhiệt độ 

lạnh đông với 4 mức (-200C, -250C, -300C, -350C) ở 

cùng độ chín thích hợp (từ kết quả của thực nghiệm 

1), các mẫu thí nghiệm được lặp lại 3 lần. Các mẫu 

được rã đông trước khi ly tâm tách nước chuối 

nguyên chất ở cùng điều kiện như thực nghiệm 1. 

Phần bã puree sau ly tâm được bổ sung 40 g nước/4 

ống mẫu tương ứng 10 g nước/ống mẫu và được 

khuấy đều bằng đũa thủy tinh trong thời gian 1 phút  

trước khi ly tâm tách nước chuối lần 2. Đánh giá khả 

năng tách nước chuối bằng quan sát hình ảnh 

mẫu, hiệu suất nước chuối nguyên chất (%), nước 

chuối trích ly (%) trên 100 g mẫu puree ban đầu 

tương ứng hàm lượng TSS (0Bx) và quy đổi hiệu 

suất nước chuối về TSS 120Bx (%).  
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2.2.2.3. Thực nghiệm 3: Ảnh hưởng của xử lý 

bằng enzyme pectinase Utral SP - L đến năng suất và 

độ trong của nước chuối  

Tiến hành 3 nhóm thí nghiệm: (i) Ảnh hưởng 

của nồng độ xử lý enzyme với 4 mức tỷ lệ enzyme 

trên khối lượng mẫu puree (0,02%, 0,025%, 0,03%, 

0,035%) ở cùng nhiệt độ 450C trong thời gian 120 

phút; (ii) Ảnh hưởng của nhiệt độ xử lý với 4 mức 

(400C, 450C, 500C, 550C) ở cùng nồng độ enzyme 

thích hợp (từ kết quả của thí nghiệm i) trong thời 

gian 120 phút; (iii) Ảnh hưởng của thời gian xử lý với 

4 mức (120, 150, 180, 210 phút) ở cùng điều kiện 

nồng độ và nhiệt độ thích hợp (từ kết quả của thí 

nghiệm i, ii), 3 nhóm thí nghiệm được 3 lần lặp lại. 

Các mẫu thí nghiệm được tiến hành với cùng điều 

kiện độ chín (kết quả thực nghiệm 1) và nhiệt độ xử 

lý lạnh đông (kết quả thực nghiệm 2), mẫu lạnh 

đông được rã đông trước khi  thí nghiệm xử lý 

enzyme và được tiến hành trên thiết bị cô quay có bể 

ổn nhiệt và điều biến khí MA (N2) với tốc độ 20 

vòng/phút. Kết thúc quá trình xử lý enzyme được xử 

lý nhiệt để đình diệt enzyme ở 900C trong 5 phút. 

Quy trình tách chiết nước chuối nguyên chất, trích ly 

nước chuối từ bã puree tương ứng 0BX và quy đổi 

hiệu suất nước chuối ở 120Bx được thực hiện như 

thực nghiệm 2. Chất lượng nước chuối nguyên chất 

được xác định bằng độ trong (%T) và hàm lượng TSS 

(0Bx), thời gian đánh giá phân tích mẫu nước chuối 

không quá 24 giờ. 

2.2.2.4. Thực nghiệm 4: Ảnh hưởng của quá 

trình siêu âm đến năng suất và độ trong của nước 

chuối. 

Tiến hành 2 nhóm thí nghiệm: (i) Ảnh hưởng 

của công suất siêu âm với 4 mức (100 W, 150 W, 200 

W, 250 W) cùng thời gian siêu âm 2 phút ở nhiệt độ 

môi trường; (ii) Ảnh hưởng của thời gian siêu âm với 

4 mức (2 phút, 4 phút, 6 phút, 8 phút) ở cùng công 

suất thích hợp (từ kết quả của thực nghiệm i). Các 

mẫu thí nghiệm ở cùng điều kiện tiền xử lý bằng 

lạnh đông và enzyme (kết quả thực nghiệm 2 và 3) 

và được tiến hành trên thiết bị siêu âm dạng thanh 

Misonix (Hoa Kỳ) với tần số cố định là 20 kHz. Quy 

trình và phương pháp đánh giá hiệu suất, chất lượng 

nước chuối được thực hiện như thực nghiệm 3.  

2.2.3. Phương pháp xác định hiệu suất tách 

chiết nước chuối nguyên chất 

     Được tính theo công thức: 

 

Trong đó: m1 là khối lượng mẫu puree chuối 

ban đầu (g); m2 là khối lượng nước chuối nguyên 

chất sau ly tâm (g). 

2.2.4. Phương pháp quy đổi nước chuối từ độ 0Bx 

cao xuống 0Bx thấp   

Để quy đổi nước chuối từ nồng độ cao về nồng 

độ thấp được sử dụng quy tắc đường chéo [15]. 

Trong đó: mA gam dung dịch A nồng độ A% với mB 

gam dung dịch B nồng độ B% cùng chất tan, thu 

được dung dịch mới có nồng độ C% (A% < C% < B%) 

trong đó tỉ lệ khối lượng của 2 dung dịch ban đầu là: 

 

2.2.5. Phương pháp xác định độ trong 

Độ trong của nước chuối xác định theo 

phương pháp của Tapre và Jain (2014) [9]. Nước 

chuối sau khi tách chiết ly tâm ở tốc độ 4.000 

vòng/phút trong 25 phút. Độ trong của nước chuối 

xác định bằng cách đo độ truyền qua ở bước sóng 

660 nm sử dụng máy quang phổ Shimadzu UV-VIS 

(Mỹ). Nước cất được sử dụng làm đối chứng.  

2.2.6. Phương pháp phân tích hóa lý 

Xác định pH theo TCVN 7806: 2007 phạm vi 

đo pH (0,0 - 14,0); xác định hàm lượng chất khô 

hòa tan tổng số (TSS) theo TCVN 4417 - 87.   

2.2.7. Phương pháp phân tích cấu trúc 

Xác định cấu trúc tế bào và sự phân bố của các 

hạt tinh bột và tanin bằng kính hiển vi quang học 

(Axio Lab.A1, ZEISS – Đức). Quả chuối cắt đôi 

theo chiều dọc quả, bóc vỏ, cắt lát mỏng từ phần 

giữa quả. Các lát chuối được nhuộm màu tế bào 
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bằng Toluidine Blue O với nồng độ 0,05% (w/v) 

trong 5 phút, gắn vào các slide phủ poly-L-lysine. 

Mẫu được quan sát và chụp ảnh với độ phóng đại 

5x. Tất cả quá trình nhuộm được thực hiện ở nhiệt 

độ phòng. 

2.2.8. Phương pháp thống kê và xử lý số liệu 

thực nghiệm 

Số liệu được xử lý bằng phần mềm Excel và 

SPSS 18. 

2.3.  Hóa chất và thiết bị sử dụng 

2.3.1. Thiết bị và dụng cụ  

 Thiết bị tạo khí ethylen từ cồn ethanol 900 

(VIAEP); cân kỹ thuật và cân phân tích điện tử cấp 

chính xác 0,01; máy đo pH Hanna HI98107; nồi hấp 

tiệt trùng DG-S280C (Dengguan, Trung Quốc) loại 

24 lít làm nguồn cấp nhiệt bằng hơi bão hòa cho 

thiết bị tiền xử lý nguyên liệu. Thiết bị tiền xử lý 

được thiết kế bằng nồi áp suất 5 lít gắn đồng hồ áp 

suất và kết nối với nhiệt kế điện tử Hanna HI147-00 

(Rumani) thông qua đầu sensor. Máy xay thịt 

chuối sử dụng loại Philips HR2221 (Trung Quốc) 

được cải tiến bổ sung bộ phận cấp khí N2 trong 

quá trình xay. Thiết bị cô quay chân không RE100-

Pro (Trung Quốc) với bể gia nhiệt 5 l, tốc độ quay 

20 - 280 rpm; máy siêu âm Misonix (Hoa Kỳ); tủ 

đông So-Low (USA) nhiệt độ từ 0 - 400C; máy ly 

tâm Rotofix 32A (Đức) với 4 ống ly tâm 50 ml, tốc 

độ 4.000 vòng/phút; máy quang phổ Shimadzu 

UV-VIS (Mỹ).  

2.3.2. Hóa chất  

Cồn ethanol 900; axit citric, axit ascorbic, nước 

cất 2 lần, chế phẩm enzyme Pectinex® Ultra SP-L 

(Novozymes, Đan Mạch): được sản xuất từ nấm 

Aspergillus aculeatus với hoạt tính 26,000 PG/ml 

(PG-polygalacturonase). Enzyme hoạt động ở pH 

3,5 - 5,5, nhiệt độ 25 – 550C. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Kết quả khảo sát ảnh hưởng của độ chín 

và xử lý lạnh đông đến khả năng tách chiết nước 

chuối 

Hình 1 cho thấy, đối với các mẫu không lạnh 

đông lượng nước chuối được tách ra rất thấp, trong 

đó ở các độ chín 6 và 6,5 lượng nước chuối nhiều 

hơn so với độ chín 7 nhưng nước chuối đục và 

không có sự phân ly rõ ràng giữa pha lỏng và pha 

rắn. Trong khi đối với các mẫu lạnh đông có sự 

khác biệt về khả năng tách nước chuối, với cả 3 

mẫu độ chín đều có sự phân ly rõ rệt giữa pha lỏng 

và pha rắn, nước chuối có độ trong, trong đó các 

mẫu độ chín 6 và  6,5 lượng nước chuối được tách 

ra nhiều hơn so với độ chín 7.    

 

Hình 1. Các mẫu thí nghiệm ảnh hưởng của độ 

chín và xử lý lạnh đông 

Kết quả ảnh hưởng của độ chín đến khả năng 

tách chiết nước chuối được tổng hợp tại bảng 1.  

Bảng 1. Ảnh hưởng của độ chín đến khả năng tách 

chiết nước chuối 

Hiệu suất (%) 
TT 

Độ 

chín Không lạnh đông Lạnh đông 

1 6 5,15b ± 0,04 10,09b  ± 0,02 

2 6,5 8,47a ± 0,07 16,12a ± 0,08 

3 7 2,23c ± 0,06 7,12c ± 0,04 

Ghi chú: Các giá trị có chữ cái khác nhau 

trong cùng một cột là khác nhau có ý nghĩa 

(p<0,05). 

Bảng 1 cho thấy, độ chín có ảnh hưởng đáng 

kể đến khả năng tách chiết nước chuối (p < 0,05) ở 

các điều kiện không xử lý lạnh đông và lạnh đông. 

Cụ thể mẫu không xử lý lạnh đông ở các độ chín 6 

- 6,5 hiệu suất nước chuối tăng từ 5,15 - 8,47% sau 

đó giảm còn 2,2% ở độ chín 7. Trong khi đối với 

các mẫu xử lý lạnh đông (-200C) hiệu suất nước 

chuối được cải thiện rõ rệt đối với cả 3 độ chín. Cụ 
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thể, hiệu suất nước chuối tăng từ độ chín 6 - 6,5 và 

giảm xuống ở độ chín 7, tương ứng (10,09%, 

16,12%, 7,12%).  

Từ kết quả và đánh giá trên cho thấy, ở độ 

chín 6,5 thì khả năng tách chiết nước chuối là cao 

nhất. Điều này được thể hiện khi quan sát cấu trúc 

mô tế bào có sự khác biệt giữa 3 độ chín (6; 6,5; 7). 

Cụ thể cấu trúc mô tế bào thịt quả chuối bắt đầu 

có sự phân tách từ độ chín 6 đến độ chín 6,5 và đến 

độ chín 7 có hiện tượng mô tế bào bị phá vỡ, cụ 

thể được mô tả tại hình 2.  

   

Độ chín 6 

Các mô tế bào được phân bố theo 

cụm có mật độ sắp xếp dày 

Độ chín 6,5 

Các mô tế bào có xu hướng 

phân tách rõ ràng hơn  

Độ chín 7 

Sự phân tách mô tế bào tăng, có 

xuất hiện các khu vực màu sẫm tối 

Hình 2. Cấu trúc mô tế bào ở 3 độ chín bằng kính hiển vi cấu trúc tế bào chuối (5x)  

Hình 2 cho thấy, sự phân tách mô tế bào từ độ 

chín 6 đến độ chín 7, tuy vậy đến độ chín 7 xuất 

hiện các khu vực màu sẫm tối điều này có thể do 

các mô tế bào bị phá vỡ và giải  phóng ra dịch bào 

kết hợp với sự hòa tan của pectin tạo nên thể dịch 

có độ nhớt cao. Đây cũng là nguyên nhân có thể 

dẫn đến khó tách được nước chuối ở độ chín 7 như 

kết quả khảo sát tại bảng 1. 

3.2. Kết quả thực nghiệm ảnh hưởng của nhiệt 

độ lạnh đông đến hiệu suất tách nước chuối 

Hình 3 cho thấy, có sự phân ly rõ ràng giữa 

pha lỏng và pha rắn của các mẫu lạnh đông và độ 

trong tăng dần khi nhiệt độ lạnh đông giảm từ -

200C đến -350C.  

 

Hình 3. Các mẫu thí nghiệm ảnh hưởng của  

nhiệt độ lạnh đông 

Kết quả thực nghiệm xác định hiệu suất nước 

chuối nguyên chất (%), nước chuối trích ly (%) và 

nước chuối quy đổi về 120Bx (%) được thể hiện ở 

bảng 2.  

Bảng 2. Ảnh hưởng của nhiệt độ lạnh đông đến khả năng tách chiết nước chuối 

Nước chuối nguyên chất 

tách lần 1 

Nước chuối trích ly tách lần 2 (40 

g nước bổ sung) 

Nhiệt độ 

(0C) 

Hiệu suất (%)  TSS (0Bx) Hiệu suất  (%) TSS (0Bx) 

Hiệu suất nước 

chuối quy đổi 

về 120Bx 

(%) 

 16,12a± 0,02 23,1a± 0,04 40,53a± 0,03 14,1a± 0,03 136,5a± 0,09 

-25 19,95b± 0,07 24,8b± 0,06 41,23b± 0,02 14,6b± 0,04 138,8b± 0,47 

-30 24,28c± 0,03 25,1c± 0,01 41,91c± 0,01 16,1c± 0,03 147,1c± 0,09 

-35 24,36c± 0,02 25,1c± 0,01 42,12d± 0,04 16,2c± 0,00 147,6c± 0,12 

Ghi chú: Các giá trị có chữ cái khác nhau trong cùng một cột là khác nhau có ý nghĩa (p<0,05). 

Bảng 2 cho thấy, nhiệt độ lạnh đông có ảnh 

hưởng đáng kể đến hiệu suất tách chiết nước 

chuối và hàm lượng chất khô hòa tan (p < 0,05). 

Khi nhiệt độ lạnh đông giảm từ -200C đến -300C 

hiệu suất nước chuối nguyên chất tăng từ 16,12 - 

24,28% tương ứng hàm lượng TSS tăng từ 23,1 - 

25,10Bx. Trong khi nhiệt độ giảm từ -300C đến -

350C hiệu suất nước chuối nguyên chất và hàm 
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lượng TSS tăng nhưng không có sự khác biệt 

nhiều. Hiệu quả của quá trình tách chiết nước 

chuối quy đổi về 120Bx đạt mức cao 147,1% ở nhiệt 

độ -300C trong khi giảm nhiệt độ xuống -350C thì 

hiệu suất tăng không đáng kể (147,6%). Từ kết quả 

thực nghiệm cho thấy, xử lý lạnh đông có thể làm 

biến tính cấu trúc mô tế bào dẫn đến sau khi lạnh 

đông dễ bị phá vỡ. Điều này đã được Zhu và cs 

(2021) [16] minh chứng quá trình lạnh đông làm 

cho các phần tử trong thịt quả bị xé nát, các tế bào 

bị vỡ, cấu trúc bị thay đổi trong quá trình rã đông 

và do đó dịch tế bào tách ra nhiều hơn. Từ kết quả 

thực nghiệm này đã lựa chọn nhiệt độ lạnh đông -

300C để tiến hành cho các thực nghiệm tiếp theo.  

3.3. Kết quả thực nghiệm ảnh hưởng của quá 

trình xử lý bằng enzyme pectinase Utral SP - L đến 

hiệu suất, độ trong và hàm lượng chất khô hòa tan 

(TSS) của nước chuối  

3.3.1. Ảnh hưởng của nồng độ enzyme đến 

hiệu suất, độ trong và TSS của nước chuối 

 

Hình 4. Các mẫu thí nghiệm ảnh hưởng của nồng 

độ enzyme  

Hình 4 cho thấy, đối với 4 mức nồng độ 

enzyme (0,02%, 0,025%, 0,03%, 0,035%) đều có sự 

phân ly rõ ràng giữa pha lỏng và pha rắn, độ trong 

tăng dần khi nồng độ enzyme tăng. Điều đó có thể 

lý giải khi tăng nồng độ enzyme làm tăng độ trong 

của nước chuối vì pectinase phân hủy pectin, làm 

lộ ra một phần protein tích điện dương bên dưới, 

do đó làm giảm lực đẩy tĩnh điện giữa các hạt bé lơ 

lửng để kết tụ lại thành các hạt lớn hơn nên dễ 

được phân ly trong quá trình ly tâm [10]. 

Bảng 3. Ảnh hưởng của nồng độ enzyme đến năng suất, độ trong và TSS của nước chuối 

Nước chuối nguyên chất 

tách lần 1 

Nước chuối trích ly tách 

lần 2 (40 g nước bổ sung) 
Nồng độ 

enzyme 

(%)  
Hiệu suất (%) Độ trong (%T) TSS (0Bx) Hiệu suất (%) TSS (0Bx) 

Hiệu suất nước 

chuối quy đổi về 

120Bx (%) 

0,02 32,28a±0,05 64,40a±0,17 25,9a±0,03 41,95a±0,01 16,8a±0,02 164,07a±0,2 

0,025 36,92b±0,04 76,70b±0,02 26,1b±0,02 42,36b±0,01 17,2b±0,03 174,92b±0,3 

0,03 37,01b±0,15 77,00c±0,05 26,2c±0,01 42,62c±0,01 17,3c±0,03 174,60b±0,5 

0,035 37,12b±0,05 77,31d±0,01 26,3d±0,01 42,98d±0,02 17,3c±0,02 174,97b±0,09 

Ghi chú: Các giá trị có chữ cái khác nhau trong cùng một cột là khác nhau có ý nghĩa (p<0,05) 

Bảng 3 cho thấy, nồng độ enzyme có ảnh 

hưởng đáng kể đến hiệu suất tách chiết nước 

chuối nguyên chất, độ trong và TSS của nước 

chuối (p < 0,05). Với khoảng nồng độ enzyme tăng 

từ 0,02  -  0,03% tương ứng hiệu suất nước chuối 

nguyên chất tăng từ 32,28  -  37,01%, độ trong tăng 

từ 64,4  -  77,0% T, TSS tăng từ 25,9  -  26,20Bx. 

Trong khi tiếp tục tăng nồng độ enzyme đến 

0,035% cho thấy, cả 3 chỉ số hiệu suất nước chuối 

nguyên chất, độ trong và TSS tăng không đáng kể 

tương ứng (37,12%; 77,2%T; 26,3%). Điều này là do 

khi tăng nồng độ enzyme thì số phân tử enzyme 

trên một đơn vị diện tích tăng, dẫn đến tăng khả 

năng phân cắt được nhiều liên kết glycoside hơn, 

tuy vậy do giới hạn nhất định của nồng độ enzyme 
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có thể xâm nhập để phân cắt các liên kết glycoside 

nên hiệu quả giảm dần khi lượng enzyme dư.  

3.3.2. Ảnh hưởng của nhiệt độ xử lý enzyme 

đến hiệu suất, độ trong  và TSS của nước chuối 

Hình 5 cho thấy, ở 4 mức nhiệt độ xử lý 

enzyme (400C, 450C, 500C, 550C) trong 120 phút, có 

sự phân ly rõ ràng giữa pha lỏng, pha rắn và độ 

trong tăng khi nhiệt độ tăng điều này có thể lý giải 

là do nhiệt độ tăng làm tăng tốc độ phản ứng của 

enzyme.  

 

Hình 5. Các mẫu thí nghiệm ảnh hưởng của nhiệt 

độ xử lý enzyme 

Bảng 4. Ảnh hưởng của nhiệt độ xử lý enzyme đến hiệu suất, độ trong và TSS  của nước chuối 

Nước chuối nguyên chất 

tách lần 1 

Nước chuối trích ly tách lần 

2 (40 g nước bổ sung) Nhiệt 

độ (0C) 

Hiệu suất (%) Độ trong (%T) TSS (0Bx) Hiệu suất (%) TSS (0Bx) 

Hiệu suất nước 

chuối quy đổi 

về 120Bx (%) 

40 37,01a±0,15 77,01a ±0,05 26,2a±0,01 42,61a±0,01 17,3a±0,03 174,6a±0,3 

45 42,95b±0,05 89,51b±0,01 26,7b±0,03 42,64b±0,01 17,4b±0,03 188,2b±0,3 

50 46,67c±0,04 95,14c±0,07 27,1c±0,03 42,75c±0,01 17,5c±0,01 194,9c±0,1 

55 46,05d±0,05 95,20c±0,05 27,0d±0,03 42,78d±0,01 17,6d±0,01 194,2d±0,01 

Ghi chú: Các giá trị có chữ cái khác nhau trong cùng một cột là khác nhau có ý nghĩa (p<0,05) 

Bảng 4 cho thấy, nhiệt độ có ảnh hưởng đáng 

kể đến khả năng tách chiết nước chuối nguyên 

chất, độ trong và TSS (p < 0,05). Ở nhiệt độ 40  - 

500C lượng nước chuối nguyên chất, độ trong và 

TSS tăng mạnh. Tại mức nhiệt độ 50oC, hiệu suất 

nước chuối nguyên chất đạt cao nhất là 46,67% 

tương ứng với độ trong là 95,14%T và TSS là 

27,10Bx. Tuy nhiên, khi nhiệt độ tăng từ 50 - 550C 

thì hiệu suất, độ trong và TSS có xu hướng giảm. 

Hiệu quả của quá trình tách chiết nước chuối quy 

đổi về 120Bx đạt mức cao khoảng 194,9% ở nhiệt độ 

500C trong khi nhiệt độ tăng lên 550C thì hiệu suất 

giảm không đáng kể (194,2%). Điều này cho thấy, 

nhiệt độ làm tăng tốc độ phản ứng enzym, pectin 

bị thủy phân dẫn đến giảm khả năng giữ nước và 

nước tự do được giải phóng, tuy nhiên, khi nhiệt 

độ tăng cao thì enzyme bị biến tính [9], [17].   

3.3.3. Ảnh hưởng của thời gian xử lý enzyme 

đến hiệu suất, độ trong và TSS của nước chuối 

 

Hình 6. Ảnh hưởng của thời gian xử lý enzyme đến 

năng suất tách chiết nước chuối 

  Hình 6 cho thấy, ở nhiệt độ 500C với 4 mức 

thời gian xử lý enzyme (120 phút, 150 phút, 180 

phút, 210 phút) có khả năng phân ly rõ ràng giữa 

pha lỏng và pha rắn và độ trong tăng khi thời gian 

xử lý enzyme tăng. 
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Bảng 5. Ảnh hưởng của thời gian xử lý enzyme đến hiệu suất, độ trong và TSS của nước chuối 

Nước chuối nguyên chất 

tách lần 1 

Nước chuối trích ly tách lần 

2 (40 g nước bổ sung) 

Thời 

gian 

(phút) Hiệu suất (%) Độ trong (%T) TSS (0Bx) Hiệu suất (%) TSS (0Bx) 

Hiệu suất nước 

chuối quy đổi về 

120Bx (%) 

120 46,67a±0,04 95,14a ±0,07 27,1a±0,03 42,74a±0,01 17,6a±0,01 194,9a±0,17 

150 47,63b±0,03 95,95b±0,01 27,5b±0,03 42,99b±0,01 17,9b±0,03 195,0a±0,35 

180 48,63c±0,03 96,89c±0,02 27,9c±0,03 43,13c±0,01 18,1c±0,01 195,1a±0,09 

210 48,67c±0,08 96,91c±0,01 27,8c±0,06 43,27d±0,09 18,2d±0,01 195,2a±0,35 

Ghi chú: Các giá trị có chữ cái khác nhau trong cùng một cột là khác nhau có ý nghĩa (p<0,05). 

Bảng 5 cho thấy, thời gian có ảnh hưởng đáng 

kể đến khả năng tách chiết nước chuối nguyên 

chất, độ trong và TSS (p < 0,05). Trong khoảng 

thời gian  từ  120 - 180 phút  hiệu quả thủy phân 

của enzyme tăng mạnh tương ứng hiệu suất nước 

chuối nguyên chất tăng (46,67 - 48,63%), độ trong 

tăng (95,14 - 96,89%T) và TSS tăng (27,1 - 27,90Bx). 

Trong khi tiếp tục tăng thời gian đến 210 phút thì 

hiệu suất nước chuối nguyên chất, độ trong tăng 

nhưng không đáng kể tương ứng (48,67%; 

96,91%T) trong khi TSS có xu hướng giảm (27,8%). 

Hiệu quả của quá trình tách chiết nước chuối quy 

đổi về 120Bx đạt mức cao dao động từ 194,6 - 

195,0% khi thời gian xử lý tăng từ 120 - 180 phút. 

Điều này cho thấy, hiệu suất nước chuối tăng khi 

thời gian xử lý tăng đến một mức giới hạn nhất 

định [8]. Hàm lượng TSS cao trong nước chuối 

tách chiết bằng enzyme là do sự phân hủy của 

pectin, cellulose và hemicellulose của thành tế 

bào, giải phóng một số loại đường trung tính dẫn 

đến tăng 0Bx khoảng 10% [7].  

Từ kết quả thực nghiệm ảnh hưởng của quá 

trình xử lý bằng enzyme pectinase Utral SP - L đã 

xác định được chế độ công nghệ xử lý phù hợp ở 

nồng độ enzyme 0,03%, nhiệt độ 500C và thời gian 

180 phút, tương ứng hiệu suất nước chuối nguyên 

chất 48,63%, độ trong 96,89%T, TSS 27,90Bx và hiệu 

suất nước chuối quy đổi 120Bx là 195%.  

3.4. Kết quả thực nghiệm ảnh hưởng của quá 

trình siêu âm đến hiệu suất, độ trong và TSS của 

nước chuối 

3.4.1. Ảnh hưởng của công suất siêu âm đến 

hiệu suất, độ trong và TSS của nước chuối 

Bảng 6. Ảnh hưởng của công suất siêu âm đến hiệu suất, độ trong và TSS của nước chuối 

Nước chuối nguyên chất 

tách lần 1 

Nước chuối trích ly tách 

lần 2 (40 g nước bổ sung) 

Công suất 

siêu âm 

(W) Hiệu suất (%) Độ trong (%T) TSS (0Bx) Hiệu suất (%) TSS (0Bx) 

Hiệu suất nước 

chuối quy đổi  

về 120Bx (%) 

100 49,17a±0,13 97,11a±0,01 28,2a±0,03 43,55a±0,02 18,1a±0,04 195,3a±0,23 

150 50,12b±0,34 97,90b±0,01 28,3b±0,03 43,75b±0,02 18,3b±0,03 196,6a±0.88 

200 51,81c±0,01 98,17c±0,01 28,4b±0,04 43,95c±0,02 18,4b±0,03 200,4b±0,03 

250 52,15c±0,04 98,35d±0,02 28,6c±0,03 44,03d±0,01 18,5c±0,00 200,5b±0,17 

Ghi chú: Các giá trị có chữ cái khác nhau trong cùng một cột là khác nhau có ý nghĩa (p<0,05) 

Bảng 6 cho thấy, công suất siêu âm có ảnh 

hưởng đáng kể đến hiệu suất nước chuối nguyên 

chất, độ trong và TSS. Khi công suất siêu âm tăng 

từ 100 - 200 W, hiệu suất nước chuối nguyên chất 

tăng từ 49,17 - 51,81%, độ trong từ 97,11 - 98,17%T 

và TSS từ 28,2 - 28,40Bx. Tuy nhiên, tiếp tục tăng 

công suất đến 250 W thì hiệu suất nước chuối 

nguyên chất, độ trong và TSS tăng không đáng kể 

tương ứng (52,15%, 98,35%T, 28,6%). Hiệu quả của 

quá trình tách chiết nước chuối quy đổi về 120Bx 
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đạt mức cao khoảng 200,4% ở công suất 200 W 

trong khi công suất tăng lên 250 W thì hiệu suất 

tăng không đáng kể (200,5%).  

3.4.2. Ảnh hưởng của thời gian siêu âm đến 

năng suất, độ trong và TSS của nước chuối 

Bảng 7. Ảnh hưởng của thời gian siêu âm đến năng suất, độ trong và TSS của nước chuối 

Nước chuối nguyên chất 

tách lần 1 

Nước chuối trích ly tách lần 

2 (40 g nước bổ sung) 

Thời gian 

siêu âm  

(phút) Hiệu suất (%) Độ trong (%T) TSS (0Bx) Hiệu suất (%) TSS (0Bx) 

Hiệu suất nước 

chuối quy đổi  

về 120Bx (%) 

2 51,81a±0,01 98,17a±0,01 28,4a±0,03 43,95a±0,02 18,3a±0,04 200,4a±0,03 

4 52,91b±0,07 98,36b±0,02 28,6b±0,00 44,04b±0,01 18,5c±0,03 201,7b±0,26 

6 53,87c±0,08 98,52c±0,00 28,9c±0,03 44,15c±0,02 18,6c±0,03 203,0c±0,25 

8 53,89c±0,10 98,56c±0,01 28,9c±0,03 44,34d±0,01 18,6c±0,04 203,0c±0,52 

Ghi chú: Các giá trị có chữ cái khác nhau trong cùng một cột là khác nhau có ý nghĩa (p<0,05) 

Bảng 7 cho thấy, thời gian siêu âm có ảnh 

hưởng đáng kể đến hiệu suất nước chuối nguyên 

chất, độ trong và hàm lượng TSS  (p < 0,05). Khi 

tăng thời gian siêu âm từ 2 - 6 phút thì hiệu suất 

nước chuối nguyên chất tăng cao nhất 53,87%, độ 

trong và TSS cũng cao nhất tương ứng 98,52%T và 

28,90Bx. Tiếp tục tăng thời gian siêu âm từ 6 - 8 

phút, hiệu suất tách chiết nước chuối, độ trong 

tăng không đáng kể và TSS không có sự khác biệt. 

Hiệu quả của quá trình tách chiết nước chuối quy 

đổi về 120Bx đạt mức cao khoảng 203,0% ở thời 

gian siêu âm 6 phút, trong khi thời gian siêu âm 

tăng lên 8 phút thì hiệu suất không tăng (203,0%).  

Tổng hợp các kết quả thực nghiệm ảnh hưởng 

của độ chín, tiền xử lý bằng lạnh đông, tiếp theo 

các công đoạn xử lý enzyme pectinase Utral SP - L 

kết hợp xử lý bằng siêu âm đã xác định được chế 

độ công nghệ tách chiết nước chuối trong từ 

nguyên liệu chuối tiêu hồng ở độ chín 6,5, nhiệt độ 

lạnh đông puree ở -300C, xử lý enzyme nồng độ 

0,03% ở nhiệt độ 500C trong thời gian 180 phút, kết 

thúc quá trình enzyme được đình hoạt ở 900C 

trong 5 phút. Tiếp theo xử lý bằng siêu âm với mức 

công suất 2 W/g (200 W/100g) trong thời gian 6 

phút, kết quả đạt được hiệu suất nước chuối 

nguyên chất 53,87%, độ trong độ trong 98,52%T và 

TSS là 28,90Bx, tương ứng hiệu suất nước chuối 

quy đổi 120Bx là 203%.  

Từ kết quả nghiên cứu này so với các nghiên 

cứu đã công bố của Trần Thị Hồng Hạnh và Lê 

Văn Việt Mẫn (2015) [18]; Bora và cs (2017) [12] 

cho thấy, hiệu suất tách chiết và độ trong nước 

chuối có nhiều khác biệt phụ thuộc vào chủng loại 

giống chuối, độ chín, phương pháp tiền xử lý và kỹ 

thuật tách chiết. Cụ thể nghiên cứu có xử lý bằng 

enzyme kết hợp siêu âm cho hiệu quả tách chiết 

nước chuối và độ trong nước chuối cao [12] so với 

phương pháp trích ly bằng siêu âm sử dụng nước 

làm dung môi [18]. Trong khi nghiên cứu này đã 

xác định được độ chín và giải pháp tiền xử lý 

nguyên liệu từ puree chuối bằng phương pháp 

lạnh đông đã nâng cao hiệu quả tách chiết và chất 

lượng của nước chuối.    

4. KẾT LUẬN 

Công nghệ tách chiết nước chuối trong từ 

nguyên liệu chuối tiêu hồng ở độ chín 6,5 tương 

ứng thời điểm sau 12 giờ so với độ chín 6 theo 

thang màu PCI. Nguyên liệu chuối chưa bóc vỏ 

được tiền xử lý nhiệt ở 86,40C trong 3,1 phút, xay 

nghiền đồng thời điều chỉnh pH 4,3 bằng axit citric 

có bổ sung axit ascorbic 0,06% trong môi trường 

biến đổi khí MA (N2). Puree được xử lý lạnh đông 

ở -300C trong 24 giờ, rã đông và xử lý bằng enzyme 

pectinase Utral SP - L tỷ lệ 0,03% ở nhiệt độ 500C 

trong thời gian 180 phút, kết thúc quá trình 

enzyme được đình hoạt ở 900C trong 5 phút. Tiếp 
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theo xử lý bằng siêu âm với mức công suất 2 W/g 

trong 6 phút trước khi ly tâm tách nước chuối 

nguyên chất. Bã puree được tách chiết với 40% 

nước/bã thu được nước chuối trích ly. Các chỉ tiêu 

đạt được với hiệu suất nước chuối nguyên chất 

53,87%, độ trong 98,52%T, hàm lượng TSS là 

28,90Bx và hiệu suất nước chuối trích ly đạt 44,15%, 

TSS 18,60Bx, tương ứng hiệu suất nước chuối quy 

đổi 120Bx đạt tổng 203% với thời gian đánh giá 

phân tích mẫu nước chuối không quá 24 giờ. 
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RESEARCH ON SOME TECHNOLOGICAL FACTORS AFFECTING THE EXTRACTION 

OF CLEAR JUICE FROM CAVENDISH BANANA 

Tran Thi Thu Hoai1, Pham Anh Tuan1, Le Ha Hai1 

1Vietnam Institute of agricultural engineering and Post harvest technology 

Summary  

The purpose of this study was to investigate the influence of some technological factors, including 

ripening, pre-treatment temperature, concentration, temperature, and treatment time with pectinase 

enzyme Utral SP-L, as well as the efficiency and duration of ultrasonic treatment efficiency and time, 

on the extraction yield of pure banana juice and extracted banana juice (%), clarity (%T), and dissolved 

solids content (0Bx). The investigated raw materials of banana at a ripeness of 6.5, corresponding to 

the time after 12 hours compared to the ripeness of 6 (PCI color scale). Unpeeled bananas were 

treated at 86.40C for 3.1 minutes and then ground, adjusted to pH 4.3 with citric acid supplemented 

with 0.06% ascorbic acid in MA (N2) medium. The puree then was frozen at -300C for 24 hours, 

thawed, and treated with 0.03% pectinase enzyme Utral SP-L at 500C for 180 minutes and inactivated at 

900C for 5 minutes. The experiment was followed by ultrasonic treatment with a power level of 2 W/g 

for 6 minutes before centrifugation to separate pure banana juice. The puree residue was extracted 

with 40% water to obtain banana juice extracted. The targets were achieved with a pure banana juice 

yield of 53.87%, clarity of 98.52%T, TSS 28.90Bx and a yield of extracted banana juice of 44.15%, TSS of 

18.60Bx, respectively. The banana juice efficiency converted to 120Bx reached a total of 203%, with the 

analysis time of banana juice samples not exceeding 24 hours. 

Keywords: Cavendish banana, ripeness, pure banana juice extraction, pectinase enzyme Utral SP-L, 

ultrasound. 
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MỐI QUAN HỆ CỦA SẢNG LÁ TO, NHỘI, TRƯƠNG VÂN 

VỚI NHÓM CÁC LOÀI CÂY KHÁC TRONG RỪNG TỰ NHIÊN 

TẠI VƯỜN QUỐC GIA BA BỂ, TỈNH BẮC KẠN 

Nguyễn Thanh Tiến1, * 

TÓM TẮT  

Ngày nay, trồng rừng hỗn giao là xu hướng chính trong trồng rừng phòng hộ đầu nguồn để tạo ra hệ 

sinh thái bền vững. Lựa chọn và phối hợp cây trồng với nhau là khâu quan trọng quyết định đến thành 

phần loài cây trồng rừng hỗn giao. Vì vậy, nghiên cứu mối quan hệ tự nhiên giữa 3 loài: Sảng lá to, Nhội, 

Trương vân với các loài cây ưu thế tại Vườn Quốc gia (VQG) Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn có ý nghĩa khoa học 

quan trọng để xác định được mối quan hệ tạo lên hệ sinh thái rừng bền vững. Kết quả nghiên cứu tại 

VQG Ba Bể đã chỉ ra được sự phong phú và đa dạng loài cây rừng tự nhiên nhưng chúng cũng có những 

mối quan hệ tự nhiên hết sức phức tạp và có cơ sở. Triển khai nghiên cứu trên 3 tuyến điều tra với 90 ô 

tiêu chuẩn đã xác định được: Mối quan hệ tự nhiên của Sảng lá to (Sterculia nobilis Smith) có quan hệ 

dương (tương hỗ) với Ô rô bà, Mạy tèo và Sảng lá to, có quan hệ ngẫu nhiên với Duối rừng và Sếu; mối 

quan hệ tương tác dương giữa Nhội (Bischophia javanla) có quan hệ dương (tương hỗ) với Mạy tèo, cây Ô 

rô bà và có quan hệ ngẫu nhiên với Sảng đá và Thị đá; mối quan hệ tương tác dương giữa Trương vân 

(Toona surenii) có quan hệ dương (tương hỗ) với Ô rô bà, Mạy tèo và có quan hệ ngẫu nhiên với 

Nghiến và Trai lý. Các loài cây chính và nhóm loài cây ưu thế trong lâm phần có mối quan hệ khăng khít 

và tương trợ lẫn nhau, tuy mỗi loài có một đặc điểm khác nhau nhưng nhờ có nhau mà chúng có thể phát 

triển và sinh tồn với thời gian trong hệ sinh thái bền vững. Đây là cơ sở khoa học để đề xuất danh mục 

các loài cây trồng rừng hỗn giao. 

Từ khóa: Sảng lá to, Nhội, Trương vân, mối quan hệ, rừng tự nhiên. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 3 

Bằng chứng khoa học đã chỉ ra rừng tự nhiên ở 

Việt Nam có tổ thành loài cây đa dạng và phong 

phú. Mỗi một loài cây lại có một vùng phân bố nhất 

định, sự phân bố này có liên quan chặt chẽ với điều 

kiện hoàn cảnh của môi trường xung quanh như 

đất, nước, khí hậu,...[1]. Mỗi loài cây có một không 

gian dinh dưỡng nhất định, theo đặc tính sinh thái 

học của loài. Trong hệ sinh thái rừng luôn tồn tại 

những quy luật cạnh tranh sinh tồn giữa các cây 

rừng với nhau, giữa các cây rừng với các sinh vật 

khác đó là những mối quan hệ rất phổ biến và 

thường xuyên trong tự nhiên. Trong các hệ sinh 

thái rừng nhiệt đới, sự tồn tại của các loài trong 

                                         
1 Khoa Lâm nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học 
Thái Nguyên 
* Email: nguyenthanhtien@tuaf.edu.vn 

cùng một lâm phần không chỉ phụ thuộc vào các 

yếu tố về điều kiện của môi trường mà còn phụ 

thuộc vào mối quan hệ qua lại giữa các loài, nghĩa là 

ngoài sự cạnh tranh về không gian dinh dưỡng còn 

chịu ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp bởi các chất 

tiết của các loài sống cạnh (gọi là phitônxit) thông 

qua lá, hoa, quả, rễ… Xét trong điều kiện không 

gian dinh dưỡng các cây rừng lúc nhỏ (rừng chưa 

khép tán) chưa xảy ra sự cạnh tranh bài tiết lẫn 

nhau. Tuy nhiên, lớn lên (rừng khép tán) hiện 

tượng cạnh tranh bài tiết lẫn nhau luôn diễn ra, độ 

khép tán càng cao thì sự cạnh tranh về không gian 

dinh dưỡng càng lớn và xảy ra hiện tượng tỉa thưa 

tự nhiên của rừng. Thực tế, cây rừng trong một lâm 

phần mặc dù có đủ không gian dinh dưỡng nhưng 

vì chịu ảnh hưởng bởi phitônxit của các loài cây 

sống xung quanh nên có thể diễn ra theo hai chiều 

hướng một là cùng tồn tại hoặc là tương hỗ, hai là 

bài xích lẫn nhau. Các cây rừng cùng tồn tại khi 
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phitônxit của các loài không có ảnh hưởng xấu đến 

nhau hoặc kích thích sự sinh trưởng phát triển của 

các loài xung quanh, ngược lại chúng sẽ loại trừ 

(bài xích) nhau khi phitônxit của loài này có ảnh 

hưởng không tốt, hoặc kìm hãm sự phát triển của 

các loài bên cạnh [1]. Việc nghiên cứu quan hệ 

giữa các loài có một ý nghĩa rất quan trọng trong 

bảo tồn đa dạng sinh học theo hướng (thuận 

thiên) tích cực. Đồng thời, nâng cao hiệu quả 

trong công tác trồng rừng đem lại lợi nhuận cao 

khi vận dụng mối quan hệ loài để trồng rừng hỗn 

giao với mật độ tối ưu. 

Vườn Quốc gia (VQG) Ba Bể có hệ sinh thái 

rừng trên núi đá vôi với hệ thực vật vô cùng phong 

phú và đa dạng là đối tượng đáp ứng đầy đủ yêu cầu 

của nghiên cứu này. Mục tiêu nghiên cứu là xác 

định được tổ thành rừng khu vực nghiên cứu; mối 

quan hệ tự nhiên giữa các loài cây rừng khác nhau 

với Sảng lá to (Sterculia nobilis Smith), Nhội 

(Bischophia javanla) và Trương Vân (Toona 

surenii); đề xuất được danh mục cây trồng hỗn giao 

với 3 loài cây nghiên cứu. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Nghiên cứu mối quan hệ của 3 loài cây: Sảng lá 

to (Sterculia nobilis Smith), Nhội (Bischophia 

javanla) và Trương vân (Toona surenii) với các loài 

cây ưu thế trong rừng tự nhiên tại VQG Ba Bể, tỉnh 

Bắc Kạn thông qua tần suất xuất hiện và khoảng 

cách nằm ngang giữa các loài với 3 loài trên. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu  

2.2.1. Phương pháp điều tra, thu thập số liệu  

Xác định 3 tuyến điều tra cơ bản đi qua các 

trạng thái rừng tự nhiên thuộc khu vực VQG Ba 

Bể, tỉnh Bắc Kạn, điểm xuất phát từ trung tâm của 

Vườn đi theo 3 hướng khác nhau. Trên mỗi tuyến 

tiến hành điều tra bằng phương pháp lập ô tiêu 

chuẩn (OTC) theo phương pháp 6 cây; khi gặp cây 

cần nghiên cứu (Sảng lá to, Nhội, Trương vân) sẽ 

lấy loài cây đó làm tâm và xác định tên của 5 cây 

xung quanh gần nhất (cây gỗ có D1,3 ≥ 6 cm). Đo 

khoảng cách cây trung tâm (là những cây nghiên 

cứu) đến 5 cây xung quanh gần nhất; tiến hành đo 

đường kính 1,3 m (D1,3), chiều cao vút ngọn (Hvn) 

và đường kính tán (Dt) của 6 cây (nếu loài nào 

không xác định được tên cây, sẽ lấy mẫu để giám 

định). Mỗi loài cây nghiên cứu tiến hành lập 30 

OTC (OTC 6 cây). Tổng số OTC là 90 (30 

OTC/loài).  

2.2.2. Phương pháp xử lý số liệu 

- Cấu trúc tổ thành loài của lâm phần nơi sinh 

sống của các loài cây Sảng lá to, Nhội, Trương vân 

được xác định theo chỉ số IVI%. Nghiên cứu chỉ sử 

dụng tổng số những cây xung quanh cây nghiên 

cứu (không đưa cây ở tâm OTC vào công thức tổ 

thành). Chỉ số IVI% được tính như sau [6]:  

 

Trong đó: N% là tỷ lệ phần trăm số cây, G% là 

tỷ lệ phần trăm tiết diện ngang cho một loài thứ i 

nào đó có trong tổng mẫu quan sát. Chỉ có những 

loài cây có chỉ số IVI% ≥ 5% mới được đưa cào công 

thức tổ thành. 

- Phân tích mối quan hệ giữa Sảng lá to, Nhội, 

Trương vân với nhóm loài cây ưu thế trong lâm 

phần thông qua chỉ số   cụ thể như sau [3] : 

     
         BPBPAPAP

BPAPABP
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Trong đó: 
 

n

nn
BP ABB 


 là xác suất xuất hiện 

loài A; 
 

n

nn
AP ABA 

 là xác suất xuất hiện loài B; 

 
n

n
ABP AB

 là xác suất xuất hiện loài AB.  

na là số OTC xuất hiện loài A, nb là số OTC 

xuất hiện loài B và nab là số OTC xuất hiện cả 2 loài 

A và B. Nếu A và B độc lập nhau thì P(AB) = 

P(A).P(B); nếu A và B không độc lập nhau thì: 

P(AB) ≠  P(A).P(B). 

(CT02) 
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  là hệ số tương quan giữa 2 loài. Nếu  = 0 

thì quan hệ giữa 2 loài mang tính chất trung tính. 

Nếu  > 0 thì quan hệ giữa 2 loài mang tính chất 

hỗ trợ nhau. Còn nếu  < 0 thì quan hệ giữa 2 loài 

mang tính chất bài xích nhau. Trường hợp tương 

hỗ thì tùy theo giá trị của    mà chia ra các mức 

độ tương hỗ như sau: 0 ≤  < 0,3  là tương quan 

yếu (xem như quan hệ trung tính); 0,3 ≤  < 0,5 là 

quan hệ dương vừa phải (trung bình); 0,5 ≤  < 0,7 

là quan hệ dương tương đối chặt; 0,7 ≤  < 0,9 là 

quan hệ dương chặt; 0,9 ≤  < 1 là quan hệ dương 

rất chặt;  =1 quan hệ hàm số.  

- Trên cơ sở kết quả nghiên cứu tiến hành đề 

xuất danh mục cây trồng rừng hỗn giao cho 3 loài 

cây trồng chính gồm: Sảng lá to, Nhội, Trương 

vân.  

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU  

3.1. Đặc điểm thành phần loài cây trong rừng 

tự nhiên khu vực nghiên cứu  

Nghiên cứu tổ thành loài trong rừng tự nhiên 

tại VQG Ba Bể thông qua 90 OTC trên 3 tuyến 

điều tra. Sảng lá to, Nhội và Trương vân là những 

cây chính trong nghiên cứu làm tâm ở mỗi OTC sẽ 

không sử dụng để tính vào trong công thức tổ 

thành sinh thái xung quanh. Chỉ xem xét 5 cây 

xung quanh gần nhất được thống kê tổng hợp để 

xác định tổ thành xung quanh cây cần nghiên cứu. 

Như vậy, Sảng lá to, Nhội, Trương vân thuộc 

những cây xung quanh được đưa vào tổng hợp để 

xác định tổ thành loài của hệ sinh thái, vì vậy số 

cây xuất hiện không nhiều, kết quả được thể hiện 

ở bảng 1. 

Bảng 1. Tổ thành rừng rừng tự nhiên nơi có Sảng lá to, Nhội và Trương vân 

TT Loài Ký hiệu Ni Ni% Gi Gi% IVI% 

1 Ô rô bà Oro 41 27,33 11005,0 24,68 26,01 

2 Mạy tèo Mat 24 16,00 7591,5 17,03 16,51 

3 Duối rừng Duo 12 8,00 3733,2 8,37 8,19 

4 Trai lý Trl 8 5,33 2707,1 6,07 5,70 

5 Loài khác (41)   65 43,33 19550,9 43,85 43,59 

  Sảng lá to Slt 4 2,67 1166,8 2,62 2,64 

  Trương vân Trv 2 1,33 689,6 1,55 1,44 

  Nhội Nho 2 1,33 440,9 0,99 1,16 

Ghi chú: Ni là số cây loài i; Ni% là tỷ lệ phần trăm số loài i so với tổng số loài; Gi là tổng tiết diện ngang 

loài i; Gi%  là tỷ lệ tổng tiết diện ngang loài i so với tổng tiết diện ngang của các loài. 

Bảng 1 cho thấy, rừng tự nhiên trong khu vực 

nghiên cứu có 45 loài xuất hiện, trong đó, có Ô rô 

bà, Mạy tèo, Duối rừng và Trai lý tham gia công 

thức tổ thành. Công thức tổ thành: 26,01Oro + 

16,51 Mat + 8,19 Duo + 5,70 Trl + 43,59 LK. 

Trong 90 OTC (có Sảng lá to, Trương vân và 

Nhội phân bố) có 4 loài cây xuất hiện với số cây 

đạt trên 5% tổng số loài cây trong OTC. Do vậy 

xuất hiện trong công thức tổ thành chỉ có 4 loài 

cây ưu thế là: Ô rô bà, chiếm 41/150 (cây) = 

26,01%, Mạy tèo, chiếm 24/150 (cây) = 16,51%, 

Duối rừng, chiếm 12/150 (cây)= 8,19% và Trai lý, 

chiếm 8/150 (cây) = 5,70%.  

3.2. Mối quan hệ tự nhiên giữa loài cây  

3.2.1. Sảng lá to với các nhóm loài cây ưu thế 

 

Hình 1. Biểu đồ tần suất các loài cây ưu thế có mối 

quan hệ với Sảng lá to 
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Kết quả nghiên cứu cho thấy, tại khu vực có 

Sảng lá to với 150 cây lân cận thì xuất hiện 43 loài 

cây với từng đặc điểm tỷ lệ phân bố khác nhau; số 

cây của mỗi loài xuất hiện từ 1 - 40 cây chiếm 0,67 - 

27,33%; tổng tiết diện ngang dao động từ 114,9 - 

11.005,0 cm2. Trong đó, có 4 loài cây có tần suất 

xuất hiện trên 5% tổng số loài, đây là những loài 

cây trong rừng tự nhiên có mối quan hệ theo 

hướng từ chặt đến rất chặt với Sảng lá to gồm: Ô 

rô bà có chỉ số IVI%, chiếm tỷ lệ 23,96%, Mạy tèo 

có chỉ số IVI%, chiếm tỷ lệ 15,10%, Duối rừng có 

chỉ số IVI%, chiếm tỷ lệ 7,49% và Sếu (Celtis 

sinensis Pers) chiếm tỷ lệ 5,2%. Để thấy rõ hơn tần 

suất của các loài cây khác có mối quan hệ mật 

thiết với Sảng lá to được thể hiện ở hình 1. 

Phân tích mối quan hệ giữa Sảng lá to và Ô rô 

bà, Mạy tèo, Duối rừng và Sếu được thể hiện ở 

bảng 2.  

Bảng 2. Nghiên cứu mối quan hệ giữa Sảng lá to và 4 loài cây ưu thế 

trong rừng tự nhiên tại VQG Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 

Loài A Loài B nA (c) nB (b) nAB (a) (d) P(A) P(B) P(AB)  Quan hệ 

Ô rô bà 30 25 25 5 0,64 0,58 0,29 0,94 QH++++ 

Mạy tèo 30 20 20 10 0,62 0,5 0,25 0,85 QH+++ 

Duối rừng 30 12 12 18 0,58 0,33 0,16 0,54 QH++ 

 

 

Sảng lá 

to 
Sếu 30 7 7 23 0,55 0,20 0,10 0,45 QH+ 

Ghi chú: QH ++++: Quan hệ dương rất chặt; QH+++: Quan hệ dương chặt; QH++: Quan hệ dương tương 

đối chặt; QH+: Quan hệ dương vừa phải 

Bảng 2 cho thấy, tại 30 OTC có Sảng lá to sinh 

trưởng và phát triển, Ô rô bà có mối liên quan 

nhiều nhất đối với Sảng lá to bởi chúng xuất hiện 

nhiều nhất: 25 OTC trên tổng số 30 OTC có Sảng 

lá to, chỉ có duy nhất 5 OTC không xuất hiện Ô rô 

bà. Mạy tèo chiếm 20 OTC trong tổng số 30 OTC 

có Sảng lá to đồng nghĩa với việc 10 OTC còn lại 

không có sự xuất hiện của Mạy tèo. Duối rừng khi 

nghiên cứu chỉ thấy xuất hiện ở 12 OTC trên tổng 

số 30 OTC có Sảng lá to, còn lại 18 OTC không có 

sự xuất hiện của Duối rừng. Trên tổng số 30 OTC 

có Sảng lá to được nghiên cứu, Sếu chiếm tỷ lệ ít 

hơn so với các loài còn lại là 7 OTC có mặt của Sếu 

và 23 OTC không có sự xuất hiện của loài cây này; 

kết quả nghiên cứu cho thấy, Sảng lá to có quan hệ 

dương rất chặt với Ô rô bà, quan hệ dương chặt với 

Mạy tèo, quan hệ tương đối chặt với Duối rừng và 

có quan hệ dương vừa phải với Sếu. 

3.2.2. Nhội với nhóm loài cây ưu thế 

Khi nghiên cứu mối quan hệ giữa Nhội với các 

loài cây rừng khác, kết quả thu được ở 30 OTC tại 

khu vực có Nhội, với 150 cây sống lân cận thì xuất 

hiện 36 loài cây với từng đặc điểm tỷ lệ phân bố 

khác nhau, số cây của mỗi loài xuất hiện từ 1 - 45 

cây, chiếm 0,67 - 29,33%. Tổng tiết diện ngang giao 

động từ 72,00 - 9.364,8 cm2, trong đó, có 4 loài cây 

có tần suất xuất hiện trên 5% tổng số loài, đây là 

những cây bạn có mối quan hệ mật thiết với Nhội 

gồm: Mạy tèo, chiếm tỷ lệ 23,28%, Ô rô bà, chiếm 

tỷ lệ 10,74%, Sảng đá, chiếm tỷ lệ 5,69%, Thị đá, 

chiếm tỷ lệ 5,04%. Số lượng cây ưu thế có mối quan 

hệ với Nhội được thể hiện ở hình 2. 

 

Hình 2. Biểu đồ tần suất các loài cây ưu thế có mối 

quan hệ với Nhội 
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Nghiên cứu ngẫu nhiên trên 30 ô có Nhội sinh 

trưởng, phát triển trong rừng tự nhiên tại VQG Ba 

Bể, kết quả mối quan hệ của Nhội với có 4 loài cây 

chính xuất hiện có số cây đạt trên 5% tổng số loài 

cây. Xét mối quan hệ giữa Nhội và Mạy tèo, Ô rô 

bà, Sảng đá, Thị đá được thể hiện ở bảng 3. 

Bảng 3. Nghiên cứu mối quan hệ giữa Nhội và 4 loài cây ưu thế  

trong rừng tự nhiên tại VQG Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn  

Loài A Loài B nA (c) nB (b) nAB (a) (d) P(A) P(B) P(AB)  Quan hệ 

Mạy tèo 30 23 23 7 0,63 0,55 0,27 0,95 QH++++ 

Ô rô bà 30 20 20 10 0,62 0,50 0,25 0,83 QH+++ 

Sảng đá 30 14 14 16 0,59 0,37 0,18 0,56 QH++ 

 

 

Nhội 

Thị đá 30 9 9 21 0,56 0,26 0,13 0,51 QH++ 

Ghi chú: QH ++++: Quan hệ dương rất chặt; QH+++: Quan hệ dương chặt; QH++: Quan hệ dương tương 

đối chặt. 

Bảng 3 cho thấy, tại 30 OTC có Nhội sinh 

trưởng, phát triển, Mạy tèo có mối liên quan nhiều 

nhất đối với Nhội, chúng xuất hiện nhiều nhất 23 

OTC trên tổng số 30 OTC, chỉ có duy nhất 7 OTC 

không xuất hiện Mạy tèo. Ô rô bà chiếm 20 OTC 

trong tổng số 30 OTC đồng nghĩa với việc 10 OTC 

còn lại không có sự xuất hiện của Ô rô bà. Sảng đá 

xuất hiện là 14 OTC trên tổng số 30 OTC còn lại 16 

OTC không có sự xuất hiện của Sảng đá. Trên 

tổng số 30 OTC thì Thị đá chiếm tỷ lệ ít hơn so với 

các loài còn lại là 9 OTC có mặt của cây Thị đá, 

còn lại 21 OTC không có sự xuất hiện của loài cây 

này. Bảng 3 cho thấy, loài cây Nhội có quan hệ 

dương rất chặt với Mạy tèo, có quan hệ dương chặt 

với Ô rô bà và có quan hệ dương tương đối chặt với 

Sảng đá và Thị đá. 

3.2.3. Trương vân với nhóm loài cây ưu thế 

Kết quả nghiên cứu mối quan hệ giữa Trương 

vân với các loài cây rừng khác thu được kết quả ở 

30 OTC tại khu vực có Trương vân với 150 cây lân 

cận thì xuất hiện 39 loài cây khác nhau với từng 

đặc điểm tỷ lệ phân bố khác nhau. Số cây của mỗi 

loài xuất hiện từ 1 - 31 cây, chiếm 0,67 - 20,67%. 

Tổng tiết diện ngang dao động từ 317,00 - 9.416,8 

cm2. 

Với những loài ưu thế có 4 loài cây có tần suất 

xuất hiện trên 5% tổng số loài, đây là những cây 

bạn có mối quan hệ mật thiết với Trương vân gồm: 

Mạy tèo chiếm tỷ lệ 13,95%, Ô rô bà chiếm tỷ lệ 

12,36%, Nghiến chiếm tỷ lệ 9,18%, Trai lý chiếm tỷ 

lệ 8,32%. 

 

Hình 3. Biểu đồ tần suất các loài cây ưu thế có mối 

quan hệ với Trương vân 

Nghiên cứu Trương vân sinh trưởng, phát 

triển trong rừng tự nhiên tại VQG Ba Bể trên 30 

OTC, kết quả chỉ ra mối quan hệ của Trương vân 

với 4 loài cây chính xuất hiện có số cây đạt trên 5% 

tổng số loài cây. Xét mối quan hệ giữa Trương vân 

và Mạy tèo, Ô rô bà, Nghiến, Trai lý được thể hiện 

ở bảng 4. 

Bảng 4 cho thấy, 30 OTC có cây Trương vân 

sinh trưởng, phát triển, Mạy tèo có mối liên quan 

nhiều đối với Trương vân, chúng xuất hiện nhiều 

nhất 21 OTC trên tổng số 30 OTC, có duy nhất 9 

OTC không xuất hiện Mạy tèo;  Ô rô bà chiếm 22 

OTC trong tổng số 30 OTC và 8 OTC còn lại 

không có sự xuất hiện của Ô rô bà. Nghiến xuất 

hiện là 18 OTC trên tổng số 30 OTC và 12 OTC 
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không có sự xuất hiện của Nghiến. Trên tổng số 

30 OTC có Trương vân, Trai lý chiếm 12 OTC còn 

lại 18 OTC không có sự xuất hiện của Trai lý; kết 

quả nghiên cứu cho thấy, Trương vân có quan hệ 

dương rất chặt với Mạy tèo, có quan hệ dương chặt 

với Ô rô bà và có quan hệ dương tương đối chặt với 

Nghiến và có quan hệ dương vừa phải với Trai lý. 

Bảng 4. Nghiên cứu mối quan hệ giữa Trương vân và 4 loài cây ưu thế trong rừng tự nhiên  

tại VQG Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 

Loài A Loài B nA (c) nB (b) nAB (a) (d) P(A) P(B) P(AB)  Quan hệ 

Mạy tèo 30 21 21 9 0,62 0,51 0,26 0,93 QH++++ 

Ô rô bà 30 22 22 8 0,63 0,54 0,1 0,84 QH+++ 

Nghiến 30 18 18 12 0,61 0,46 0,15 0,68 QH++ 

Trương 

Vân 

Trai lý 30 12 12 18 0,58 0,33 0,25 0,49 QH+ 

Ghi chú: QH ++++: Quan hệ dương rất chặt; QH+++: Quan hệ dương chặt; QH++: Quan hệ dương tương 

đối chặt; QH+: Quan hệ dương vừa phải. 

3.3. Đề xuất danh mục các loài cây trồng rừng 

hỗn giao với Sảng lá to, Nhội và Trương vân 

Từ kết quả nghiên cứu đề xuất tập đoàn cây 

trồng rừng hỗn giao đối với 3 loài cây được nghiên 

cứu gồm: Sảng lá to, Nhội và Trương vân (Bảng 5). 

Bảng 5. Danh mục đề xuất các loài cây trồng hỗn giao với Sảng lá to, Nhội và Trương vân 

TT Loài  

cây trồng chính 

Loài cây trồng 

hỗn giao cùng 

Tên khoa học Quan hệ  

Ô rô bà Aucuba japonica Thunb QH++++ 

Mạy tèo Streblus macrophylus QH+++ 

1 Sảng lá to 

(Sterculia nobilis 

Smith) Duối rừng Streblus indica Bur QH++ 

Mạy tèo Streblus macrophyllus QH++++ 

Ô rô bà Aucuba japonica Thunb QH+++ 

Sảng đá Sterculia lanceolata Cav QH++ 

2 Nhội 

(Bischophia 

javanla) 

Thị đá Diospyros montana Roxb QH++ 

Mạy tèo Streblus macrophyllus QH++++ 

Ô rô bà Aucuba japonica Thunb QH+++ 

3 Trương vân 

(Toona surenii) 

 Nghiến Burretiodendron hsienmu QH++ 

4. KẾT LUẬN 

Kết quả nghiên cứu mối quan hệ của Sảng lá 

to, Nhội và Trương vân với các loài cây ưu thế 

trong rừng tự nhiên tại VQG Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 

cho thấy, có 36 - 45 loài cùng sinh trưởng, phát 

triển trên lâm phần, chúng có những mối quan hệ 

nhất định. Tuy  nhiên, kết quả chỉ ra mối quan hệ 

tương tác dương giữa Sảng lá to có quan hệ dương 

rất chặt với Ô rô bà, quan hệ dương chặt với Mạy 

tèo, quan hệ tương đối chặt với Duối rừng và có 

quan hệ dương vừa phải với Sếu; mối quan hệ 

tương tác dương giữa Nhội có quan hệ dương rất 

chặt với Mạy tèo, có quan hệ dương chặt với Ô rô 

bà, có quan hệ dương tương đối chặt với Sảng đá 

và Thị đá; mối quan hệ tương tác dương giữa 

Trương vân có quan hệ dương rất chặt với Mạy 

tèo, có quan hệ dương chặt với Ô rô bà và có quan 

hệ dương tương đối chặt với Nghiến và có quan hệ 

dương vừa phải với Trai lý. Như vậy, Tập hợp cây 

trồng cùng với Sảng lá to gồm: Ô rô bà, Mạy tèo, 

Duối rừng; tập hợp cây trồng cùng với Nhội gồm: 

Mạy tèo, Ô rô bà, Sảng đá, Thị đá và tập hợp cây 

trồng cùng với Trương vân gồm: Mạy tèo, Ô rô bà, 

Nghiến. 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Hoàng Văn Thắng (2009). Kết quả nghiên 

cứu mối quan hệ giữa các loài cây trong rừng tự 



KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  

N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n - KỲ 2 - TH¸NG 6/2023 86 

nhiên. Thông tin Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp, 

số 1, tr. 2 - 5. 

2. Nguyễn Hải Tuất, Trần Quang Bảo, Vũ 

Tiến Thịnh (2011). Ứng dụng một số phương pháp 

định lượng trong nghiên cứu sinh thái rừng. Nxb 

Nông nghiệp, Hà Nội. 

3. Nguyễn Hải Tuất (1991). Thử nghiệm một 

phương pháp nghiên cứu mối quan hệ giữa các loài 

cây trong rừng tự nhiên. Tạp chí Lâm nghiệp, số 4, 

tr. 23 - 26. 

4. Nguyễn Hải Tuất, Vũ Tiến Hinh, Ngô Kim 

Khôi (2006). Phân tích thống kê trong lâm nghiệp. 

Nxb Nông nghiệp, Hà Nội. 

5. Nguyễn Thanh Tiến (2019). Nghiên cứu 

mối quan hệ của các loài cây Sấu (Dracontomelon 

duperrednum), Kháo lá to (Machilus grandifolia), 

Nghiến (Burretiođenron hsiennmu) với nhóm loài 

cây ưu thế trong rừng tự nhiên tại Vườn Quốc gia 

Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn. Tạp chí Nông nghiệp và 
PTNT, số tháng 11/2019, tr. 135-141. 

6. Đặng Kim Vui, Lương Thị Anh (2013). 

Giáo trình kỹ thuật lâm sinh. Nxb Nông nghiệp, 

Hà Nội. 

 

RELATIONSHIP BETWEEN SPECIES Sterculia nobilis Smith, Bischophia javanla, Toona 

surenii WITH OTHER SPECIES IN BA BE NATIONAL PARK, BAC KAN PROVINCE 

Nguyen Thanh Tien1 

1Faculty of Forestry, Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry  

Summary 

Nowadays, mixed afforestation is the major trend in watershed - protection afforestation to create a 

sustainable ecosystem. Selection and intercropping between species is an important step in 

determining the composition of mixed forest species. Therefore, studying the natural relationship 

between 3 species of Sterculia nobilis Smith, Bischophia javanla, Toona surenii with dominant tree 

species in Ba Be National Park, Bac Kan province has important scientific role to determine 

relationships to create sustainable forest ecosystems. Research results in Ba Be National Park have 

shown the richness and diversity of natural forest tree species, but they also had very complex and 

well - founded natural relationships. Conducting research on 3 survey routes with 90 plots in Ba Be 

National Park showed that: Sterculia nobilis Smithhad a positive relationship with Aucuba 

japonica Thunb, Streblus macrophylus and Streblus indica Bur and had contingent relationship with 

Polyalthia cerasoides species; Machilus grandifolia had a positive relationship to Aucuba 

japonica Thunb, Streblus macrophylus, and Sterculia nobilis Smith had a positive relationship to 

Streblus indica and Celtis sinensis Pers. The positive interaction relationship between the species 

Bischophia javanla was positively related (reciprocal) with the species of Streblus macrophylus and 

Aucuba japonica Thunb, and had a random relationship with the species Sterculia lanceolata Cav and 

Diospyros montana Roxb; the positive interaction relationship between Toona surenii species had a 

positive (reciprocal) relationship with Streblus macrophylus and Aucuba species and had a random 

relationship with Burretiodendron hsienmu and Cyrtophyllum fragrans species. The main species and 

the dominant tree species groups in the stand had a close and supporting relationship, although each 

species had different characteristics, based on others, they could develop and survive over time in a 

sustainable ecosystem. This is the scientific basis to propose a species list for growing mixed - species 

plantations. 

Keywords: Sterculia nobilis, Bischophia javanla, Toona surenii, relationship, natural forest.  
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NGHIÊN CỨU ĐỔI MỚI CHÍNH SÁCH ĐẤT ĐAI ĐỂ  

PHÁT TRIỂN SINH KẾ BỀN VỮNG CHO ĐỒNG BÀO  

DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG BỐI CẢNH CHUYỂN ĐỔI SỐ 

Đỗ Thị Tám1, *, Trương Đỗ Thùy Linh2, Nguyễn Thị Hồng Hạnh3 

TÓM TẮT 

Đảm bảo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) là vấn đề rất được quan tâm hiện 

nay tại Việt Nam và trên thế giới. Bài báo cung cấp cái nhìn tổng quan về sinh kế bền vững và chính 

sách đất đai (CSĐĐ) đối với ĐBDTTS. Đồng thời, tổng kết tình hình thực hiện CSĐĐ cho ĐBDTTS 

tại Việt Nam giai đoạn 2002-2022 và chỉ ra một số tồn tại về CSĐĐ, sinh kế bền vững cho ĐBDTTS. Đó 

là: (i) số khái niệm liên quan đến ĐBDTTS và việc sử dụng đất (SDĐ) chưa được làm rõ, việc phân loại 

đất và rừng chưa thống nhất giữa các luật; (ii) hiệu lực thực hiện chính sách pháp luật về đất đai đối 

với ĐBDTTS chưa cao; (iii) phương thức quản lý về đất đai đối với ĐBDTTS chưa phù hợp với thực tế. 

Từ đó đề xuất 3 nhóm giải pháp về đổi mới CSĐĐ để đảm bảo sinh kế bền vững cho ĐBDTTS trong 

bối cảnh chuyển đổi số, đó là: (1) hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai đối với ĐBDTTS; (2) 

tăng cường hiệu lực thực hiện chính sách pháp luật về đất đai đối với ĐBDTTS; (3) thay đổi phương 

thức quản lý về đất đai phù hợp với chuyển đổi số. 

Từ khóa: Chính sách đất đai, dân tộc thiểu số, sinh kế bền vững, quản lý đất đai. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 4 

Đất đai là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, 

là tư liệu sản xuất đặc biệt không thể thay thế 

trong nông nghiệp [1], là tài sản vô giá giúp đảm 

bảo sinh kế người dân [2], là yếu tố thiết yếu để 

xóa đói, giảm nghèo thành công [3]. Những 

phương thức trong đó đất đai được xác lập quyền 

sở hữu, được giao sử dụng hay chuyển giao giữa 

các thế hệ có ảnh hưởng rất lớn đến phát triển 

kinh tế - xã hội (KTXH) và chính trị mỗi quốc gia. 

Do vậy, CSĐĐ có vai trò quan trọng trong tăng 

trưởng bền vững, quản lý quốc gia hiệu quả, tạo ra 

phúc lợi xã hội và mở ra cơ hội kinh tế cho người 

dân, đặc biệt là người nghèo [3], [4]. Việt Nam có 

54 dân tộc với 14,119 triệu người dân tộc thiểu số 

(DTTS), chiếm 14,7% và khoảng trên 90% lao động 

sinh sống bằng nghề nông. Do đó, đất đai là 

nguồn vốn đặc biệt quan trọng đối với sinh kế bền 

vững (SKBV) của ĐBDTTS. Dù đã có nhiều chính 

sách giải quyết vấn đề đất ở, đất sản xuất cho 

ĐBDTTS, nhưng đời sống của đồng bào vẫn còn 

                                         
1 Học viện Nông nghiệp Việt Nam 
2 Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh 
3 Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 
*Email: dothitamhua@gmail.com 

nhiều khó khăn. Vì vậy, nghiên cứu giải pháp đổi 

mới CSĐĐ để phát triển SKBV cho ĐBDTTS 

trong bối cảnh chuyển đổi số (CĐS) là cần thiết, 

nhằm biến đất đai thành nguồn nội lực phát triển 

KTXH, góp phần đảm bảo SKBV cho ĐBDTTS, 

phù hợp với Cương lĩnh chính trị của Đảng là quản 

lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

Sinh kế chính của ĐBDTTS là nông nghiệp 

với tư liệu sản xuất chủ yếu là đất đai. Do vậy, 

quản lý SDĐ và sinh kế có liên quan chặt chẽ với 

phong tục, tập quán của ĐBDTTS theo các vùng 

địa lý. Mặt khác, việc SDĐ còn bị tác động bởi đô 

thị hóa, công nghiệp hóa, di dân tự do và năng lực 

thích ứng của ĐBDTTS với sản xuất hàng hoá và 

CĐS. Thêm vào đó, việc giải quyết hài hòa mối 

quan hệ giữa phát triển kinh tế với bảo tồn và phát 

huy văn hoá truyền thống của ĐBDTTS cũng có 

nhiều thách thức. Vì vậy, đổi mới CSĐĐ cần kết 

hợp hài hoà giữa tiếp cận tổng hợp và hệ thống; 

tiếp cận phát triển bền vững; tiếp cận sinh thái 

cảnh quan; tiếp cận liên ngành, đa ngành; tiếp cận 

đa chiều về đất đai; tiếp cận Khung phân tích Áp 

lực – Trạng thái - Đáp ứng (PSR), phân tích SWOT 

và khung SKBV. 

Các phương pháp nghiên cứu chính là: 
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Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu thứ cấp; 

phương pháp phân tích, đánh giá tổng hợp và 

phương pháp chuyên gia. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN  

3.1. Cơ sở khoa học về CSĐĐ, SKBV cho 

ĐBDTTS 

3.1.1. CSĐĐ, SKBV cho ĐBDTTS  

CSĐĐ là tổng thể quan điểm, chủ trương, 

đường lối, phương pháp và công cụ mà Nhà nước 

dùng để tác động vào lĩnh vực đất đai nhằm thực 

hiện các mục tiêu mong muốn [5]; là Hiến pháp, 

Luật, văn bản dưới luật và các quy định, biện pháp 

được Nhà nước ban hành và thực hiện nhằm chi 

phối cấu trúc, quan hệ, sự vận hành của đất đai 

trong thực tiễn [6]. CSĐĐ biến hiện vật đất đai 

thành giá trị, tạo ra ngân sách và nguồn vốn phát 

triển KTXH; đồng thời, góp phần nâng cao hiệu 

quả SDĐ. Kinh nghiệm các nước cho thấy, CSĐĐ 

không đúng đắn có thể mang lại bất lợi nặng nề 

cho phát triển KTXH [7]. 

“Dân tộc thiểu số” là thuật ngữ chỉ những 

người không thuộc dân tộc Kinh. Vùng DTTS là 

địa bàn có đông các DTTS cùng sinh sống ổn định 

thành cộng đồng. Nhà nước đóng vai trò quan 

trọng trong phát triển KTXH vùng ĐBDTTS. Sinh 

kế là khả năng, tài sản và các hoạt động cần thiết 

cho phương tiện sinh hoạt [8]; là nguồn vốn và khả 

năng của con người có thể kết hợp được với những 

quyết định và hoạt động mà họ sẽ thực hiện để 

không chỉ kiếm sống mà còn đạt đến mục tiêu và 

các kỳ vọng khác [9]. SKBV cần được đảm bảo 

đồng thời: (i) Khả năng có thể đương đầu và phục 

hồi sau những áp lực, cú sốc và duy trì hoặc cải 

thiện năng lực, tài sản hiện tại và tương lai; (ii) 

Không làm hủy hoại nguồn tài nguyên tự nhiên. 

Khung SKBV được trình bày trong hình 1, 2 và 3 

cho thấy, đất đai đóng vai trò quan trọng đối với 

đảm bảo sinh kế của ĐBDTTS. Việc cải thiện sinh 

kế của ĐBDTTS hình thành chủ yếu thông qua 

thực hiện chính sách giao đất, giao rừng ổn định 

lâu dài của Nhà nước. 

 

Hình 1. Khung sinh kế nông thôn bền vững của Scoones (1998) [8] 
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Hình 2. Khung sinh kế bền vững của DFID (2007) [9] 

 

Hình 3. Khung phân tích SKBV đối với ĐBDTTS trong bối cảnh CĐS 

3.1.2. Nguồn vốn đất đai trong phát triển 

SKBV 

Trong bối cảnh hội nhập và CĐS, đất đai được 

nhìn nhận dưới nhiều khía cạnh. Đất đai là thực 

thể mang ý nghĩa chính trị, trong đó biên giới thể 

hiện ranh giới chủ quyền quốc gia; là căn cứ xác 

định quyền và trách nhiệm giữa các đơn vị hành 

chính [10]. Mặt khác, đất đai là tài nguyên, là tư 

liệu sản xuất, là tài sản, là nguồn lực để phát triển 

[11]. Đất là không gian sống với ba chiều thời 

gian: quá khứ, hiện tại và tương lai [12]. Do vậy, 

con người không thể sống thiếu hay tách rời khỏi 

đất [13]. Đất đai còn là tài sản văn hóa đối với mỗi 

cá nhân và cộng đồng [14]. 

Vốn tự nhiên là các nguồn lực tự nhiên sẵn có 

mà con người có thể khai thác và sử dụng nó… 

[9]; là tất cả các vật chất tự nhiên để tạo dựng sinh 

kế [15] và mục tiêu sinh kế hướng đến việc xác 

định cách mà các nguồn vốn tự nhiên được tạo ra 

và sử dụng [16]. Khung SKBV coi đất là một tài 

sản tự nhiên rất quan trọng đối với sinh kế ở khu 

vực nông thôn. Quyền đất đai là cơ sở để người 

nông dân tiếp cận các loại tài sản khác [17] và giúp 
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đạt được các mục tiêu khác như bình đẳng giới và 

sử dụng bền vững các nguồn lực [18]. Do vậy, đảm 

bảo an ninh đối với tiếp cận đất đai là một mục tiêu 

sinh kế. Theo Jaiyebo (2003) [19], phụ nữ nghèo 

chỉ nhấn mạnh đến vốn tự nhiên và vốn tài chính vì 

hai loại vốn này là tiền đề để họ tiếp cận ba loại 

vốn khác. Nghiên cứu của Walker (2008) [20] cho 

thấy, việc thu hồi đất nông nghiệp của hơn 40 triệu 

nông dân ở Trung Quốc đã phá vỡ sinh kế và các 

nền tảng sinh tồn truyền thống, họ sẽ bị trở thành 

một tầng lớp dân cư mới với “ba không”: không 

đất, không việc làm và không an sinh xã hội. 

Theo DFID (2007) [9], tiếp cận tốt hơn đối với 

đất đai đóng vai trò quan trọng trong việc giải 

quyết bốn thách thức lớn của phát triển là đảm bảo 

tăng trưởng nhanh hơn, giải quyết bất bình đẳng, 

thúc đẩy tăng trưởng bền vững và tăng cường tính 

di động. Tại Việt Nam việc mở rộng quyền SDĐ 

đối với hộ gia đình, cá nhân đã góp phần tạo ra 

nguồn vốn tài chính thông qua việc vốn hóa quyền 

SDĐ. Thêm vào đó, việc quản lý SDĐ dựa vào 

cộng đồng đã góp phần tăng cường nguồn vốn xã 

hội cho SKBV. 

3.2. CSĐĐ đối với ĐBDTTS ở Việt Nam 

3.2.1. Việc ban hành chính sách 

Dân số của Việt Nam là 96.208.984 người [21], 

mật độ dân số là 290 người/km2, đứng thứ 3 trong 

khu vực Đông Nam Á, sau Phi-li-pin (363 

người/km2) và Singapore (8.292 người/km2). 

DTTS có 14.119.256 người [22], chiếm 14,7%, địa 

bàn sinh sống chủ yếu là miền núi. Phần lớn 

ĐBDTTS sống ở vùng nông thôn và có sinh kế gắn 

với hoạt động sản xuất nông nghiệp (trên 90% lao 

động người DTTS sống bằng nghề nông). Vì thế, 

đất đai là nguồn vốn đặc biệt quan trọng đối với 

SKBV của ĐBDTTS. Một số chỉ tiêu đất đai và 

KTXH được trình bày trong bảng 1, 2, 3. 

Bảng 1. Hiện trạng dân số, đất đai phân theo vùng năm 2020 

TT Tiêu chí 

Vùng trung 

du và 

miền núi 

phía Bắc 

Vùng 

đồng 

bằng 

sông 

Hồng 

Vùng Bắc 

Trung bộ 

& duyên 

hải miền 

Trung 

Vùng 

Tây 

Nguyên 

Vùng 

Đông 

Nam bộ  

Vùng 

đồng 

bằng 

sông Cửu 

Long 

A 
Tổng số xã thuộc vùng 

DTTS 
2.422 283 1.213 726 361 463 

B Dân số (người) 7.037.246 468.313 2.075.922 2.199.784 1.027.984 1.310.007 

1 Thành thị  638.683 96.823 109.500 223.735 562.752 319.364 

2 Nông thôn 6.398.563 371.490 1.966.422 1.976.049 465.232 990.643 

C Tổng diện tích (ha) 9.518.414 2.127.846 9.586.025 5.454.831 2.355.141 4.092.170 

1 Đất nông nghiệp  8.029.466 1.435.577 8.244.514 5.005.011 1.880.957 3.387.957 

1.1 Đất trồng lúa  580.341 560.812 703.211 185.601 120.080 1.790.574 

1.2 
Đất trồng cây hàng năm 

khác  
1.168.447 78.035 650.054 720.558 114.275 115.159 

1.3 Đất trồng cây lâu năm  543.650 137.606 823.079 1.644.037 1.113.286 669.585 

1.4 Đất rừng sản xuất  3.074.562 275.432 2.949.638 1.408.622 154.307 130.333 
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1.5 Đất rừng phòng hộ  2.094.572 162.910 2.079.084 537.179 156.579 88.350 

1.6 Đất rừng đặc dụng  516.034 77.467 951.575 489.943 182.073 76.131 

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản  48.013 125.803 63.153 13.844 26.336 509.034 

1.8 Đất làm muối  0 742 7.524 0 3.484 3.836 

1.9 Đất nông nghiệp khác  3.847 16.770 17.196 5.226 10.538 4.955 

2 Đất phi nông nghiệp  649.156 635.292 1.151.892 366.786 471.825 656.168 

3 Đất chưa sử dụng  839.792 56.977 189.619 83.034 2.359 48.045 

Nguồn: Ủy ban Dân tộc & Tổng cục Thống kê (2020) [22] 

Bảng 2. Biến động sử dụng đất giai đoạn 2010-2020  

Diện tích năm 2010 (ha) Diện tích năm 2020 (ha) 

TT Loại đất 

Mã 

loại 

đất Tổng cộng 

Theo đối 

tượng sử 

dụng 

Theo đối 

tượng 

quản lý 

Tổng cộng 

Theo đối 

tượng sử 

dụng 

Theo đối 

tượng 

quản lý 

Tổng diện tích tự nhiên 33.095.700 25.070.400 8.025.300 33.134.427 27.116.533 6.017.895 

1 Đất nông nghiệp NNP 26.226.400 22.812.600 3.413.800 27.983.482 24.932.135 3.051.347 

1.1 Đất trồng lúa  LUA 4.120.200 4.106.800 13.400 3.940.619 3.916.948 23.672 

1.2 
Đất trồng cây hàng năm 

khác  
HNK 2.317.400 2.277.900 39.500 2.846.529 2.800.921 45.608 

1.3 Đất trồng cây lâu năm  CLN 3.688.500 3.622.200 66.300 4.931.243 4.857.465 73.779 

1.4 Đất rừng sản xuất  RSX 7.431.900 5.975.900 1.456.000 7.992.893 6.375.435 1.617.458 

1.5 Đất rừng phòng hộ RPH 5.795.500 4.112.100 1.683.400 5.118.674 3.933.758 1.184.916 

1.6 Đất rừng đặc dụng  RDD 2.139.100 1.996.200 142.900 2.293.222 2.195.955 97.267 

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản  NTS 689.800 678.600 11.200 786.184 778.444 7.739 

1.8 Đất làm muối LMU 17.900 17.200 700 15.586 15.282 304 

1.9 Đất nông nghiệp khác  NKH 26.100 25.700 400 58.532 57.927 604 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 3.705.000 1.737.500 1.967.500 3.931.119 1.997.015 1.934.104 

3 Đất chưa sử dụng CSD 3.164.300 520.300 2.644.000 1.219.826 187.383 1.032.444 

Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường [23] 
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Bảng 3. Một số chỉ tiêu KTXH của ĐBDTTS phân theo vùng 

Vùng 
Lao động 

(người) 

Tỷ lệ hộ 

nghèo, cận 

nghèo (%) 

Tỷ lệ trường 

học kiên cố 

(%) 

Tỷ lệ điểm 

trường kiên 

cố (%) 

Số 

doanh 

nghiệp 

Trung du và miền núi phía Bắc 4.171.200 39,1 90,8 46,0 19.170 

Đồng bằng sông Hồng 183.100 14,0 98,4 87,4 2.564 

Bắc Trung bộ & duyên hải miền 

Trung 
1.201.700 48,2 93,6 68,7 11.728 

Tây Nguyên 1.250.900 35,5 86,4 51,5 4.856 

Đông Nam bộ 564.800 4,6 93,4 63,8 3.204 

Đồng bằng sông Cửu Long 653.800 24,2 91,4 65,4 2.917 

Tổng cộng 8.025.500 - - - 44.439 

Nguồn: Ủy ban Dân tộc & Tổng cục Thống kê (2020)[22] 

Ghi chú: Số doanh nghiệp: doanh nghiệp, HTX, cơ sở chế biến nông lâm thủy sản trên địa bàn các xã 

vùng DTTS.  

Việt Nam xác định con người vừa là mục tiêu, 

vừa là động lực của sự nghiệp xây dựng đất nước; 

là trung tâm của các chính sách KTXH. Thúc đẩy 

và bảo vệ quyền con người là nhân tố quan trọng 

cho sự phát triển bền vững. Quan điểm, đường lối 

của Đảng và Nhà nước ta trong việc bảo đảm 

quyền của các DTTS là thống nhất và xuyên suốt. 

Ngày 26/9/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ra 

Quyết định số 1252/QĐ-TTg, nhấn mạnh “Giao 

nhiệm vụ rà soát và đề xuất hoàn thiện pháp luật 

về quyền của người DTTS..”. Một số chính sách về 

quyền của người DTTS được trình bày trong bảng 

4, 5. 

Bảng 4. Quyền của người dân tộc thiểu số trong các công ước quốc tế Việt Nam tham gia 

Công ước 
Việt Nam 

tham gia 
Nội dung liên quan đến quyền của người DTTS 

International 

Covenant on Civil and 

Political Rights 

(16/12/1966) 

24/9/1982 

Người DTTS có đầy đủ các quyền dân sự, chính trị, bình đẳng 

với tất cả mọi người (Điều 2, 3 và 26). 

International 

Covenant on 

Economic, Social and 

Cultural Rights 

(16/12/1966) 

24/9/1982 

Khoản 2, điều 2: “Các quốc gia thành viên cam kết bảo đảm rằng 

các quyền được nêu trong Công ước này sẽ được thực hiện 

không có bất kỳ sự phân biệt đối xử nào về chủng tộc, màu da, 

giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo, quan điểm chính trị hoặc các quan 

điểm khác, nguồn gốc dân tộc hoặc xã hội, tài sản, thành phần 

xuất thân hoặc các địa vị khác. 
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Universal Declaration 

of Human Rights 

(10/12/1948) 

1982 

Điều 2: “Ai cũng được hưởng những quyền tự do ghi trong bản 

Tuyên ngôn này không phân biệt đối xử vì bất cứ lý do nào, như 

chủng tộc, màu da, nam nữ, ngôn ngữ, tôn giáo, chính kiến hay 

quan niệm, nguồn gốc dân tộc hay xã hội, tài sản, dòng dõi hay 

bất cứ thân trạng nào khác” 

Convention on the 

Elimination of Racial 

Discrimination 

(21/12/1965) 

1982 

Điều 5: … các quốc gia thành viên cam kết sẽ cấm và xóa bỏ sự 

phân biệt chủng tộc dưới mọi hình thức và đảm bảo quyền bình 

đẳng trước pháp luật của tất cả mọi người, không phân biệt 

chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia hay sắc tộc…”. 

Bảng 5. Quyền của người dân tộc thiểu số trong các văn bản pháp lý 

Văn bản Nội dung liên quan đến quyền của người dân tộc thiểu số 

Cương lĩnh năm 

1991 

… tạo mọi điều kiện để các dân tộc phát triển… Tôn trọng lợi ích, truyền thống, 

văn hoá, ngôn ngữ, tập quán, tín ngưỡng của các dân tộc, chống tư tưởng dân 

tộc lớn và dân tộc hẹp hòi, kỳ thị và chia rẽ dân tộc. 

Nghị quyết số 22 

của Bộ Chính trị 

27/11/1989 

Để thực hiện trên thực tế quyền bình đẳng giữa các dân tộc, một mặt, pháp luật 

phải bảo đảm quyền bình đẳng đó; mặt khác, phải có chính sách và tạo điều 

kiện để nhân dân các dân tộc miền núi vươn lên mạnh mẽ…. Đối với đồng bào 

du canh, du cư, cần đầu tư có trọng điểm tạo địa bàn sinh sống ổn định cho 

đồng bào; đảm bảo cho đồng bào đất đai canh tác.... Đối với nơi mật độ dân cư 

quá đông, …, có kế hoạch cho nhân dân di chuyển trên cơ sở tự nguyện, giúp 

đồng bào sớm ổn định sản xuất, bảo đảm đoàn kết dân tộc. 

Nghị quyết số 

05-NQ/HNTW 

10/6/1993 

Khẩn trương thực hiện giao hoặc khoán đất, rừng đến hộ nông dân, kết hợp giải 

quyết có lý có tình những tranh chấp về đất đai. Giúp đỡ các địa phương miền 

núi và vùng ĐBDTTS xây dựng và thực hiện tốt các dự án thuộc chương trình 

của Chính phủ ta và do quốc tế tài trợ…  

Nghị quyết số 

04-NQ/HNTW 

29/12/1997 

 “Ổn định đời sống cho đồng bào định canh, định cư. Thu hẹp, tiến tới xoá tính 

trạng du canh, du cư. Phối hợp tổ chức chặt chẽ, có hiệu quả việc di chuyển dân 

ở một số tỉnh miền núi phía Bắc, không để tái diễn tình trạng di dân tự do.” 

Nghị quyết số 

24-NQ/TW ngày 

12/3/2003 

…Thực hiện tốt chính sách dân tộc; quan tâm phát triển, bồi dưỡng nguồn nhân 

lực; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ DTTS; giữ gìn và phát huy những giá trị, 

bản sắc văn hoá truyền thống các DTTS… 

Chiến lược ổn định 

và phát triển KTXH 

đến năm 2000 

 “.. thực hiện định canh, định cư, ổn định đời sống của các dân tộc”.  

Chiến lược phát 

triển KTXH  

2001 – 2010 

 Kết hợp lâm nghiệp với nông nghiệp và có chính sách hỗ trợ để định canh, định 

cư, ổn định và cải thiện đời sống nhân dân miền núi. 

Nghị quyết số 

24-NQ/TW ngày 

“…; hoàn thành cơ bản công tác định canh, định cư; chấm dứt tình trạng di cư 

tự do; giải quyết cơ bản vấn đề đất sản xuất cho nông dân thiếu đất.  
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12/3/2003 

Báo cáo Chính 

trị Đại hội Đảng 

lần thứ X (2006) 

“…làm tốt công tác định canh, định cư và xây dựng vùng kinh tế mới.” 

 

Kết luận số  

22-KL/TW,  

ngày 25/5/2012 

Sớm có giải pháp đáp ứng nhu cầu đất sản xuất và việc làm cho bộ phận 

ĐBDTTS đang không có đất sản xuất. 

Nghị quyết số 

19- NQ/TW 

ngày 31/10/2012 

Sớm có giải pháp đáp ứng nhu cầu đất sản xuất và việc làm cho ĐBDTTS đang 

không có đất sản xuất. Phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật đất đai cho 

cộng đồng, nhất là đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng ĐBDTTS. 

Nghị quyết số 

76/2014/QH13  

Thúc đẩy việc kết nối phát triển KTXH giữa vùng khó khăn với vùng phát triển. 

Thực hiện chính sách ưu đãi về đất đai, thuế, tín dụng, hỗ trợ thị trường phù 

hợp đặc điểm vùng… nâng cao khả năng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường 

tại các địa bàn nghèo, địa bàn khó khăn, địa bàn có đông ĐBDTTS 

Nghị quyết số 

112 /2015/QH13 

ngày 27/11/2015 

Tiếp tục rà soát, thu hồi diện tích đất sử dụng không hiệu quả, sử dụng không 

đúng mục đích và giao lại cho địa phương để giao cho người dân, nhất là hộ 

ĐBDTTS thiếu hoặc không có đất ở, đất sản xuất. 

Chỉ thị số  

13-CT/TW ngày 

12/01/2017 

Gắn mục tiêu bảo vệ, phát triển rừng với hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện đời 

sống, nâng cao thu nhập, bảo đảm đời sống, việc làm, an sinh xã hội cho người 

dân địa phương, đồng bào dân tộc miền núi, biên giới... 

Nghị quyết số 

88/2019/QH14 

ngày 18/11/2019 

 Hoàn thành cơ bản công tác định canh, định cư. Giải quyết cơ bản tình trạng 

thiếu đất ở, đất sản xuất cho đồng bào. 

Kết luận số  

65-KL/TW ngày 

30/10/2019 

Đến năm 2025, giải quyết cơ bản tình trạng thiếu đất sản xuất, đất ở cho đồng 

bào. Điều chỉnh cơ chế, chính sách, định mức khoán bảo vệ rừng, tạo sinh kế 

cho người dân sống gần rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, không gian sinh 

sống của đồng bào. 

Nghị quyết số 

18-NQ/TW ngày 

16/6/2022 

Giải quyết cơ bản những tồn tại, vướng mắc có liên quan đến quản lý và SDĐ có 

nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh; đất ở, đất sản xuất cho ĐBDTTS. 

Có chính sách ưu đãi thuế, tiền SDĐ, tiền thuê đất phù hợp với lĩnh vực, địa bàn 

ưu đãi đầu tư; đối với hộ nghèo, ĐBDTTS... Có chính sách phù hợp để ưu tiên 

giao đất cho đồng bào dân tộc thiếu đất sản xuất, cùng với các cơ chế hiệu quả 

để ngăn chặn người dân chuyển nhượng sau khi được giao đất. Giải quyết đất ở, 

đất sản xuất cho ĐBDTTS theo quy hoạch, kế hoạch SDĐ;… 

Nghị quyết số  

19-NQ/TW ngày 

16/6/2022 

Tiếp tục hỗ trợ ĐBDTTS thiếu đất ở, đất sản xuất, tạo sinh kế, việc làm, nâng 

cao thu nhập, đời sống.  

Quyền bình đẳng của người DTTS được khẳng 

định rõ tại Hiến pháp năm 2013 (điều 5, 16, 42, 58, 

61); Bộ luật Dân sự năm 2015 (Điều 7, 26, 29); 

Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 (Điều 2, 4, 

7); Luật Đất đai năm 2013 (Điều 27, 110); Bộ luật 

Tố tụng Hình sự năm 2015 (Điều 9, 26, 29, 331…); 
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Luật Giáo dục năm 2019... Luật Đất đai năm 2013 

đã quy định trách nhiệm của Nhà nước về đất ở, 

đất sản xuất nông nghiệp đối với ĐBDTTS tại Điều 

27 và quyền tiếp cận thông tin về đất đai và thực 

hiện dân chủ ở cơ sở theo Pháp lệnh số 

34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/04/2007.  

Để giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản 

xuất cho ĐBDTTS, một số chính sách của Chính 

phủ đó là Nghị định số 163/1999/NĐ-CP ngày 

16/11/1999; Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg 

ngày 20/7/2004; Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg 

ngày 5/3/2007; Quyết định số 755/2013/QĐ-TTg 

ngày 20/5/2013; Quyết định số 2085/QĐ-TTg 

ngày 31/10/2016… 

3.2.2. Tình hình thực hiện CSĐĐ cho 

ĐBDTTS 

Giai đoạn 2002-2011 có 333.995 hộ ĐBDTTS 

nghèo được hỗ trợ đất ở, đất sản xuất (148.059 hộ 

được hỗ trợ đất ở, 185.936 hộ được hỗ trợ đất sản 

xuất). Tuy nhiên, trong giai đoạn 2002-2008, vẫn 

còn hơn 300 nghìn hộ DTTS nghèo thiếu và không 

có đất ở, đất sản xuất [24]. 

Giai đoạn 2012-2014, đã hỗ trợ đất ở cho 

10.156 hộ và đất sản xuất cho 15.732 hộ, với 2.729 

ha (theo Quyết định số 755), hỗ trợ 2.139 hộ chuộc 

đất sản xuất (theo Quyết định số 29). Riêng nơi 

không còn quỹ đất sản xuất, Quyết định số 755 đã 

hỗ trợ 45.522 hộ chuyển đổi nghề và mua sắm máy 

móc công cụ sản xuất, hỗ trợ chăn nuôi cho 6.607 

hộ; Quyết định số 29 đã hỗ trợ 8.755 hộ vay vốn 

chuyển đổi nghề, phát triển sản xuất và hỗ trợ 

1.501 người học nghề. Giai đoạn 2016-2018, Quyết 

định số 2085/QĐ-TTg đã hỗ trợ đất sản xuất cho 

68.936 hộ, chuyển đổi nghề cho 234.642 hộ, hỗ trợ 

nước sinh hoạt cho 313.256 hộ, hỗ trợ 96.256 hộ có 

nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất, sắp xếp ổn 

định dân cư cho 12.443 hộ du canh, du cư chưa ổn 

định cuộc sống [25]. 

Đến năm 2018, vẫn còn hơn 24.500 hộ DTTS 

di cư tự phát chưa được bố trí ổn định dân cư; 

122.488 hộ ở nhà tạm bợ, dột nát; 58.123 hộ thiếu 

đất ở; 303.578 hộ thiếu đất sản xuất; 313.219 hộ 

thiếu nước sinh hoạt; 96.256 hộ có nhu cầu vay vốn 

để phát triển sản xuất [26]. Đến năm 2023, cả nước 

có hơn 696.000 hộ DTTS thiếu đất ở và đất sản 

xuất, chiếm hơn 20% tổng số hộ gia đình DTTS 

(gồm: 24.500 hộ chưa đất ở, 210.000 hộ chưa có đất 

sản xuất, 462.000 hộ thiếu đất sản xuất) [27].  

3.3. Một số giải pháp đổi mới CSĐĐ để đảm 

bảo SKBV cho ĐBDTTS trong bối cảnh CĐS 

3.3.1. Xu thế tất yếu của CĐS 

CĐS là sự ứng dụng công nghệ và kỹ thuật số 

hiện đại để cải thiện mọi hoạt động nhằm thay đổi 

một cách tổng thể, toàn diện tất cả các khía cạnh 

của nền chính trị, KTXH [28]. Chính phủ đã ban 

hành “Chương trình CĐS quốc gia đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030” nhằm phát triển Chính 

phủ số, kinh tế số, xã hội số, đô thị thông minh và 

hình thành các doanh nghiệp công nghệ số. Các 

văn bản pháp lý thúc đẩy CĐS là: Luật Giao dịch 

điện tử; Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực 

hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; 

Nghị định số 47/2020/NĐ-CP về quản lý, kết nối 

và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; Quyết 

định số 28/2018/QĐ-TTg về gửi nhận văn bản 

điện tử. 

Nghị quyết số 18-NQ/TW [29] nhấn mạnh: 

cần đẩy mạnh CĐS trong lĩnh vực quản lý và SDĐ, 

làm cơ sở để cải cách hành chính và nâng cao 

năng lực quản lý nhà nước về đất đai. Việc xây 

dựng, kiện toàn HTTT đất đai và cơ sở dữ liệu 

(CSDL) đất đai quốc gia là công cụ giúp Chính 

phủ kiểm soát tốt nhất tài nguyên đất; cung cấp tốt 

nhất dịch vụ công; mở rộng khả năng tiếp cận đất 

đai; thúc đẩy các giao dịch về đất đai; tăng thu hút 

đầu tư và đảm bảo công bằng xã hội. Hệ thống văn 

bản pháp lý về CĐS trong QLĐĐ được quy định 

khá chặt chẽ gồm: (1) Ứng dụng công nghệ thông 

tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan Nhà nước 

(Nghị định số 64/2007/NĐ-CP, Thông tư số 

39/2017/TT-BTTTT); (2) Quy định về xây dựng, 

khai thác và đảm bảo an toàn HTTT đất đai 

(Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT, Nghị định số 

85/2016/NĐ-CP); (3) Quy định về xây dựng và 

vận hành CSDL đất đai (Chỉ thị số 1474/CT-TTg; 

Thông tư số 75/2015/TT-BTNMT, 05/2017/TT-
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BTNMT; Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12664:2019, 

12665:2019, 13343: 2021); (4) Dự án “Tăng cường 

QLĐĐ và CSDL đất đai", vay vốn Ngân hàng Thế 

giới (VILG), trong đó có ban hành Khung kế 

hoạch DTTS (Quyết định số 1236/QĐ-BTNMT, 

1238/QĐ-BTNMT); (5) Đề án “Hoàn thiện CSDL 

tài nguyên và môi trường kết nối liên thông với các 

HTTT và CSDL của các Bộ, ngành, địa phương 

(Quyết định số 2178/QĐ-TTg). Đến năm 2022, cả 

nước đã triển khai xây dựng CSDL địa chính với 

237 đơn vị hành chính cấp huyện; 100% văn phòng 

đăng ký đất đai đã ứng dụng CNTT; 42 triệu thửa 

đất và trên 22 triệu hồ sơ địa chính dạng số; hơn 

90 huyện thuộc 15/63 tỉnh, thành phố đã thực hiện 

kết nối, liên thông, trao đổi thông tin điện tử giữa 

các bên liên quan [30]. 

3.3.2. Giải pháp đổi mới CSĐĐ để đảm bảo 

SKNV cho ĐBDTTS 

a) Về chính sách pháp luật đất đai: 

Tồn tại: 

- Các văn bản pháp lý chưa làm rõ nội hàm 

khái niệm “người DTTS”, “người bản địa” nên 

trong các CSĐĐ chưa quy định cụ thể về 

ĐBDTTS; chưa có tiêu chí và cách phân loại “vùng 

DTTS”. Theo truyền thống, người DTTS được coi 

là những người lưu giữ tri thức về người bản xứ 

cũng như người bảo vệ rừng, bảo vệ đất, tuy nhiên 

vai trò này chưa được ghi nhận rõ trong luật. 

- Thiếu sự đồng nhất trong cách phân loại, 

QLĐĐ và rừng của ĐBDTTS (ví dụ giữa Luật Lâm 

nghiệp, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường, Luật 

Đa dạng sinh học). 

Giải pháp:  

- Cần làm rõ nội hàm các khái niệm “người 

DTTS”, “người bản địa”, “vùng DTTS”, 

“ĐBDTTS”, “đất đai”, “đất rừng”, “rừng”… Bổ 

sung thêm các điều khoản quy định riêng về quản 

lý SDĐ (trong Hiến pháp, Luật Đất đai và các luật 

liên quan) đối với ĐBDTTS nhằm đảm bảo cho 

tiếp cận đất đai và đảm bảo SKBV. 

- Làm rõ các quy định và công nhận vai trò 

của “người DTTS”, “người bản địa” trong quản lý 

SDĐ tại mỗi vùng. Công nhận quyền và nghĩa vụ 

của ĐBDTTS giống như các chủ rừng, công nhận 

diện tích đất rừng gắn với phong tục, tập quán, tín 

ngưỡng của ĐBDTTS. Bổ sung quy định về trách 

nhiệm của Nhà nước trong việc bố trí nguồn lực 

thực hiện CSĐĐ cho ĐBDTTS trong Luật Đất đai. 

b) Tăng cường hiệu lực thực hiện chính sách 

pháp luật về đất đai đối với đồng bào dân tộc:  

Tồn tại: 

- Quá trình phát triển KTXH đã gây sức ép 

lên việc SDĐ dẫn đến tình trạng thiếu đất ở, đất 

sản xuất cho ĐBDTTS, di cư thiếu kiểm soát và 

nảy sinh các vấn đề xã hội phức tạp. Một số hộ gia 

đình, cá nhân, cộng đồng DTTS được hỗ trợ đất 

đai để sản xuất nhưng hiệu quả SDĐ còn rất thấp 

do không có đủ khả năng (vốn, kỹ thuật, thị 

trường…) nên họ đã chuyển nhượng lại đất đai. 

Nhiều địa phương không còn quỹ đất, nên không 

thể giải quyết được mục tiêu sản xuất; một số nơi 

có thể thu hồi đất, nhưng giá đất bồi thường quá 

cao; thu hồi được đất nhưng đất cằn cỗi, sỏi đá, 

không thể sản xuất. Mặt khác, cơ sở hạ tầng kỹ 

thuật và hạ tầng xã hội còn hạn chế. 

- Nhận thức và trình độ dân trí của ĐBDTTS 

chưa cao, khả năng tiếp cận thông tin về kinh tế 

thị trường, SDĐ, CĐS, khoa học công nghệ và 

hiểu biết về pháp luật đất đai còn hạn chế. Do vậy, 

việc bỏ khung giá đất và xác định giá đất theo giá 

thị trường đối với vùng núi, biên giới, vùng 

ĐBDTTS sẽ gặp nhiều khó khăn do người dân 

thường dễ chấp nhận giá do Nhà nước đưa ra, dẫn 

đến khi nhận bồi thường về đất thì không đủ tiền 

mua lại đất (theo giá thị trường) để tái định cư. 

Giải pháp: 

- Thực hiện giao đất, giao rừng đúng đối tượng 

SDĐ dựa trên kết quả đánh giá thực trạng năng 

lực quản lý SDĐ của hộ gia đình, cá nhân. Giám 

sát chặt chẽ việc chuyển nhượng quyền SDĐ, đảm 

bảo việc sử dụng hiệu quả quỹ đất hỗ trợ cho 

ĐBDTTS. Mở rộng quy định cho phép cộng đồng 

dân cư được góp vốn bằng quyền SDĐ để phát 

triển kinh tế. Đẩy nhanh tiến độ thu hồi diện tích 

đất đai của các nông, lâm trường để giao cho 
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ĐBDTTS. Việc này cần được cụ thể trong Luật Đất 

đai. 

- Thực hiện hỗ trợ đất đai đồng bộ với các hỗ 

trợ khác để đảm bảo SKBV cho ĐBDTTS, nâng 

cao hiệu SDĐ. Bổ sung quy định để bảo đảm thể 

chế hóa đầy đủ quan điểm của Nghị quyết số 18-

NQ/TW [29], đó là “...ngăn chặn người dân 

chuyển nhượng sau khi được giao đất”. 

- Đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến và bổ 

sung những quy định để đảm bảo người DTTS có 

thể tiếp cận được với HTTT đất đai (nhất là về 

ngôn ngữ và CSDL). Nâng cao khả năng tiếp cận 

đất đai của ĐBDTTS dựa trên các điều kiện: có 

đầy đủ thông tin đất đai, làm cho họ có đủ điều 

kiện được giao quyền SDĐ; giúp họ có khả năng 

quản lý và tổ chức SDĐ theo đúng nhu cầu của họ 

và đúng mục đích được giao; định hướng để họ có 

chiến lược SKBV; hỗ trợ các dịch vụ cần thiết (hỗ 

trợ về cấp chứng chỉ rừng; quyền chuyển nhượng 

các bon rừng, dịch vụ môi trường rừng, tín 

dụng...).  

b) Giải pháp thay đổi phương thức quản lý về 

đất đai phù hợp với CĐS: 

Tồn tại: 

- Việc phân loại đất theo mục đích sử dụng 

chưa thống nhất giữa các văn bản pháp lý có liên 

quan (Luật Đất đai, Luật Lâm nghiệp, Luật Bảo vệ 

môi trường…). Ví dụ, khái niệm “đất lâm nghiệp” 

không thống nhất giữa Luật Đất đai với Luật Lâm 

nghiệp. Còn chồng chéo các mục đích SDĐ trong 

một khu vực. Chưa có bộ tiêu chí đánh giá tiềm 

năng SDĐ cho các mục đích sử dụng khác nhau 

(hiện mới chỉ có đánh giá thích hợp đất đai cho 

mục đích nông nghiệp). 

- Việc bỏ hoang đất, SDĐ chưa hiệu quả, sử 

dụng sai mục đích được giao vẫn còn. Công tác 

giám sát SDĐ chưa triển khai hiệu quả. Chưa có 

CSDL đất đai tổng thể đến từng lô đất, đặc biệt là 

vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa. Một số loại đất 

mặc dù không chuyển mục đích SDĐ nhưng chất 

lượng đất có sự thay đổi theo chiều hướng xấu. 

Ngược lại, có một số loại đất, mặc dù có thay đổi 

mục đích SDĐ (trong nội bộ nhóm đất) nhưng vẫn 

đảm bảo được chất lượng đất như cũ hoặc tốt hơn.  

Giải pháp: 

- Thống nhất cách phân loại đất và làm rõ chế 

độ SDĐ đối với một số loại đất có thể sử dụng với 

nhiều mục đích khác nhau. Phân biệt rõ “khu vực 

quản lý nghiêm ngặt việc chuyển mục đích SDĐ, 

khu vực hạn chế chuyển mục đích SDĐ, khu vực 

được chuyển mục đích SDĐ”. Bổ sung thêm khái 

niệm và cách phân loại đất đai theo chức năng 

(chức năng sinh thái; chức năng kinh tế; chức 

năng bảo tồn, bảo vệ…). Đồng thời, cần xây dựng 

bộ tiêu chí đánh giá tiềm năng SDĐ cho các mục 

đích SDĐ khác nhau và theo các chức năng khác 

nhau của đất. Cần làm rõ hơn khái niệm “đất rừng 

tín ngưỡng”; “đất sử dụng đa mục đích”. Cần bổ 

sung phân loại đất theo chức năng, đặc biệt đối với 

vùng miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, vùng có 

nhiều ĐBDTTS sống để xác định rõ chức năng 

chính của mỗi loại đất đối với mỗi nhóm người sử 

dụng nhất định. 

- Việc phân loại, quản lý và SDĐ cần theo 

hướng sử dụng đa mục đích và quản lý chất lượng 

đất theo Nghị quyết số 18-NQ/TW  [29] “…đất 

nông nghiệp kết hợp với thương mại, dịch vụ;…”. 

“… để đất nông nghiệp được khai thác, sử dụng 

với hiệu quả cao nhất”, “Khắc phục bằng được tình 

trạng SDĐ lãng phí, để đất hoang hoá”, “Tạo điều 

kiện thuận lợi để người SDĐ nông nghiệp được 

chuyển đổi mục đích sản xuất cây trồng, vật nuôi, 

nâng cao hiệu quả SDĐ nông nghiệp theo quy 

hoạch…”. Ví dụ, đối với diện tích rừng phòng hộ 

độ che phủ thấp, không thể khôi phục bằng 

khoanh nuôi có thể cho phép kết hợp trồng cây có 

giá trị kinh tế cao phù hợp với lợi thế của địa 

phương.  

- Đổi mới công tác kiểm kê, thống kê và giám 

sát SDĐ. Số hóa toàn bộ CSDL đất đai, thực hiện 

rà soát tổng thể quỹ đất đến từng từng lô thửa để 

đảm bảo nắm chắc số lượng và chất lượng quỹ đất. 

Thực hiện CĐS đồng bộ và thống nhất trong tất cả 

các lĩnh vực của ngành QLĐĐ trên tất cả các địa 

bàn trong cả nước. Xây dựng hệ thống giám sát, 

kiểm soát SDĐ tự động đến tất cả các địa phương. 
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4. KẾT LUẬN 

Đất đai là nguồn lực quan trọng để đảm bảo 

SKBV cho ĐBDTTS. Sự thay đổi trong quản lý sử 

dụng hay tiếp cận đất đai có ảnh hưởng đến an 

ninh sinh kế. Việc cải thiện sinh kế của ĐBDTTS 

hình thành chủ yếu thông qua thực hiện chính 

sách giao đất, giao rừng ổn định lâu dài của Nhà 

nước. Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến việc 

tạo SKBV cho ĐBDTTS. Tuy nhiên, về CSĐĐ vẫn 

còn một số tồn tại như: (1) một số khái niệm liên 

quan đến ĐBDTTS và việc SDĐ chưa được làm rõ, 

việc phân loại đất và rừng chưa thống nhất giữa 

các luật; (2) hiệu lực thực hiện chính sách pháp 

luật về đất đai đối với ĐBDTTS chưa cao; (3) 

phương thức quản lý về đất đai đối với ĐBDTTS 

chưa phù hợp với thực tế. Để việc đổi mới CSĐĐ 

đảm bảo SKBV cho ĐBDTTS phù hợp với bối cảnh 

CĐS cần tiến hành đồng bộ các nhóm giải pháp: 

(i) hoàn thiện chính sách pháp luật về đất đai đối 

với ĐBDTTS; (ii) tăng cường hiệu lực thực hiện 

chính sách pháp luật về đất đai đối với ĐBDTTS; 

(iii) thay đổi phương thức quản lý về đất đai phù 

hợp với CĐS. 
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RESEARCH FOR INNOVATION OF LAND POLICY FOR SUSTAINABLE LIVING DEVELOPMENT 

FOR ETHNIC MINORITIES IN A DIGITAL TRANSFORMATION CONTEXT 
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Summary 

Ensuring sustainable livelihoods for ethnic minorities is a matter of great concern today in Vietnam 

and around the world. The article provides an overview of sustainable livelihoods and land policies for 

ethnic minorities; at the same time, summarizes the implementation of land policy for ethnic 

minorities in Vietnam (period 2002-2023) and points out some shortcomings in land policy and 

sustainable livelihoods for ethnic minorities. They are (1) some concepts related to ethnic minorities 

and land use that have not been clarified, the classification of land and forests has not been consistent 

among laws; (2) the effectiveness in implementing land law for ethnic minorities is not high; (3) land 

management methods for ethnic minorities are not suitable with reality. From there, three groups of 

solutions to renew land policy are proposed to ensure sustainable livelihoods for ethnic minorities in 

the context of digital transformation, such as (1) perfect land policy for ethnic minorities; (2) 

strengthen the implementation of land policies for ethnic minorities; (3) innovate the method of land 

management in line with digital transformation. 
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